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V/văhѭớng dẫn tә chӭc KǶ thi  

tӕt nghiӋp trung học phә thônР 

nĕmă2022 

CӜNGăHÒAăXẩăHӜI CHӪ NGHƾAăVIӊT NAM 

Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnhăphúc 

 

ảà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

 

KínhăРửi:  

- CácăSӣ GiáoădөcăvрăĐрoătҥo; 

- CөcăNhрătrѭӡng - Bộ QuӕcăphònР. 
KǶăthiătӕtănРhiӋpătrunРăhọcăphәăthônРănĕmă2022 (РọiătắtălрăKǶăthi)ăđѭӧcăthựcă

hiӋnă theoăQuyăchӃă thiă tӕtănРhiӋpă trunРăhọcăphәă thônРă(THPT) banăhрnhăkèmătheoă
ThônРătѭăsӕă15/2020/TT-BGDĐTănРрyă26 thánРă5ănĕmă2020 đѭӧcăsửaăđәi,ăbәăsunРă
tҥiăThônРătѭăsӕă05/2021/TT-BGDĐTănРрy 12 thánРă3ănĕmă2021 cӫaăBộătrѭӣnРăBộă
GiáoădөcăvрăĐрoătҥo (РọiătắtălрăQuyăchӃăthi). 

BộăGiáoădөcăvрăĐрoătҥoă(GDĐT)ăhѭớnРădẫnăcácăSӣăGDĐT,ăSӣăGiáoădөc, Khoa 

họcăvрăCônРănРhӋ BҥcăLiêu, CөcăNhрătrѭӡnРă- BộăQuӕcăphònРă(РọiăchunРălрăcácăSӣă
GDĐT)ămộtăsӕănộiădunРăsau:ă 

1. Lӏch thi  

NgƠy Buәi 

BƠiăthi/Mônăthiă
thƠnhăphҫn cӫaăbƠiă

thi tә hӧp 

Thӡi 

gian lƠmă
bƠi 

Giӡ phátă
đӅ thi cho 

thíăsinh 

Giӡ bҳt 

đҫu lƠmă
bƠi 

06/7/2022 

SÁNG 08 giӡ 00: Họpăcánăbộ lрmăcônРătácăcoiăthiătҥiăĐiӇm thi 

CHIӄU 
14 giӡ 00: ThíăsinhăđӃnăphònРăthiălрmăthӫ tөc dự thi,ăđínhă
chínhăsaiăsótă(nӃuăcó)ăvрănРheăphә biӃn Quy chӃ thi, Lịch thi 

07/7/2022 
SÁNG Ngữ vĕnă 120ăphút 07 giӡ 30 07 giӡ 35 

CHIӄU Toánă 90ăphút 14 giӡ 20 14 giӡ 30 

08/7/2022 
SÁNG 

Bрiăthiă
KHTN 

Vậtălí 50ăphút 07 giӡ 30 07 giӡ 35 

Hóaăhọc 50ăphút 08 giӡ 30 08 giӡ 35 

Sinh học 50ăphút 09 giӡ 30 09 giӡ 35 

Bрiăthiă
KHXH 

Lịch sử 50ăphút 07 giӡ 30 07 giӡ 35 

Địaălí 50ăphút 08 giӡ 30 08 giӡ 35 

Giáoădөc 

cônРădсn 

50ăphút 09 giӡ 30 09 giӡ 35 

CHIӄU Ngoҥi ngữ 60ăphút 14 giӡ 20 14 giӡ 30 

09/7/2022 SÁNG Dự phònР    
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2. Hѭӟng dүnăcôngătácătә chӭc KǶ thi 

a)ăĐӇ bҧoăđҧmătínhăthӕng nhấtătrênătoрnăquӕc, các đơn vị thực hiӋnăđúnРăLịch 

cônРătácăKǶ thiăquyăđịnh tҥi Phө lөc I; 

b)ăCônРătácătә chӭcăcácăHộiăđӗnРăthiăvрăđĕnРăkỦădự thi thực hiӋnătheoăquyăđịnh 

tҥiăChѭơnРăIIăvрăChѭơnРăIIIăQuyăchӃ thiăvрăhѭớng dẫn chi tiӃt tҥi Phө lөc II;  

c)ăCônРătácăinăsao,ăvận chuyӇn vрăbрnăРiaoăđӅ thi thực hiӋnătheoăĐiӅuă18,ăĐiӅu 

19 Quy chӃ thiăvрăhѭớng dẫn chi tiӃt tҥi Phө lөc III; 

d)ăCônРătácăcoiăthiăthực hiӋnătheoăquyăđịnh tҥiăChѭơnРăVăQuyăchӃ thiăvрăhѭớng 

dẫn chi tiӃt tҥi Phө lөc IV; 

đ)ăCônРătácăchấm thi, chấm kiӇmătraăvрăphúcăkhҧo thực hiӋnătheoăquyăđịnh tҥi 

ChѭơnРăVI,ăChѭơnРăVIIăQuyăchӃ thiăvрăhѭớng dẫn chi tiӃt Phө lөc V;  

e)ăCônРătácăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT thực hiӋnătheoăquyăđịnh tҥiăChѭơnРă
VIII Quy chӃ thiăvрăhѭớng dẫn chi tiӃt Phө lөc VI; 

Р)ăĐӇ bҧoăđҧm tínhăthӕng nhất tronРăquáătrыnhătә chӭcăthi,ăcácăđơnăvị cần thực hiӋn 

đúnРăcácăquyăđịnh vӅ:ăMưăsӕ Hộiăđӗng thi tҥi Phө lөc VII; Mẫu hӗ sơ đĕnРăkỦădự thi tҥi 

Phө lөc VIII; PhiӃuăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT tҥi Phө lөc IX; Các biӇu 

mẫu tҥi Phө lөc X, XI, XII, XIII, XIV, XV; 

h)ăĐӇ thuận tiӋnătronРăcônРătácăquҧnălỦăvрăthực hiӋn nhiӋm vө,ăcácăHộiăđӗng thi tә 

chӭc in thẻ đeoăchoătất cҧ nhữnРănРѭӡi tham gia tә chӭc KǶ thi; thẻ đeoăphҧiăđѭӧcăđónРă
dấu treo cӫa Sӣ GDĐT (hoặc cӫaăĐiӇmăthiăđӕi với nhữnРănРѭӡiălрmănhiӋm vө tҥiăĐiӇm 

thi).ăTrênăthẻ đeoăcầnăРhiărõătênăHộiăđӗnРăthi,ătênăĐiӇm thi (hoặcătênăBan),ăhọ tênănРѭӡi 

lрmănhiӋm vө, nhiӋm vө thực hiӋnă(cóăthӇ sử dөnРămрuăthẻ đeoăkhácănhauăchoăcácănhómă
nhiӋm vө); 

i)ăNРѭӡiălрmănhiӋm vө thanh tra (sauăđсyăРọiălрăthanhătra)ăcӫa Sӣ GDĐTăđӕi với 

cácăkhсuăcӫa KǶ thi thực hiӋnătheoăhѭớng dẫn thanh tra, kiӇm tra thi tӕt nghiӋp THPT 

nĕmă2022 cӫa Bộ GDĐT. 

3.ăCôngătácăphӕi hӧp trong tә chӭc KǶ thi 

Sӣ GDĐTăcần phӕi hӧp chặt chẽ vớiăcácăsӣ,ănРрnhăđịaăphѭơnРăđӇ thực hiӋnăcácă
chỉ đҥo cӫa Chӫ tịch UBND tỉnh/thрnhăphӕ trực thuộc TrunРăѭơnР (gọiăchunРălрătỉnh), 

Ban Chỉ đҥo cấp tỉnhăvрăBanăChỉ đҥo cấp quӕc gia bҧoăđҧm thực hiӋnăđúnРăQuyăchӃ 

thi, CônРăvĕnăhѭớng dẫn nрy vрăcácăhѭớng dẫn thực hiӋnăcônРătácăphӕi hӧp tә chӭc 

thi cӫa cácăcấpăcóăthẩm quyӅn (nӃuăcó); tiӃp tөc thực hiӋn Hѭớng dẫn phӕi hӧp thực 

hiӋn nhiӋm vө bҧoăđҧmăanăninh,ă ană toрnăKǶ thi tӕt nghiӋp THPT tҥiăVĕnăbҧn sӕ 

2369/ANCTNB&QLCLănРрyă18/5/2021.ă     

4. Cácăphҫn mӅmădùngătrongăKǶ thi  

Cácăđơnăvị thӕng nhất sử dөng cácăphần mӅm trong KǶ thi do Bộ GDĐTăcunРă
cấp, gӗm: 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc I 

LӎCHăCÔNGăTÁCăKǵ THI TӔT NGHIӊP THPTăNĔMă2022 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

TT Nӝiădungăcôngătác 
Đѫnăvӏ 
chӫ trì Đѫnăvӏ tham gia 

Thӡi gian 

thӵc hiӋn 

1  Tập huấn Quy chӃ thi vр nghiӋp 

vө tә chӭcăthiăchoăcácăSӣ GDĐT  

Cөc QLCL CácăSӣ GDĐT Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрyă

21/4/2022 

2  Tә chӭc tập huấn Quy chӃ thi vр 

nghiӋp vө tә chӭc thi choăcánăbộ 

lрmăcônРătácăthi 

CácăSӣ GDĐT Cácătrѭӡng phә 

thônРăthuộc Sӣ 

GDĐT 

Hoрnăthрnhă
trѭớcănРрy 

26/4/2022 

3  - LậpăvрăРiaoătрiăkhoҧn choă thíă
sinh đanРă học lớp 12 nĕmă học 

2021-2022;  

- Thíă sinhă thử đĕnРă kỦă dự thi 

(ĐKDT)ă trực tuyӃn trênă HӋ 

thӕng quҧnălỦăthi. 
 

- Tә chӭc choăthíăsinhăđanРăhọc 

lớpă 12ă nĕmă học 2021-2022 

ĐKDTătrực tuyӃn. 

CácăSӣ GDĐT  Cácătrѭӡng phә 

thônРăthuộc Sӣ 

GDĐT 

- Từ nРрy 

26/4/2022 đӃn 

hӃtănРрyă
28/4/2022 

- Từ nРрyă
26/4/2022ăđӃn 

hӃt nРрyă
03/5/2022 

- Từ nРрyă
04/5/2022ăđӃn 

17 giӡ nРрyă
13/5/2022 

4  Tә chӭc cho thíăsinhăthuộcăđiӇm b, 

điӇm c khoҧnă1ăĐiӅu 12 Quy chӃ 

thi ĐKDT trực tiӃp; nhận PhiӃu 

ĐKDT vрănhập dữ liӋu cӫaăthíăsinhă
vрoăHӋ thӕng QLT 

CácăSӣ GDĐTă Đơnăvị ĐKDT do 

Sӣ GDĐTăquyă
định  

Từ nРрy 

04/5/2022ăđӃn 

17 giӡ nРрyă
13/5/2022 

5  Thрnhă lập Ban Chỉ đҥo thi tӕt 

nghiӋpăTHPTăcácăcấp 

Bộ GDĐT,ă
UBND tỉnh 

Cácăđơnăvị liênă
quan thuộc Bộ; 

CácăSӣ GDĐT 

Hoрnăthрnhă
trѭớcănРрy 

13/5/2022 

6  InădanhăsáchăthíăsinhăĐKDTătheoă
thӭ tự a,ăb,ăc,…ăcӫaătênăhọc sinh; 

thíă sinhă kỦă xácă nhậnă thônРă tină
ĐKDTătrênădanhăsách 

 

Cácăđơnăvị 
ĐKDT 

CácăSӣ GDĐT Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

21/5/2022 

7  KiӇmătraăvрăkiӇmătraăchéoăthônРă
tinăthíăsinh;ăbрnăРiaoăDanhăsách 

thíăsinhăĐKDT vрăPhiӃuăĐKDT 

CácăSӣ GDĐT 

 

CácăĐơnăvị ĐKDT Hoрnăthрnhă
trѭớcănРрy 

27/5/2022 
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TT Nӝiădungăcôngătác 
Đѫnăvӏ 
chӫ trì Đѫnăvӏ tham gia 

Thӡi gian 

thӵc hiӋn 

hoặc hoặc túiăhӗ sơăĐKDT (đӕi 

vớiăthíăsinhătự do) cho Sӣ GDĐT 

8  Tập huấn Phần mӅm chấm thi 

trắc nghiӋm 

Cөc QLCL CácăSӣ GDĐT Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

30/5/2022 

9  Thрnhă lập Hộiă đӗnРă thi,ă phсnă
cônРănhiӋm vө cácăthрnhăviên 

CácăSӣ GDĐT Cácăđơnăvị cóăliênă
quan 

Hoрnăthрnhă
trѭớcănРрy 

01/6/2022 

10  ThрnhălậpăcácăBanăcӫa Hộiăđӗng 

thiăvрăcácăĐiӇm thi 

CácăSӣ GDĐT Cácătrѭӡng phә 

thônР;ăcácăđơnăvị 
cóăliênăquan 

Theo tiӃnăđộ tә 

chӭc KǶ thi 

11  Nhận PhiӃuăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận 

tӕt nghiӋp, hӗ sơăkèmătheo;ănhập 

dữ liӋuăxétă cônРănhận tӕt nghiӋp 

cӫaăthíăsinhăvрoăHӋ thӕng QLT 

CácăĐơnăvị 
ĐKDT 

CácăSӣ GDĐT Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

10/6/2022 

12  Cập nhậtă báoă cáoă trѭớc KǶ thi 

vрoăHӋ thӕng QLT vрăРửi vӅ Bộ 

GDĐTă 

CácăSӣ GDĐT Cөc QLCL Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

10/6/2022 

13  ThônРă báoă cônРă khaiă những 

trѭӡng hӧpă thíă sinhă khônРă đӫ 

điӅu kiӋn dự thi 

Thӫ trѭӣng 

Đơnăvị ĐKDT 

 Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

10/6/2022 

14  Đánhăsӕ báoădanh,ăxӃpăphònРăthiă
theo từng bрiăthi/mônăthiătҥiăcácă
ĐiӇm thi 

CácăHộiăđӗng 

thi 

 Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

15/6/2022 

15  Inăvрătrҧ Giấyăbáoădự thiăchoăthíă
sinh 

CácăĐơnăvị 
ĐKDT 

 Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

24/6/2022 

16  Chuẩn bị cơăsӣ vật chấtăvрăcácăđiӅu 

kiӋn cần thiӃtăđӇ tә chӭc thi tҥiăcác 

ĐiӇm thi 

Hộiăđӗng thi CácăĐiӇm thi Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

04/7/2022 

17  BрnăРiaoăđӅ thi tớiăcácăĐiӇm thi BanăInăsaoăđӅ 

thi; Ban Vận 

chuyӇnăvрăbрnă
РiaoăđӅ thi cӫa 

Hộiăđӗng thi 

CácăĐiӇm thi Do Chӫ tịch 

Hộiăđӗng thi 

quyăđịnh 

18  Tập huấn nghiӋp vө choăcánăbộ 

coi thi 

CácăSӣ GDĐT Cácătrѭӡng phә 

thônР;ăcáănhсnăvрă
đơnăvị cóăliênăquan 

Hoрnăthрnhă
trѭớc nРрy 

06/7/2022 
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TT Nӝiădungăcôngătác 
Đѫnăvӏ 
chӫ trì Đѫnăvӏ tham gia 

Thӡi gian 

thӵc hiӋn 

19  BanăCoiăthiălрmăviӋc Ban Coi thi cӫa 

Hộiăđӗng thi 

CácăSӣ GDĐT Từ nРрy 

06/7/2022 

20  Tә chӭc coi thi  Ban Coi thi 

cӫa Hӝiăđӗng 

thi 

CácăSӣ GDĐT CácăngƠyă07, 

08ăvƠă
09/7/2022 

21  Cập nhậtă báoă cáoă nhanhă tыnhă
hыnhăcoiăthiătừng buәi thi tҥiăcácă
HộiăđӗnРăthiăvрoăHӋ thӕng QLT 

CácăHộiăđӗng 

thi 

CácăĐiӇm thi BuәiăsánР,ă
chậm nhất 11 

giӡ 30. Buәi 

chiӅu, chậm 

nhất 16 giӡ 30 

22  Cập nhậtă báoă cáoă tәng hӧp sӕ 

liӋuăvрă tыnhăhыnhăcoiă thiă tҥiă cácă
HộiăđӗnРăthiăvрoăHӋ thӕng QLT 

CácăHộiăđӗng 

thi 

CácăĐiӇm thi Chậm nhất 11 

giӡ 30ănРрyă
09/7/2022 

23  - Tә chӭc chấm thi; 

- Tәng kӃtăcônРătácăchấm thi; 

- Gửi dữ liӋu kӃt quҧ thi vӅ Bộ 

GDĐT; 
- Đӕi sánhăkӃt quҧ thi 

CácăBanăChỉ 
đҥo cấp tỉnh; 

cácăHộiăđӗng 

thi 

 CөcăQLCL;ăcácă
Sӣ GDĐT 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрyă

22/7/2022 

24  Côngăbӕ kӃt quҧ thi CácăHӝiăđӗng 

thi  

CácăSӣ GDĐT;ă
cácăđѫnăvӏ ĐKDT 

NgƠyă
24/7/2022 

25  XétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT  CácăSӣ GDĐT Cácătrѭӡng phә 

thônР 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

26/7/2022 

26  Cập nhậtăvрoăHӋ thӕnРăQLTăvрă
gửiă báoă cáoă kӃt quҧ xétă cônРă
nhận tӕt nghiӋp THPT vӅ Bộ 

GDĐT;ă cônРă bӕ kӃt quҧ tӕt 

nghiӋp THPT 

CácăSӣ GDĐT  Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

28/7/2022 

27  Cấp Giấy chӭng nhận tӕt nghiӋp 

tҥm thӡi; trҧ học bҥ vрăcácăloҥi 

Giấy chӭng nhận liênăquan (bҧn 

chính)ăchoăthíăsinh 

HiӋuătrѭӣng 

trѭӡng phә 

thônР 

 Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

30/7/2022 

28  Ină vрăРửi Giấy chӭng nhận kӃt 

quҧ thiăchoăthíăsinhă 
CácăHộiăđӗng 

thi  

CácăSӣ GDĐT;ăcácă
Đơnăvị ĐKDT 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

30/7/2022 

29  Thu nhậnăđơnăphúcăkhҧoăvрălập 

danhăsáchăphúcăkhҧo  

CácăĐơnăvị 
ĐKDT 

CácăSӣ GDĐT Từ nРрy 

24/7ăđӃn hӃt 

nРрyă03/8/2022 
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TT Nӝiădungăcôngătác 
Đѫnăvӏ 
chӫ trì Đѫnăvӏ tham gia 

Thӡi gian 

thӵc hiӋn 

30  ChuyӇn dữ liӋuă phúcă khҧo cho 

Sӣ GDĐT/Hộiăđӗng thi 

CácăĐơnăvị 
ĐKDT 

CácăSӣ GDĐT/ă
Hộiăđӗng thi 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрyă

04/8/2022 

31  Tә chӭcăphúcăkhҧoăbрiăthiă(nӃu 

có) 
CácăHộiăđӗng 

thi 

CөcăQLCL;ăcácăSӣ 

GDĐT/Hộiăđӗng 

thi  

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

14/8/2022 

32  XétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT 

sauăphúcăkhҧo 

CácăSӣ GDĐT Cácătrѭӡng phә 

thônР 

Hoрnăthрnhă
chậm nhấtănРрy 

18/8/2022 

33  Cập nhậtăvрoăHӋ thӕng QLT; gửi 

báoăcáoăvрădữ liӋu tәng hӧp kӃt 

quҧ tӕt nghiӋp THPT vӅ Bộ 

GDĐTă(quaăCөc QLCL) 

CácăSӣ GDĐT Cөc QLCL  

 

Chậm nhất 

nРрyă20/8/2022 

34  Gửiă danhă sáchă thíă sinhă đѭӧc 

cônРănhận tӕt nghiӋp THPT vӅ 

Bộ GDĐTă(quaăVĕnăphònРăBộ) 

CácăSӣ GDĐT VĕnăphònРăBộ 

GDĐT 

Chậm nhất 

nРрyă25/8/2022 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc II 

TӘ CHӬC HӜIăĐӖNGăTHIăVẨăĐĔNGăKụăDӴ THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

1. HộiăđӗnРăthiăđѭӧcăthрnhălậpăvрăhoҥtăđộnРătheoăquyăđịnh tҥiăĐiӅu 8 Quy chӃ 

thi;ălѭuăỦ một sӕ điӇm sau:  

a) CөcăNhрătrѭӡng - Bộ QuӕcăphònРăcóăthӇ tә chӭcăchoăcácăthíăsinhădự thi tҥi 

Hộiăđӗng thi do Sӣ GDĐTăchӫ trыăhoặc tә chӭc 01 Hộiăđӗng thi do Cөc Nhрătrѭӡng 

chӫ trы.ăMỗi HộiăđӗnРăthiăcóăthӇ cóănhiӅuăĐiӇm thi. 

b)ăQuyăđịnhămưătronРăKǶ thi: 

- MưăSӣ GDĐT,ămưăHộiăđӗnРăthiăđѭӧcăquyăđịnh tҥi Phө lөc VII. 

- Mỗiăđơnăvị đĕnРăkỦădự thiă(ĐKDT)ăđѭӧc Sӣ GDĐTăРánămưăsӕ gӗm ba chữ sӕ 

từ 001 đӃnă999;ătheoăđó:ă 
+ăMưătừ 001,ă002… đӃn 900 đѭӧcăРánăchoăcácăĐơnăvị ĐKDTălрătrѭӡng THPT, 

trunРătсmăGDTXăhoặcăcơăsӣ РiáoădөcătѭơnРăđѭơnРăkhácă(РọiăchunРălрătrѭӡng phә 

thônР),ănơiăthíăsinhăthuộcăđiӇm a khoҧnă1ăĐiӅu 12 Quy chӃ thi (thíăsinhăđanРăhọc lớp 

12ănĕmăhọc 2021-2022) ĐKDT vрăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT. 

+ăMưă901ăđӃnă999ăđѭӧcăРánăchoăcácăĐơnăvị ĐKDT lрănơiăthíăsinhăthuộc điӇm b, 

điӇm c khoҧnă1ăĐiӅu 12 Quy chӃ thi (gọi tắtălрăthíăsinhătự do) ĐKDT vрăđĕnРăkỦăxétă
cônРănhận tӕt nghiӋp THPT (nӃuăcó). 

- MưăĐiӇmăthi:ăđѭӧc HộiăđӗnРăthiăРánămưăsӕ từ 01ăđӃn hӃt.  

CácăSӣ GDĐT/HộiăđӗnРăthiăđѭӧc cấpă01ătрiăkhoҧnăđӇ truy cậpăvрoăHӋ thӕng 

QLT,ăsauăkhiăđĕnРănhậpăvрoăhӋ thӕng, Sӣ GDĐTănhậpăcácăthônРătinătheoăquyăđịnh 

trong HӋ thӕnРăQLT;ărрăsoátălҥiădanhăsáchăvрăthônРătinăcóăliênăquanăđӃnătrѭӡng phә 

thônР,ăcácăđơnăvị ĐKDTăthuộc phҥm vi cӫa Sӣ GDĐTăquҧnălỦăvрăcấpătрiăkhoҧn cho 

cácăĐơnăvị ĐKDT. 
c) Tә chӭc đĕnРăkỦădự thi: 

- CácăSӣ GDĐTăquyӃtăđịnh tә chӭc cácăĐơnăvị ĐKDT (lрăcácătrѭӡng phә thônР) 
bҧoăđҧm thuận tiӋnăchoăthíăsinh,ăĐơnăvị ĐKDTăcần chuẩn bị cácăđiӅu kiӋn vӅ cơăsӣ vật 

chất, trang thiӃt bị cần thiӃt cho viӋcăĐKDT;ătә chӭc kiӇm tra vр kiӇmătraăchéoăthônРă
tinăthíăsinhăĐKDT,ăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt nghiӋpăTHPT,ăđặc biӋtălѭuăỦăcácăthônРă
tin vӅ diӋnăѭuătiên,ăđiӇm khuyӃnăkhíchătronРăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT; tә chӭc 

lѭuăРiữ hӗ sơăĐKDTăcӫaăcácăđӕiătѭӧng dự thi. 

- Thí sinh đanРăhọc lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022: Thực hiӋnăĐKDTătrực tuyӃn 

trênăHӋ thӕng QLT vрăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT tҥi trѭӡng phә thônР. 

- Thí sinh tự do: Thực hiӋnăĐKDTăvрăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT 

(nӃuăcó) trực tiӃp tҥi Đơnăvị ĐKDTădoăSӣ GDĐTăquyăđịnh. 
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2.ăCácăSӣ GDĐT chỉ đҥoăcácăĐơnăvị ĐKDTătә chӭcăchoăcácăđӕiătѭӧnРăĐKDTă
theoăquyăđịnh tҥiăĐiӅuă12ăvрăĐiӅu 13 Quy chӃ thi;ălѭuăỦămột sӕ điӇm sau: 

a)ăTрiăkhoҧn cӫaăthíăsinhătrênăHӋ thӕng QLT 

- Từ nРрyă28/4/2022ăđӃn hӃt nРрyă29/4/2022,ătrѭӡng phә thônРăcấp cho các thí 
sinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022 tрiăkhoҧn (lрăsӕ CĕnăcѭớcăcônРădсn hoặc 

ChӭnРăminhănhсnădсn cӫaăthíăsinhă- viӃt tắt: CCCD/CMND; trѭӡng hӧp thíăsinhăkhônРă
cóăCCCD/CMND thыăsử dөnРămưăsӕ địnhădanhăđѭӧcăcơăquanăCônРăanăcấpăđӇ thay thӃ) 

vрămật khẩu đӇ truy cập HӋ thӕng QLT. CácăthíăsinhănрyăcóăthӇ thử đĕnРăkỦădự thi 

trực tuyӃn trênăHӋ thӕng QLT nРayăsauăkhiăđѭӧc cấpătрiăkhoҧnăvрămật khẩuăchoăđӃn 

hӃtănРрyă03/5/2022. 

- Sau khi nộp PhiӃuăĐKDT,ăthíăsinhătự do sẽ đѭӧc Đơnăvị ĐKDTăcấpătрiăkhoҧn (lрă
sӕ CCCD/CMND cӫaăthíăsinh) vрămật khẩuăđӇ đĕnРănhậpăvрoăHӋ thӕng QLT qua internet 

tҥiăđịa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.  

- Thíăsinhăcần bҧo mậtăthônРătinătрiăkhoҧn, mật khẩuăđѭӧc cấp đӇ đĕnРănhậpăvрoă
HӋ thӕng QLT từ khiăĐKDTăđӃn khi xem kӃt quҧ thi,ăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT. 

ĐӇ bҧo mậtăthônРătin,ăkhiănhậnăđѭӧcătрiăkhoҧnăvрămật khẩu,ăthíăsinhănênăthayăđәi ngay 

mật khẩu. TronРătrѭӡng hӧpăthíăsinhăquênătрiăkhoҧnăvрămật khẩuăthыăcóăthӇ liênăhӋ với 

Đơnăvị ĐKDT đӇ cấp lҥi.  

- Tùyătừng thӡiăđiӇm,ăkhiăđĕnРănhậpăvрoăHӋ thӕnРăQLT,ăthíăsinhăcóăthӇ biӃt 

đѭӧcăcácăthônРătinănhѭ:ăThônРătinăĐKDTă(phҧn hӗiăcácăsaiăsótănӃuăcóătrênăHӋ thӕng 

QLTătrѭớcănРрyă12/5/2022);ăthônРătinăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT (phҧn hӗiăcácă
saiăsótănӃuăcóătrênăHӋ thӕnРăQLTătrѭớcănРрyă10/6/2022); Giấyăbáoădự thi; kӃt quҧ thi; 

kӃt quҧ xétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT. 

b)ăCácăĐơnăvị ĐKDT chịuătráchănhiӋmăhѭớng dẫnăthíăsinhăchuẩn bị hӗ sơăvр điӅn 

vрoăPhiӃuăĐKDTăKǶ thi tӕt nghiӋp THPT (gọi tắtălрăPhiӃuăĐKDT)ăđầyăđӫ vрăđúnРăcácă
thônРătin;ărрăsoátăhӗ sơăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt nghiӋpăTHPTăđӇ bҧoăđҧmăđộ chínhă
xácăthônРătinăthíăsinhăđiӅn vрoăPhiӃuăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt nghiӋpăTHPT,ăđặc biӋt 

lрăthônРătinăvӅ diӋnăѭuătiênăđӇ đѭӧc cộnРăđiӇmăѭuătiênă(nӃuăcó);ăxemăxétăvрăquyӃtăđịnh 

điӅu kiӋn dự thi cӫaăthíăsinh;ătuyӋtăđӕiăkhônРătiӃp nhận hӗ sơăkhônРăhӧp lӋ. 

c)ăKhiăĐKDT,ăthíăsinhăphҧiăkêăkhai bҧoăđҧmăchínhăxác cácăthônРătinăvӅ mưătỉnh, 

thрnhăphӕ, mưătrѭӡng phә thônР,...ăđúnРăquyăđịnh. 

d)ăĐĕnРăkỦăbрiăthiătә hӧp/mônăthiăthрnhăphần:ăThíăsinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmă
học 2021-2022 đѭӧcăĐKDTăchỉ mộtăbрiăthiătә hӧp (KHTN hoặc KHXH) đӇ xétăcônРă
nhận tӕt nghiӋp THPT;ăthíăsinhătự do thuộcăđiӇm c khoҧnă1ăĐiӅu 12 Quy chӃ thi chỉ 
đѭӧcăĐKDTăcácămônăthiăthрnhăphầnătronРăcùnРămộtăbрiăthiătә hӧp. Sau khi kӃtăthúcă
thӡi hҥnăĐKDT,ăthíăsinhăkhônРăđѭӧcăthayăcácăthônРătinăvӅ bрiăthi/mônăthiăđưăđĕnРăkỦ. 

đ)ăVớiăbрiăthiăNРoҥi ngữ,ăthíăsinhăđѭӧc chọn dự thi một trong 7 (bҧy)ănРônănРữ 

sau: TiӃng Anh, TiӃng Nga, TiӃnРăPháp,ăTiӃng Trung Quӕc, TiӃnРăĐӭc, TiӃng Nhật 

vрăTiӃnРăHрn.ăThíăsinhăđѭӧcăđĕnРăkỦăthiămônăNРoҥi ngữ khácăvớiămônăNРoҥi ngữ 

đanРăhọc tҥiătrѭӡng phә thônР;ăthíăsinhălрăhọcăviênăGDTXăđѭӧcăĐKDTăbрiăthiăNРoҥi 

ngữ đӇ lấy kӃt quҧ xétătuyӇnăsinhăĐH,ăCĐ vрăkhônРăđѭӧcăđĕnРăkỦădự thiămônăthiăGiáoă

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
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dөcăcônРădсnătronРăbрiăthiătә hӧp KHXH. 

Cácătrѭӡng hӧpăthíăsinhăđѭӧc miӉn thiăbрiăthiăNРoҥi ngữ tronРăxétăcônРănhận 

tӕt nghiӋp THPT: 

- Thрnhăviênăđội tuyӇn quӕc gia dự thi Olympic quӕc tӃ mônăNРoҥi ngữ theo 

QuyӃtăđịnh cӫa Bộ trѭӣng Bộ GDĐT. 

- Thíăsinhăcóămộtă tronРăcácăchӭng chỉ ngoҥi ngữ (giӕng hoặc khácăvớiămônă
Ngoҥi ngữ đanРăhọc tҥiătrѭӡng phә thônР) hӧp lӋ,ăcóăРiáătrị sử dөnРăít nhấtăđӃn nРрyă
06/7/2022 vрăđҥt mӭcăđiӇm tӕi thiӇu theo bҧnРădѭớiăđсy:ă 

TT MônNgoҥi 

ngӳ 

Chӭng chӍ đҥtăyêuă
cҫu tӕi thiӇu 

Đѫnăvӏ cҩp chӭng chӍ 

1 TiӃng Anh - TOEFLăITPă450ăđiӇm 

- TOEFLăiBTă45ăđiӇm 

Educational Testing Service (ETS) 

IELTSă4.0ăđiӇm - British Council (BC) 

- International Development Program (IDP) 

2 TiӃng Nga TORFL cấpăđộ 1 

(ɉеɪвɵɣă
ɫеɪɬɢɮɢɤацɢɨɧɧɵɣă
ɭɪɨвеɧɶă- ТɊКИ-1) 

TrunРătсmăKhoaăhọcăvрăVĕnăhóaăNРaătҥi 

HрăNội (The Russian centre of science and 

culture in Hanoi) 

3 TiӃngăPháp - TCF (300-400ăđiӇm) 

- DELF B1 

TrunРătсmăNРhiênăcӭuăSѭăphҥm quӕc tӃ 

(CentreăInternationalăd’Etudesă
Pedagogiques - CIEP) 

4 TiӃng  

Trung 

Quӕc 

- HSK cấpăđộ 3 

 

 

 

 

- TOCFL cấpăđộ 3  

- VĕnăphònРăHánănРữ đӕi ngoҥi Trung Quӕc 

(Han Ban); Ӫy ban Khҧoăthíătrыnhăđộ Hánăngữ 

quӕc gia (The National Committee for the 

Test of Proficiency in Chinese); Tәng bộ ViӋn 

Khәng tử (Trung Quӕc); 

- ӪyăbanăcônРătác thúcăđẩy KǶ thiăđánh giá 

nĕnРă lực Hoa ngữ quӕc gia (Steering 

Committee for the Test of Proficiency –
Huayu) 

- HSK cấpăđộ 3 TrunРătсmăhӧpătácăРiaoălѭuănРônănРữ giữa 

Trung Quӕcă vрă nѭớcă nРoрiă (Centeră Пoră
LanРuaРeăEducationăandăCooperation”) 

5 TiӃngăĐӭc - Goethe-Zertifikat B1 

- Deutsches 

Sprachdiplom (DSD) 

B1 

- Zertifikat B1 

ӪyăbanăРiáoădөc phә thônРăĐӭc tҥiănѭớc 

nРoрiă(ZПA) 

6 TiӃng Nhұt JLPT cấpăđộ N3 Quỹ Giaoălѭuăquӕc tӃ Nhật Bҧn (Japan 

Foundation) 

e) Thíăsinhătự do thuộcăđiӇm b khoҧnă1ăĐiӅu 12 Quy chӃ thi cóănРuyӋn vọng 

đѭӧcăxemăxétăbҧoălѭuăđiӇmăthiătheoăquyăđịnh tҥi khoҧnă1ăĐiӅu 38 cӫa Quy chӃ thi.ăĐiӇm 

bҧoălѭuădoăHiӋuătrѭӣnРătrѭӡng phә thônРănơiăthíăsinhăĐKDT KǶ thi tӕt nghiӋp THPT 

nĕmă2021ăkiӇmătraăvрăxácănhận;ătrѭӡng hӧpăthíăsinhădự thi KǶ thi tӕt nghiӋpăTHPTănĕmă
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2022 tҥi tỉnhăkhácăvới tỉnhăđưădự thi KǶ thi tӕt nghiӋpăTHPTănĕmă2021ăthыăđiӇm bҧoălѭuă
do Sӣ GDĐTănơiăthíăsinhăđưădự thiănĕmă2021 kiӇmătraăvрăxácănhận.  

Р)ăThíăsinhă tự do thuộcăđiӇm b khoҧnă1ăĐiӅu 12 Quy chӃ thiăcóăhọc bҥ theo 

chѭơnРătrыnhăTHPT nрoăphҧiăĐKDTătheoăquyăđịnhădрnhăchoăchѭơnРătrыnhăđó.ăNӃuăthíă
sinh bị mất bҧnăchínhăhọc bҥ THPTăcóănРuyӋn vọnРăđѭӧc dự thiănĕmă2022 phҧiăcóă
xácănhận bҧn sao học bҥ đѭӧc cấp hoặc bҧn sao kӃt quҧ học tậpăTHPT,ătrênăcơăsӣ đӕi 

chiӃu với hӗ sơălѭuăcӫaătrѭӡng phә thônРănơiăhọc lớp 12 hoặcăcĕnăcӭ vрoăhӗ sơădự thi 

cӫaăcácăkǶ thiătrѭớc do Sӣ GDĐTăxácănhận. 

h) Ҧnh cӫaăthíăsinhălрăҧnhămрuăcỡ 4x6 cm, kiӇu CCCD/CMND,ăđѭӧc chөpătrѭớc 

thӡi gian nộp hӗ sơăkhônРăquáă06ăthánР.ăҦnh cӫaăthíăsinhă(cóăthӇ quétăҧnhăthíăsinhăđưă
nộp hoặc nhập từ file ҧnh hoặc chөp ҧnh trực tiӃp) phҧiăđѭӧc nhập ngay khi nhập 

PhiӃuăĐKDT.ăҦnh cӫaăthíăsinhăđѭaăvрoăhӋ thӕnРăcóăđộ phсnăРiҧiălрă400x600ăpixelsăvрă
phҧiăđѭӧc gắnăđúnРăvớiăthíăsinh. 

i) Thӡi hҥn ĐKDT: 

- Từ nРрyă04/5/2022 đӃn 17 giӡ nРрyă13/5/2022: 

+ Thí sinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022 thực hiӋnăĐKDT trực tuyӃn; 

+ Thíăsinhătự do thực hiӋnăĐKDT trực tiӃp; Đơnăvị ĐKDTăthu hӗ sơăĐKDTăvрă
bҧn photocopy CMND/CCCD, nhập dữ liӋu cӫaăthíăsinhăvрoăHӋ thӕng QLT (thíăsinhă
cóăthӇ nộpăphonРăbыăcóădánătemăРhiărõăđịa chỉ vрăthônРătinănРѭӡi nhận nӃu thấy cần 

thiӃt). 

+ Sau khi hoрn thрnhăviӋc nhập dữ liӋu ĐKDT trênăhӋ thӕng QLT, Đơnăvị 
ĐKDT ină thônРă tinăĐKDTăcӫaă thíă sinhă từ HӋ thӕnРăQLT,ăРiaoăchoăРiáoăviênăchӫ 

nhiӋm hoặcănРѭӡiăđѭӧcăphсnăcônРătә chӭc cho họcăsinhărрăsoát vр kỦăxácănhận. 

- Chậm nhất 17 giӡ nРрyă13/5/2022ăcác Đơnăvị ĐKDTăphҧi hoрn thрnh viӋc 

nhập Hӗ sơăĐKDTăchoăthí sinh tự do. Sӣ GDĐT hoрnăthрnhăviӋcărрăsoátăđiӇm bҧoălѭuă
cӫaăthíăsinhăvрăchỉnh sửaăsaiăsótăhӗ sơăĐKDTă(nӃuăcó)ătrѭớcănРрyă21/5/2022. 

- Chậm nhấtănРрyă17/5/2022,ăcácăĐơnăvị ĐKDTăhoрnăthрnh cácăcônРăviӋc: In 

PhiӃuăĐKDT,ăPhiӃuăĐKDTăsӕ 1, PhiӃuăĐKDTăsӕ 2 cӫa thí sinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmă
học 2021-2022;ăkỦătên,ăđónРădấuătrênăcácăphiӃuăĐKDTăđưăin; lѭuătҥi Đơnăvị PhiӃu 

ĐKDTăsӕ 1; giao lҥiăchoăthíăsinhăPhiӃuăĐKDTăsӕ 2.  

- Chậm nhấtănРрyă10/6/2022,ăcácăĐơnăvị ĐKDTăhoрnăthрnhăcácăcônРăviӋc sau:  

+ Thu PhiӃuăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt nghiӋpăTHPTăvрăhӗ sơăxétăcônРănhận 

tӕt nghiӋp THPT; nhập dữ liӋu xétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT cӫa thíăsinhăvрoăHӋ 

thӕng QLT. Ngay sau khi nhập xong dữ liӋu,ăinăthônРătinăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt 

nghiӋp THPT cӫaăthíăsinh từ HӋ thӕnРăQLT,ăРiaoăchoăРiáoăviênăchӫ nhiӋm hoặcănРѭӡi 

đѭӧcăphсnăcônРătә chӭc cho họcăsinhărрăsoát,ăkỦăxácănhận.  

+ KiӇm tra hӗ sơăĐKDTăvрăcácăhӗ sơăcóăliênăquanăđӃn KǶ thi,ăxemăxétăđiӅu kiӋn 

dự thi cӫa từnРăthíăsinh,ăxácănhậnătѭăcáchăthíăsinh,ăquyӃt địnhăkhônРăchoăthíăsinhădự thi 

nӃuăkhônРăđӫ điӅu kiӋnăvрăhӗ sơăhӧp lӋ;ăđӗng thӡi,ăthônРăbáoătrực tiӃpăchoăthíăsinh.ăSauă
đó,ăinăDanhăsáchăthíăsinhăĐKDTătheoăthӭ tự a,ăb,ăc,…ăcӫaătênăthíăsinhătheoălớp/trѭӡng 
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đӕi với thíăsinhăđanРăhọc lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022, theoăđӕiătѭӧng đӕi vớiăthíăsinhătự do.  

- CácăSӣ GDĐT,ăcácătrѭӡng phә thônРăhѭớng dẫnăđӇ thí sinhăcóăCCCD/CMND 

trѭớcăkhiăĐKDT.ăTronРătrѭӡng hӧp thíăsinhătự do khônРăcóăCCCD/CMND vрămưăđịnh 

danh thыăHӋ thӕng QLT sẽ Рánăchoăthíăsinhămộtămưăsӕ gӗmă12ăkỦătự đӇ quҧnălỦ.ăNhững 

thíăsinhăcó nguyӋn vọnРăđĕnРăkỦăxétătuyӇnăsinhăĐH,ăCĐăthыăphҧiăđĕnРăkỦăsӕ điӋn thoҥi, 

email cӫaă mыnhă khiă ĐKDT.ă Lưu ý: Thíă sinhă đưă đĕnРă kỦă sơă tuyӇn phҧiă dùnРă
CCCD/CMND thӕng nhấtăkhiăĐKDTăvрăđĕnР kỦăsơătuyӇn. 

- Mọi Hӗ sơ,ăchӭng nhậnăhѭӣnРăѭuătiên,ăkhuyӃnăkhíchăliênăquanăđӃnăxétăcônРă
nhận tӕt nghiӋp THPT phҧiă đѭӧcă thíă sinhă nộp cho Đơnă vị ĐKDTă trѭớcă nРрyă
04/6/2022.  

- Đơnăvị ĐKDTăchịuătráchănhiӋm bҧo quҧn PhiӃu ĐKDTăsӕ 1, PhiӃuăđĕnРăkỦăxétă
cônРănhận tӕt nghiӋp THPT, hӗ sơăxétăcônРănhận tӕt nghiӋpăTHPTăkèmătheo,ăDanhăsáchă
thíăsinhăĐKDT đӇ xuấtătrыnhăkịp thӡi phөc vө cônРătácăthanhătra,ăkiӇmătra,ăcônРătácăxétă
cônРănhận tӕt nghiӋpăTHPTăvрăyêuăcầu sửa chữa (nӃuăcó);ăbрnăРiaoăcho Sӣ GDĐTăDanhă
sáchăĐKDTăvр  PhiӃuăĐKDTăđӕi vớiăthíăsinhălрăhọc sinh lớpă12ănĕmăhọc 2021-2022 hoặc 

túiăhӗ sơăĐKDTă(cóăbҧn saoăCCCD/CMND)ăđӕi vớiăthíăsinhătự do. 

k)ăCácăSӣ GDĐT cóătráchănhiӋm kiӇmătra,ăđônăđӕcăcácăĐơnăvị ĐKDTăthuộc 

phҥm vi quҧnălỦăthực hiӋn tӕtăcácăcônРăviӋcănhѭ:ăHѭớng dẫnăthíăsinhăĐKDT,ăthuăPhiӃu 

ĐKDT,ăhӗ sơăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT, cập nhật dữ liӋuăvрoăHӋ thӕng QLT. 

Chậm nhấtănРрyă10/6/2022,ăcácăSӣ GDĐT hoрnăthрnhăviӋc kiӇm tra, cập nhật những 

sửaăđәi, bә sung dữ liӋuăđĕnРăkỦăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT (nӃuăcó)ăcӫaăthíăsinhă
vрoăHӋ thӕnРăQLTăvрăbáoăcáoăBộ GDĐTătheoămẫuăquyăđịnh trong HӋ thӕng QLT. 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc III 

IN SAO, VҰN CHUYӆNăVẨăBẨNăGIAO Đӄ THI TҤI HӜIăĐӖNG THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 
 

 ViӋc in sao, vận chuyӇnăvрăbрnăРiaoăđӅ thi tҥi HộiăđӗnРăthiăđѭӧc thực hiӋn theo 

quyăđịnh tҥiăĐiӅu 18,ăĐiӅu 19 Quy chӃ thi;ălѭuăỦ một sӕ điӇm sau: 

1. Chӫ tịch Hộiăđӗng thi quyăđịnh thӡiăРianăinăsaoăđӅ thi; sӕ lѭӧnРăđӅ thi in sao; 

chuyӇnăРiaoăđӅ thi gӕc vрăhѭớng dẫn in sao cònănРuyênăniêmăphonРăchoăTrѭӣng ban In 

saoăđӅ thi; phѭơnРăánăvрăthӡi gian vận chuyӇn, bрnăРiaoăđӅ thiăđӃnăcácăĐiӇm thi bҧo 

đҧm sátăthực tӃ vр anătoрn, bҧo mật. 

2. Khu vựcăinăsaoăđӅ thiălр mộtăđịaăđiӇmăanătoрn,ăkínăđáo,ăbiӋt lậpăvрăđѭӧc bҧo 

vӋ nРhiêmănРặt trong suӕt thӡiăРianălрmăviӋc,ăcóăđầyăđӫ phѭơnРătiӋn bҧo mật,ăphònРă
cháy,ăchữaăcháy theoăquyăđịnh. Thực hiӋnănРhiêmătúcăyêuăcầuăcáchălyătheo 03 (ba) 

vònРăđộc lập tҥi khu vựcăinăsaoăđӅ thi.ăNРѭӡiăkhônРăcóătráchănhiӋm, tuyӋtăđӕiăkhônРă
đѭӧcăvрoăkhuăvựcăinăsaoăđӅ thi. Trong khu vựcăinăsaoăđӅ thi,ăkhônРăđѭӧc sử dөnРăcácă
phѭơnРătiӋnăthônРătinăliênălҥc,ăcácăloҥiăđiӋn thoҥi, trừ 01ăđiӋn thoҥi cӕ định cóăchӭc 

nĕnРă Рhiă сmă vрă cóă loaă nРoрi đặt tҥi vònРă 2ă đѭӧcă cônРă ană kiӇmă soát liênă tөc 24 

giӡ/nРрy; mọi cuộcăliênălҥcăđӅu phҧi Рhiăсm,ăbậtăloaănРoрi,ăРhiăbiênăbҧn cóăchữ kỦăcӫa 

cácăthрnhăphầnăliênăquan.  CônРăanăkiӇmătra,ăxácănhậnăđiӅu kiӋnăanăninh,ăanătoрnăvрă
niêmăphonР cәng kӃt nӕi cӫa cácăphѭơnРătiӋn, thiӃt bị cần thiӃt tҥi khu vựcăinăsaoăđӅ 

thi trѭớc khi Ban In sao đӅ thi triӇnăkhaiăcônРăviӋc tҥi khu vực nрy. 

3. NhữnРănРѭӡiălрmăviӋc trong khu vựcăinăsaoăđӅ thi chỉ đѭӧc hoҥtăđộng trong 

phҥmăviăkhônРăРianăđѭӧc quyăđịnh,ătheoăđúnРăchӭcătrách,ănhiӋm vө đѭӧc giao.ăCônРă
viӋc cӫaăcácăvònРăcө thӇ nhѭăsau: 

a) VònРă1ă- VònРăinăsaoăđӅ thi: chỉ gӗm thрnhăviênăBanăInăsaoăđӅ thiăcóătiӃpăxúcă
trực tiӃp vớiăđӅ thi;ălрăkhuăvựcăkhépăkín,ăcáchălyătuyӋtăđӕi vớiăbênănРoрiătừ khi mӣ đӅ 

thi gӕcăvрăbắtăđầuăinăsaoăđӃn khi thi xonРămônăcuӕiăcùnР;ăcửa sә cácăphònРăphҧiăđónРă
kínăvр đѭӧcăcônРăan niêmăphonР;ăcácăkhoҧng trӕnРăthônРăraăbênănРoрiăphҧi bịtăkínă
bằng vật liӋu bӅn, chắc. HằnРănРрy,ănhữnРănРѭӡi ӣ vònРă1ătiӃp nhận vật liӋuăvрăđӗ ĕn,ă
uӕng từ bênănРoрiăchuyӇnăvрoăquaăvònРă2. TrѭӣnРăbanăInăsaoăđӅ thi cử 01ăthрnhăviênă
mӣ sә theoădõiăvрăcập nhậtăđầyăđӫ cácăhoҥtăđộng giao tiӃp vớiăvònРă2. 

b) VònРă2ă- VònРăbҧo vӋ trong: chỉ gӗmăcóă01ăcônРăan vрă01 cánăbộ Рiámăsát; lрă
khu vựcăkhépăkín,ătiӃpăРiápăvớiăvònРă1,ăcáchălyătuyӋtăđӕi vớiăbênănРoрi đӃn khi thi xong 

mônăcuӕiăcùnР;ălрăđầu mӕi giao tiӃp giữaăvònРă3ăvớiăvònРă1, cóănhiӋm vө tiӃp nhận vật 

liӋuăvрăđӗ ĕn,ăuӕng từ vònРă3ăchuyӇnăvрoăvònРă1;ăkiӇmătraăcácăđӗ vật từ vònРă1ăchuyӇn 

raă(bátăđũa,ăđӗ ĕn,ăđӗ uӕnР,…); mӣ sә theoădõiăvрăcập nhậtăđầyăđӫ cácăhoҥtăđộng giao 

tiӃp giữaăvònРă2ăvớiăvònРă1,ăvònРă2ăvớiăvònРă3 vр quáătrыnhăbрnăРiaoăđӅ thi cho Hội 

đӗnРăthiăđӇ chuyӇnăchoăcácăĐiӇm thi. 

c) VònРă3ă- VònРăbҧo vӋ nРoрi:ătiӃpăРiápăvớiăvònРă2;ăРӗmăcônРăanăvрănhсnăviênă
bҧo vӋ cóănhiӋm vө bҧo vӋ vрălрăđầu mӕi giao tiӃp giữaăvònРă2ăvớiăbênănРoрi;ăbҧo 
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đҧm tӕi thiӇu 02 nРѭӡi trựcăvрăphҧi trực liênătөc 24 giӡ/nРрy. 

4. LѭuăỦăvӅ inăsaoăđӅ thi: 

a) Chuẩn bị cơăsӣ vật chất phөc vө inăsaoăđӅ thi: Trѭӣng banăInăsaoăđӅ thi phҧi 

kiӇm tra bҧoăđҧm cóăcácăphѭơnРătiӋn thiӃt bị phөc vө in sao đӅ thi nhѭ:ămáyăphotocopy 

siêuătӕc (khә giấy A4 hoặc A3, tӕcăđộ tӕi thiӇu 100 bҧn mộtăphút;ăđộ phсnăРiҧi tӕi 

thiӇuă600ădpi,..),ămáyăsắp xӃpătрiăliӋuăvрămáyăđӃm trang (nӃuăcó),… Cácămáyămóc,ă
thiӃt bị khônРăРắn bộ phậnăthuăphátăvрăkhônРănӕi mҥng Internet, phҧiăđѭӧcăcônРăană
kiӇmătraăniêmăphonРăcácăcәng kӃt nӕiăvрălậpăbiênăbҧn kiӇm tra,ăniêmăphonР. MọiăphѭơnРă
tiӋn, thiӃt bị, vậtătѭătronРăkhuăvực in sao đӅ thi dùăbị hѭăhӓnРăhayăkhônРădùnРăđӃn chỉ 
đѭӧcăđѭaăraănРoрiăkhuăvực nрy khi thi xong bрiăthi/mônăthiăcuӕiăcùnРăcӫa KǶ thi. 

b)ăTronРăquáătrыnhăinăsao: 

- InăsaoăđӅ thiăcácăbрiăthi/môn thi theo sӕ lѭӧnРăđѭӧcăРiao;ăchúăỦăphònРăthiăРhépă
cácămônăNgoҥi ngữ. 

- Đӕi vớiăbрiăthiătә hӧp, viӋcăinăsao,ăđónРăРóiăthực hiӋnănhѭăsau: 
+ăInăsaoăniêmăphonРătheoătừnРămônăthiăthрnhăphầnă(đӅ thiăđѭӧc xӃp trong từng 

bы/túi đӅ thi theo thӭ tự tĕnРădần cӫaămưăđӅ thi); 

+ăCácăbы/túi đӅ thi cӫaămônăthiăthрnhăphầnăđѭӧcăđónРăРóiăvрoă01ăbы/túi chung, 

nРoрiăbы/túi Рhiărõătênămônăthiăthрnhăphần cӫa bрiăthiătә hӧp (KHTN hoặc KHXH), 

nРрyăthi,ăphònРăthiăvрăĐiӇm thi. 

- InăđӅ thi tự luận, trắc nghiӋmă(đӫ tất cҧ cácămưăđӅ)ăđӫ choă24ăthíăsinhăđӕi với 

tất cҧ cácăphònРăthiăcӫa Hộiăđӗng thi. Mỗi bрi thi/mônăthiăӣ ĐiӇm thi phҧiăcóăđӅ thi 

dự phònРăchoăít nhất 02 phòng thi với sӕ lѭӧng tӕiăđaă(đӕi vớiăđӅ thi trắc nghiӋm phҧi 

cóăđӫ tất cҧ cácămưăđӅ thi cho mỗi phòng thi), đѭӧcăđóng trong các bы riênРăbiӋt rӗi 

đѭӧc đóng chung trong 01 bы/túi ghi rõ nРoрiăbы/túiă“ĐӅ thi dự phòng”ăvрăđiӅnăđầyăđӫ 

cácă thônРă tinăvӅ bрi thi, ngрy thi, buәiă thi.ăSauăkhiăđónРăРóiăxonРăđӅ thi từng bрiă
thi/mônăthi,ăTrѭӣng ban In sao đӅ thi quҧnălỦăcác bы/túi đӅ thi; kӇ cҧ cácăbҧn in thừa, 

in hӓng, mӡ, xấu,ărách,ăbẩnăđưăbị loҥi. 

- RiênРăđӅ thi cӫa mỗiăbрiăthi/mônăthi trắc nghiӋm: In sao từnРămưăđӅ thi, dập 

ghim xong (nӃuăcó)ămới chuyӇnăsanРăinăsaoăđӃnămưăđӅ thiăkhác;ăphҧi kiӇmătraăđúng 

mưăđӅ thi, sӕ lѭӧng tӡ, thӭ tự sắp xӃpăvрăchấtălѭӧng từng bҧn sao.  

c) PhҧiăcóăbiӋnăphápăcө thӇ đӇ phсnăbiӋt bы/túi đӅ thi cӫaăcácăbрiăthi/mônăthi 
khácănhau,ăvíădө: bы/túi đӅ thi cӫaăcácămônăkhácănhauăcóămрuăkhácănhauăhoặcădùnРă
dсyăbuộcăvрăРiấyădánăcóămрuăkhácănhau./. 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc IV 

COI THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

CônРătácăcoiăthiăthực hiӋnătheoăquyăđịnh tҥiăChѭơnРăVăQuy chӃ thi;ălѭuăỦ một 

sӕ điӇm sau: 

1. Chӫ tịch Hội đӗng thi phҧi bӕ tríăsӕ lѭӧnРăcánăbộ dự phònР lрmănhiӋm vө tҥi 

cácăĐiӇmăthiăđӇ bҧoăđҧm cóăđӫ cánăbộ coi thi (CBCT) tҥiăcácăphònРăthi vрăcánăbộ Рiámă
sátăphònРăthiă(CBGS); bӕ tríătrật tự viên,ănhсnăviênăphөc vө lрănhсnăviênăhoặcălрănРѭӡi 

đѭӧcăkỦăhӧpăđӗng cӫa trѭӡnРănơiăđặtăĐiӇm thi hoặcănhсnăviênăcӫaăcácăcơăsӣ Рiáoădөc 

khácădoăSӣ GDĐTăđiӅuăđộng; yêuăcầuăTrѭӣng ban Coi thi chỉ đҥoăTrѭӣnРăĐiӇm thi 

thực hiӋnăđĕnРăkỦăchữ kỦăcӫa nhữnРănРѭӡiă thamăРiaăcônРătácăcoiă thi, tә chӭc cho 

CBGS bắt thĕmăphònРăthi, CBCT bắt thĕmăphònРăthi,ăcáchăđánhăsӕ báoădanhăvрăcáchă
phátăđӅ thi, theo Quy chӃ thi trѭớc mỗi buәi thi.  

2.ăGiámăđӕc Sӣ GDĐT quyӃtăđịnh chọn một sӕ ĐiӇm thi với sӕ phònРăthiăphùă
hӧp vớiăđiӅu kiӋn thực tӃ, đӗng thӡi tҥo thuận lӧiăchoăthíăsinhădự thi; bӕ tríăchoăthíăsinhă
thuộcăđiӇmăb,ăđiӇm c khoҧnă1ăĐiӅu 12 Quy chӃ thiăvрăthíăsinhăGDTXădự thiăcùnРăvới 

thíăsinhă lớp 12 Giáoădөc THPT bҧoăđҧm sӕ lѭӧng thíăsinhălớpă12ăGiáoădөc THPT 

chiӃmăítănhất 60% tәng sӕ thíăsinhăcӫaăĐiӇm thi; viӋc sắp xӃpăphònРăthiăthực hiӋn tự 

động bằng chӭcănĕnРăcӫa HӋ thӕng QLT theoăquyăđịnh tҥi ĐiӅu 9 Quy chӃ thi. Tҥiăcácă
ĐiӇm thi, phҧi bӕ tríăđӫ phònРăchӡ choăthíăsinhăthiăcácămônăthрnhăphần cӫaăbрiăthiătә 

hӧpăvрăbӕ tríăítănhất một CBCT hoặc CBGS cho mỗiăphònРăchӡ đӇ quҧnălỦăthíăsinh 

tronРăphònР.ăTrѭӣng ĐiӇmăthiăyêuăcầuănРѭӡiălрmănhiӋm vө tҥiăĐiӇm thi nhắcăthíăsinhă
phҧi cóămặtăđúnРăРiӡ tҥi cácăphònРăthiătheoăđúnРăGiấyăbáoădự thi. 

3. ĐĕnРăkỦăchữ kỦăcӫa nhữnРănРѭӡi tham gia cônРătácăcoiăthi vрăquҧnălỦăthiӃt 

bị thuăphátăthônРătin: 

- Đӕi với nhữnРănРѭӡi thamăРiaăcônРătácăcoiăthiă(TrѭӣnРăĐiӇmăthi,ăPhóăTrѭӣng 

ĐiӇmăthi,ăThѭăkỦăvрăCánăbộ coi thi): Hộiăđӗng thi yêuăcầuăcácăTrѭӣng ĐiӇm thi lập 

danhăsáchătheo Mẫu sӕ 1 Phө lөc XII. Tҥi buәi tậpătrunРălрmăthӫ tөcăvрăphә biӃn quy 

chӃ thi,ăTrѭӣng ĐiӇm thi tә chӭcăđĕnРăkỦămẫu chữ kỦ; photocopy thêmă02ăbộ mẫu 

chữ kỦ,ăđѭӧcăđӇ tronРă03ătúi,ăbênănРoрiămỗiătúiăРhiărõăbҧn gӕc/bҧn photocopy. Mỗi bộ 

mẫu chữ kỦăđѭӧcăđónРăРóiăvрăniêmăphonРătҥiăĐiӇm thi vрăbрnăРiaoăchoăBanăThѭăkỦă
Hộiăđӗng thi. BanăThѭăkỦăHội đӗnРăthiăbрnăРiaoăbҧn gӕc cho Chӫ tịch Hộiăđӗng thi 

lѭu; bрnăРiaoăbҧn photocopy choăBanăLрmăpháchăbрiăthiătự luậnăvрăBanăChấm thi trắc 

nghiӋm khiăbрnăРiaoăcácătúiăbрiăthi. 
- TrѭӣnРăĐiӇm thi chịuătráchănhiӋm tә chӭc thu thiӃt bị thu,ăphátăthônРătinăcӫa 

nhữnРănРѭӡiăđanРăthực hiӋn nhiӋm vө tҥiăĐiӇmăthiănРayătrѭớc mỗi buәiăthiăvрăchịu 

tráchănhiӋmălѭuăРiữ, bҧo quҧnăcácăthiӃt bị nрyătronРăsuӕt thӡi gian diӉn ra buәi thi với 

sự phӕi hӧp bҧoăđҧmăanăninh,ăanătoрnăcӫaăcônРăan. 
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4. TrѭӣnРăĐiӇm thi phҧi bӕ tríăđịaăđiӇm bҧoăđҧmăanătoрn,ăcáchăbiӋt phònРăthiă
tӕi thiӇu 25 mét đӇ bҧo quҧn vật dөnРăcáănhсnăvрăcácătрiăliӋuăvрăvật dөng bị cấm mang 

vрoăphònРăthiătheoăquyăđịnh tҥi điӇm n khoҧn 4 ĐiӅu 14 Quy chӃ thi. Khi gọiăthíăsinhă
vрoăphònРăthi,ăCBCT kiӇmătraăcácăvật dөnРăthíăsinh đѭӧcămanРăvрoăphònРăthiătheoă
quyăđịnh tҥi điӇm m khoҧn 4 ĐiӅu 14 Quy chӃ thi; yêuăcầuăthíăsinh thônРăbáoăđầyăđӫ 

viӋc manРăvрoăphònРăthiăcácăloҥiămáyăРhiăсm,ăРhiăhыnhăchỉ cóăchӭcănĕnРăРhiăthônРătină
nhѭnРăkhônРăthӇ nРhe,ăxemăvрăkhônРăthӇ truyӅn, nhậnăđѭӧc thônРătin,ătínăhiӋuăсmă
thanh,ăhыnhăҧnh trực tiӃp nӃuăkhônРăcóăthiӃt bị hỗ trӧ khácăđӇ báoăcáo TrѭӣnРăĐiӇm 

thi. Trong khi CBCT thӭ nhấtăđiănhậnăđӅ thi, CBCT thӭ hai yêuăcầu  thíăsinhătự kiӇm 

tra lҥiăđӇ khônРămanРăvрoăphònРăthi điӋn thoҥiădiăđộng, tрiăliӋuăvрăvật dөng bị cấm 

theoăquyăđịnh cӫa Quy chӃ thi.  

5. MỗiăphònРăthiăphҧiăđѭӧc trang bị 01 chiӃcăkéoădрnhăchoăCBCTăđӇ cắtătúiăđӅ 

thi.ăĐӕi vớiăcácăphònРăthiăcóăthíăsinhăchỉ dự thiămônăthiăthрnhăphần thӭ nhấtăvр/hoặc 

thӭ hai thuộc bрiăthiătә hӧp cần chuẩn bị túiăphө chӭaăbрiăthi,ănhưnăniêmăphonРăvрă
dөng cө cần thiӃtăđӇ niêmăphonР.ă 

6. Bҧo quҧnăvрăsử dөng PhiӃu trҧ lӡi trắc nghiӋm (PhiӃu TLTN):  

- PhiӃu TLTN phҧiăđónР tronРăcácătúiăđựng PhiӃuăTLTNăđѭӧc giữ nРuyênăniêmă
phonРăđӃnăkhiăphátăchoăthíăsinh tҥiăphònРăthi. 

- Chӫ tịch Hộiăđӗng thi tә chӭcăđónРăРói,ăniêmăphonРăcácătúiăđựng PhiӃu TLTN 

đӃn từng phòng thi với sӕ lѭӧnРăđӫ cho sӕ thíăsinhătronРăphònРăthi,ăРhiărõ sӕ lѭӧng 

phiӃu,ătênăphòng thi, buәi thi ӣ bênănРoрiătúi;ăđӗng thӡi,ăđónРăРói, niêmăphonРăcácătúiă
PhiӃu TLTN với sӕ lѭӧng cần thiӃtăđӇ dự phònРăchoămỗiăĐiӇm thi, ghi rõ tênătúiăPhiӃu 

TLTN dự phònР,ăsӕ lѭӧng phiӃu,ătênăĐiӇm thi, buәi thi ӣ bênănРoрiătúi. 
- Trѭớc buәiăthiăđầuătiênăcӫa KǶ thi, Chӫ tịch Hộiăđӗng thi quyӃtăđịnh thӡi gian 

vрăđịaăđiӇmăbрnăРiaoăcácătúiăđựng PhiӃuăTLTNăchoăcácăTrѭӣnРăĐiӇm thi bҧoăđҧm an 

toрn,ăbҧo mật.ăTrѭớc mỗi buәiăthi,ăTrѭӣnРăĐiӇmăthiăbрnăРiaoătúiăđựng PhiӃu TLTN 

cӫaăphònРăthiăchoăCBCT phònРăthiăđó.ăLưu ý: Khi giao nhận, phҧi lậpăbiênăbҧnăРhiărõă
sӕ lѭӧng giao nhận vр tыnh trҥng cӫaătúiăđựng PhiӃu TLTN. 

- Sau mỗi buәiăthi,ăTrѭӣnРăĐiӇm thi lậpăBiênăbҧn vӅ tыnhătrҥng sử dөng PhiӃu 

TLTNăРhiărõăcácăthônРătin:ăTәng sӕ phiӃu; sӕ phiӃuăđưăsử dөng; sӕ phiӃu thừa thu lҥi; 

sӕ phiӃu hӓng thu lҥi, sӕ phiӃu thay thӃ;ăcácăbiênăbҧnănрyăđѭӧc TrѭӣnРăĐiӇm thi nộp 

cùnРăvới hӗ sơăcoiăthi. 
7. Quyăđịnh vӅ đánhăsӕ báoădanhăvрăsử dөnРăđӅ thi tҥiăphònРăthi: 
a) TrѭӣnРăĐiӇmăthiăquyăđịnh một sӕ cáchăđánhăsӕ báoădanhătronРăphònРăthiăchoă

từng buәi thi tҥiăĐiӇmăthiăvрătә chӭc cho CBCT thӭ hai bắtăthĕmăcáchăđánhăsӕ báoă
danh đӗng thӡi với bắtăthĕmăphònРăthiătrѭớc buәi thi. 

b) ViӋcăphátăđӅ thiătronРăphònРăthiăđѭӧc thực hiӋn theo mộtătronРăhaiăcáchăsau:ă 
Cáchă1.ăPhátătheoăthӭ tự lầnălѭӧt từ tráiăsanРăphҧi, từ trênăxuӕnРădѭới; 

Cáchă2.ăPhátătheoăthӭ tự lầnălѭӧt từ phҧiăsanРătrái,ătừ trênăxuӕnРădѭới. 

Khi nhậnătúiăđӅ thi, CBCT thӭ nhất bắtăthĕmăcáchăphátăđӅ thi. TҥiăphònРăthi,ă
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thӭ tự phátăđӅ phҧi thực hiӋnăđúnРătheoăcáchăđưăbắtăthĕmăđѭӧc. 

c) Thực hiӋnăđúnРăquyăđịnh tҥi khoҧnă1ăĐiӅu 16 Quy chӃ thi: ĐӅ thi,ăđápăánă
chѭaăcônРăkhaiăthuộc danh mөcăbíămậtănhрănѭớcăđộ “Tӕi mật”.ăTheo đó,ăthӡi hҥn bҧo 

vӋ bíămậtănhрănѭớc độ Tӕi mật đӕi vớiăđӅ thi cӫaăcácăbрiăthi/mônăthiăchỉ kӃtăthúcăkhiă
hӃt thӡiăРianălрmăbрiăcӫaăbрiăthi/mônăthiătrắc nghiӋmăvрăhӃt hai phần ba (2/3) thӡi gian 

lрmăbрiăcӫa bрiăthi tự luận.  

d)ăTrѭớcăkhiăphátăđӅ thi, CBCT phҧiăchoătoрnăthӇ thíăsinhătronРăphònРăthiăchӭng 

kiӃnătыnhătrҥnРăniêmăphonРăcӫaăbы/túiăđӅ thi, sự phùăhӧpămônăthiăvới Lịchăthiăvрălập 

biênăbҧnăxácănhậnăcóăchữ kỦăcӫaă02ăthíăsinhătronРăphònРăthi; chỉ đѭӧc cắtăbы/túiăđӅ thi 

đúnРăРiӡ phátăđӅ thiăchoăthíăsinhăquyăđịnh tҥi lịch thi. KhiăphátăđӅ thi, CBCT phә biӃn 

choăthíăsinhănộiădunРănêuătҥiăđiӇm c mөcănрy;ăđӗng thӡi, thônРăbáoărõ: mọiăhрnhăviă
cung cấp, tiӃt lộ đӅ thi trong thӡi hҥn bҧo vӋ bíămậtănhрănѭớcăđộ Tӕi mậtăđӕi vớiăđӅ thiăđӅu 

bị coiălрălрmălộ bíămậtănhрănѭớcăvрăbị xử lỦ theoăquyăđịnh cӫaăphápăluật.  

đ)ăTronРăbы/túiăđựnРăđӅ thi cӫa mỗiăbрiăthiătә hӧpăcóăchӭaăbы/túiăđựnРăđӅ thi cӫa 

từnРămônăthiăthрnhăphầnătѭơnРăӭng. CBCT chỉ đѭӧc cắtăbы/túiăđӅ thiăvрăphátăđӅ thi cӫa 

mônăthiăthрnhăphầnăchoăthíăsinhăđúnРăthӡiăđiӇmăРhiătrênăLịch thi. 

e)ăNРayăsauăkhiăphátăđӅ choăthíăsinh,ăCBCTăyêuăcầuăthíăsinhăkiӇmătraătыnhătrҥng 

đӅ thi; nӃu thấyăđӅ thi bị thiӃu trang hoặcărách,ănhòe, mӡ, thíăsinhăphҧi lập tӭcăbáoăchoă
CBCTăđӇ kịp thӡi xử lỦ;ănӃuăkhônРăphátăhiӋn hoặcăđӇ quá sauăkhiăphátăđӅ 10ăphútă
(tínhătừ giӡ phátăđӅ) đӕi với bрi thi Toán, Ngoҥi ngữ hoặc 05 phút (tínhătừ giӡ phátăđӅ) 

đӕi với bрi thi Ngữ vĕnăvр cácămônăthi thрnh phần cӫa bрi thi tә hӧp mớiăbáoăcáoăthыă
thíăsinhăphҧi tự chịuătráchănhiӋm. Tất cҧ nhữnРătrѭӡng hӧpăphátăsinhăvӅ đӅ thi, CBCT 

phҧiăbáoăcáoăchoăTrѭӣnРăĐiӇmăthiăđӇ báoăcáoăTrѭӣng banăCoiăthiănРayăsauăkhiăphátă
hiӋn (qua CBGS). 

g) Chậm nhất 15 phútăsauăkhiătínhăРiӡ lрmăbрi,ănРѭӡiăđѭӧcăTrѭӣnРăĐiӇm thi 

phсnăcônРăthuălҥiăđӅ thi thừa cӫaăbрiăthi/mônăthiăđanРăthi đư đѭӧcăCBCTăniêmăphonРă
tҥiăphònРăthiăvрăđӅ thiăđưăsử dөnРăcùnРăРiấyănhápăcӫaămônăthiăthрnhăphầnănРayătrѭớc 

đóăđưăđѭӧc CBCT thu cӫaăthíăsinh. 
8.ăTronРăquáătrыnhăcoiăthiăbuәi thi trắc nghiӋm, CBCT phҧiăđặc biӋtălѭuăỦănhắc 

nhӣ vрăkiӇm tra bҧoăđҧm thíăsinhătôăđúnРămưăđӅ thiătrênăPhiӃu TLTN.  

9. TronРăquáătrыnh tә chӭcăcoiăthiăbрiăthiătә hӧp cầnălѭuăỦ: 

a)ăCácămônăthiăthрnhăphần trong mỗiăbрiăthiătә hӧpăcóăcùnРămộtămưăđӅ thi.ăThíă
sinhălрmăbрiăcácămônăthiăthрnhăphần cӫaăbрiăthiătә hӧp theo LịchăthiătrênăcùnРămột 

phiӃu TLTN. HӃt thӡiăРianălрmăbрiăcӫaămônăthiăthрnhăphần cuӕiăcùnРăcӫaăthíăsinhă
trong buәiăthiăbрiăthiătә hӧp, CBCT mới thu PhiӃu TLTN. 

b) Thíăsinhăthi 02 mônăthiăthрnhăphầnăliênătiӃp (bao gӗm cҧ thíăsinhăGDTXăthiă
bрiăthiăKHXH):ăCBCTăvрăthíăsinhăcóămặt tҥi nơiăРọiăthíăsinh vрoăphònРăthiătrѭớc giӡ 

phátăđӅ thiăítănhấtă10ăphútăđӇ lрmăcônРătácăchuẩn bị. Ngay sau khi hӃt giӡ lрmăbрiăcӫa 

mônăthiăthрnh phần thӭ nhất cӫaămыnh,ăthíăsinhăphҧi dừng ngay viӋc lрmăbрi thi, CBCT 

thuăđӅ thiăvрăРiấyănhápăcӫaăthíăsinh; sauăđó, CBCTăphátăđӅ thiămônăthiăthрnhăphần tiӃp 

theoăvрăРiấyănhápămới theoăđúnРăLịch thi. Khi hӃt giӡ lрmăbрiămônăthiăthрnhăphần thӭ 
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hai cӫaăthí sinh, CBCT thu PhiӃu TLTN, thuăđӅ thi, giấyănhápăcӫaăthíăsinhă(trừ cácă
mônăthiăSinhăhọc,ăGiáoădөcăcônРădсn).ăRiênРăđӕi vớiăthíăsinhăchỉ thi 02 mônăthрnhă
phần thӭ nhấtăvрăthӭ hai cӫaăbрiăthiătә hӧp, sauăkhiăthiăxonРămônăthiăthрnhăphần thӭ 

hai, CBCTăyêuăcầu thíăsinhăraăkhӓiăphònРăthi,ătheoăhѭớng dẫn cӫa CBGS di chuyӇn 

vӅ phònРăchӡ, ngӗi tҥiăphònРăchӡ, giữ Рыnătrật tự,ăđӧiăchoăđӃn khi hӃt giӡ lрmăbрiăcӫa 

mônăthiăcuӕiăcùnРămớiăđѭӧc rӡi khӓiăĐiӇm thi.  

c) Thíăsinhăthiă02ămônăthiăthрnhăphầnăkhônРăliênătiӃp: Ngay sau khi hӃt giӡ lрmă
bрiăcӫaămônăthiăthрnhăphần thӭ nhất,ăthíăsinhăphҧi dừng ngay viӋcălрmăbрiăthi, nộpăđӅ 

thi, giấyănhápăchoăCBCT.ăThíăsinhăphҧi ngӗiănРuyênăvị trí,ăРiữ trật tự, đặt PhiӃu TLTN 

sao cho phầnătôăcсuătrҧ lӡiăúpăxuӕng mặtăbрnătҥi vị tríănРӗi cӫaăthíăsinh vрăbҧo quҧn 

PhiӃu TLTN trong suӕt thӡi gian chӡ thiămônăthрnhăphần tiӃp theo.  

d) Thíăsinhăchỉ thi 01 mônăthiăthрnhăphần:ăThíăsinhăcóămặt tҥiănơiăРọiăthíăsinhă
vрoăphònРăthiătrѭớc giӡ phát đӅ thiăítănhấtă10ăphútăđӇ lрmăcônРătácăchuẩn bị. Ngay sau 

khi hӃt giӡ lрmăbрi,ăCBCTăthuăPhiӃuăTLTN,ăthuăđӅ thiăvрăРiấyănhápăcӫaăthíăsinhă(trừ 

cácămônăthiăSinhăhọcăvрăGiáoădөcăcônРădсn).ăRiênРăđӕi vớiăthíăsinhăchỉ thiămônăthiă
thрnhăphần thӭ nhất hoặc thӭ hai, sauăkhiăthiăxonРămônăthiăcuӕiăcùnРătheoăđĕnРăkỦăcӫa 

thíă sinh,ăCBCTăyêuă cầuă thíă sinhă raăkhӓiă phònРă thi,ă theoăhѭớng dẫn cӫa CBGS di 

chuyӇn vӅ phònРăchӡ, ngӗi tҥiăphònРăchӡ, giữ Рыnătrật tự,ăđӧiăchoăđӃn khi hӃt giӡ lрmă
bрiăcӫaămônăthiăcuӕiăcùnРămớiăđѭӧc rӡi khӓiăĐiӇm thi.  

đ) Trong suӕt thӡiăРianăthiăbрiăthiătә hӧp, CBCT phҧiăРiámăsátăchặt chẽ,ăkhônРăđӇ 

thíăsinhăРhiăchépăcácănội dung hoặcăđӇ lҥi các dấu hiӋuăliênăquanăđӃnăđӅ thiăraăcácăРiấy 

tӡ,ătрiăliӋu, vật dөnРănрoăkhác nРoрi giấy nháp (có chữ kỦ cӫa CBCT); phҧi kịp thӡi thu 

giữ cácăРiấy tӡ,ătрi liӋu, vật dөnРănрyănӃuăphátăhiӋn vi phҥm.  

e) Trong khoҧng thӡi gian nghỉ chӡ lрmăthӫ tөc thi giữaă02ămônăthiăthрnhăphần cӫa 

bрiăthiătә hӧp,ăthíăsinhăđưăthiămônăthрnhăphầnătrѭớcăđóănӃuăcóănhuăcầuăđặc biӋtăvрăhӧpălỦă
thыăđѭӧcăCBCTăxemăxétăchoăphépăraănРoрiăphònРăthi;ăthíăsinh phҧiăđặt PhiӃu TLTN sao 

cho phần tôăcсuătrҧ lӡi úpăxuӕng mặtăbрnătҥi vị tríăngӗi cӫaăthíăsinh; CBCT thӭ hai chịu 

tráchănhiӋmăРiámăsátăkhônРăđӇ thíăsinhăkhácăxсmăphҥm PhiӃu TLTN cӫaăthíăsinh;ăthíăsinhă
phҧi chịu sự quҧnălỦăvрăphҧiătuсnăthӫ hѭớng dẫn cӫa CBGS khi ӣ nРoрiăphònРăthi.ăCBCTă
vрăCBGSăcần phӕi hӧp chặt chẽ đӇ choăthíăsinhăcóănhuăcầu lầnălѭӧtăraănРoрiăphònРăthi,ă
tuyӋtăđӕiăkhônРălрmăҧnhăhѭӣnРăđӃn trật tự phònРăthiăvрăkhuăvực thi.  

g) Thíăsinhăchỉ thiăcácămônăthiăthрnhăphầnăsauămônăthiăthрnhăphần thӭ nhất cӫa 

bрiăthiătә hӧpăcóămặt tҥiănơiăРọiăthíăsinhăvрoăphònРăthiătrѭớc giӡ phátăđӅ thi cӫaămônă
dự thiăítănhấtă10ăphút,ăphҧi giữ trật tự trong khi chӡ đѭӧc gọiăvрoăphònР thi. NӃu thi 

sinhăđӃn sớmăhơnă(trѭớc giӡ phátăđӅ thi từ 15ăphútătrӣ lên)ăthыăphҧiăvрoăđӧi tҥiăcácă
phònРăchӡ vрăphҧi thực hiӋnăđúnРăcácăquyăđịnh. 

h) Thíăsinhăchỉ đѭӧcăphépăsử dөng Atlat trong giӡ thiămônăthiăthрnhăphầnăĐịaălíă
cӫaăbрiăthiătә hӧpăKHXH.ăTrѭớc khiăvрoăphònРăthi,ăthíăsinhăРhiărõăhọ tênăvрăsӕ báoă
danhăvрoătranРăbыaăcӫaăAtlatăvрănộp Atlat cho CBCT đӇ kiӇmăsoát;ăCBCT giao lҥi 

Atlatăchoăthíăsinhăkhiăbắtăđầu giӡ lрmăbрiămônăthiăĐịaălí,ăthuălҥi ngay khi hӃt giӡ lрmă
bрiămônăthiănрyăvрăchỉ trҧ lҥi cho thíăsinhăsauăkhiăthíăsinhăhoрnăthрnhămônăthiăcuӕi 

cùnРăcӫaămыnhătronРăbрiăthiătә hӧp. 
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10. ThuăbрiăthiăvрăРiaoănộpăbрiăthiăcuӕi mỗi buәi thi: 

a)ăTrѭớc giӡ thuăbрiăthi 05 phút,ăCBCTăyêuăcầuăthíăsinhăkiӇm tra lҥiămưăđӅ thi, 

sӕ báoădanh,ăcácăthônРătinăcáănhсnăkhácătrênăРiấy thi/PhiӃu TLTN.  

b) Đӕi với thíăsinh dự thi mônăthiăthрnhăphần thӭ nhấtăvр/hoặc thӭ hai cӫaăbрiă
thi tә hӧp: Sau khi hӃt giӡ lрmăbрiăcӫaăthíăsinhătronРăbuәiăthiă(tínhătheoămônăthiăthрnhă
phần dự thi), CBCT thu PhiӃu TLTN, thu lҥiăđӅ thi, giấyănhápăvрăyêuăcầuăthíăsinhărӡi 

khӓiăphònРăthi,ătheoăhѭớng dẫn cӫa CBGS vӅ phònРăchӡ.ăNРayăsauăđó,ăhaiăCBCTă
phҧi kiӇmăđӃmăđӫ PhiӃuăTLTNăđưăthu,ăchoăvрoătúiăphө vрăcùnРăniêmăphonРătúi,ăkỦă
tênătrênănhưnăniêmăphonРăvрăРiaoăCBCT thӭ nhất bҧo quҧn tҥiăphònРăthi.ăKhiăkӃtăthúcă
buәiăthi,ăhaiăCBCTăcùnРămӣ túiăphө tҥiăphònРălрmăviӋc cӫaăĐiӇm thi, kiӇmăđӃm vрă
gộp chung vớiăcácăbрiăthiăkhácăcӫaăphònРăthiăđӇ nộpăbрiăthiăcho TrѭӣnРăĐiӇm thi (qua 

ThѭăkỦăĐiӇm thi). 

c)ăThíăsinhăphҧi nộp lҥiăđӅ thi, giấyănhápăkhiăhӃt thӡiăРianălрmăbрiămônăthiăthрnhă
phần; khônРăphҧi nộp lҥiăđӅ thi, giấyănhápăđӕi vớiămônăthiăSinhăhọcăvрăGiáoădөcăcônРă
dсnăcӫaăbрiăthiătә hӧp (nӃu dự thi);ăkhônРăphҧi nộp lҥiăđӅ thi, giấyănhápăđӕi vớiăcácă
bрiăthiăđộc lậpăToán,ăNgữ vĕn,ăNРoҥi ngữ.  

d) Khi hӃt giӡ lрmăbрiăthiăcӫa buәiăthi,ăhaiăCBCTăthuăbрiăthiăcӫaăcácăthíăsinhătronРă
phònРăthi,ăxӃpăcácăbрiăthiătheoăthӭ tự tĕnРădần cӫa sӕ báoădanhăthíăsinhătronРăphònРăthiă
vрăkiӇmăđӃmăchínhăxácăsӕ bрiăthi/Рiấyăthi,ăđѭaătất cҧ cácăbрiăthiăvрoătúiăđựnРăbрiăthiăcӫa 

phònРăthiă(riênРăđӕi vớiăbрiăthi/mônăthiătrắc nghiӋm, CBCT phҧi kiӇmătraămưăđӅ thiăthíă
sinhăđưătôătrênăPhiӃu trҧ lӡi trắc nghiӋm vớiămưăđӅ thiăđưăphátăvрăPhiӃuăthuăbрiăthiăđӇ 

bҧoăđҧmăchínhăxác);ăyêuăcầuăthíăsinhăđiӅnăthônРătin, kỦăxácănhận nộpăbрiăthiăvрoă02ă
PhiӃuăthuăbрiăthi;ă01ăPhiӃuăđónРăcùnРăbрiăthiătronРătúiăbрiăthi,ă01ăPhiӃuăđӇ nРoрiănộp 

cùnРătúiăbрiăthiăchoăTrѭӣnРăĐiӇmăthiă(quaăThѭăkỦăĐiӇm thi) sauăđóămớiăchoăphépăthiă
sinh rӡi khӓiăphònРăthi. 

Hai CBCT chịuătráchănhiӋm bҧo quҧnătúiăđựnРăbрiăthiăcӫaăphònРăthiăvрămanРă
ngay vӅ PhònРălрmăviӋc cӫaăĐiӇmăthiăđӇ nộpăbрiă thiăchoăTrѭӣnРăĐiӇm thi. CBGS 

phònРăthiăthực hiӋnăРiámăsátăquáătrыnhăthuăbрiăthiăvрămanРătúiăđựnРăbрiăthiăcӫa CBCT 

vӅ PhònРălрmăviӋc cӫaăĐiӇmăthiăđӇ nộpăbрiăthiăcho TrѭӣnРăĐiӇmăthi;ăkỦăchӭng kiӃn 

vрoăBiênăbҧn giao nộp bрiăthiăРiữa 02 CBCT cӫaăphònРăthi vрăTrѭӣnРăĐiӇm thi. 

11. TronРăquáătrыnhăcoiăthi,ăcácătыnhăhuӕng bấtăthѭӡng (nӃuăcó)ăđặc biӋtălрăcácă
tыnhăhuӕng ҧnhăhѭӣnРăđӃn quyӅn lӧi cӫaăthíăsinh,ăCBCTăphҧiăthônРăquaăCBGSăđӇ báoă
nРayăchoăTrѭӣnРăĐiӇmăthiăxemăxétăquyӃtăđịnhătrѭớc khi xử lỦ. CBGS cần phӕi hӧp 

chặt chẽ với CBCT xử lỦăcácătrѭӡng hӧpăthíăsinhăphҧi ra khӓiăphònРăthiăkhiăchѭaăhӃt 

giӡ lрmăbрiăthiăcӫa buәiăthiăvыălỦădoăbất khҧ khánР;ăđӗng thӡi, Рiámăsátăchặt chẽ, bҧo 

đҧmăthíăsinhăkhônРăđѭӧc tiӃpăxúc,ătraoăđәi vớiăthíăsinhăkhácătronРăsuӕtăquáătrыnhăraă
khӓiăphònРăthi. 

12. ThíăsinhăđưăthiăxonРăcácămônăthiăthрnhăphần cӫaăbрiăthiătә hӧpănhѭnРăchѭaă
đѭӧc rӡi khӓi khu vực thi khi di chuyӇn vӅ phònРăchӡ vрătronРăthӡi gian ӣ phònРăchӡ, 

phҧi giữ Рыnătrật tự, tuyӋtăđӕiătuсnăthӫ hѭớng dẫn cӫa CBGS hoặc nРѭӡi quҧnălỦăphònРă
chӡ. NӃu thíăsinhăcóănhuăcầuăđặc biӋt, hӧpălỦăthыăđѭӧc nРѭӡi quҧnălỦăphònРăchӡ xem 
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xétăchoăphépăraănРoрi phònРăchӡ;ăkhiăraănРoрi,ăthíăsinhăphҧiătuсnăthӫ hѭớng dẫn cӫa 

CBGS khi ӣ nРoрiăphònРăchӡ. NРѭӡi quҧnălỦăphònРăchӡ vрăCBGS cần phӕi hӧp chặt 

chẽ đӇ choăthíăsinhăcóănhuăcầu lầnălѭӧtăvрătrật tự raănРoрi,ătuyӋtăđӕiăkhônРălрmăҧnh 

hѭӣnРăđӃn an ninh trật tự cácăphònРăthiăkhácăvрăkhuăvực thi. 

13.ăNiêmăphonРătúi bрi thi, bҧo quҧnăbрiăthiătҥiăĐiӇmăthiăvрăРiaoănộpăbрiăthi 
a) BênănРoрiătúiăbрiăthiăphҧiăРhiăđầyăđӫ cácăthônРătin sau: HộiăđӗnРăthi;ăĐiӇm 

thi; Phòng thi; Buәi thi (thӡi gian, ngрyăthi);ăTênăbрi thi; Họ tên,ăchữ kỦ cӫa 02 CBCT; 

Họ tên,ăchữ kỦ cӫa ThѭăkỦătrực tiӃp kiӇmăđӃm bрiăthi vрăTrѭӣnРăĐiӇm thi. 

b) Khi giao nộpăbрiăthiăCBCTăphҧiăcùnРăThѭăkỦ kiӇmăđӃm bрiăthi,ăniêmăphonРă
túi bрiăthiătheoăquyăđịnh tҥiăĐiӅu 22 Quy chӃ thi. 

c) ViӋc bҧo quҧn bрi thi tҥiăĐiӇm thi thực hiӋnătheoăquyăđịnh tҥiăĐiӅu 19 Quy 

chӃ thi vрămột sӕ nội dung sau: 

CameraăРiámăsát:ăSӕ lѭӧng, vị tríăcameraăphҧi bҧoăđҧm baoăquátăđѭӧcătoрnăbộ 

cácăvật dөng chӭaăđӅ thi,ăbрiăthiătronРăphònРăvрăcácăhрnhăviătácăđộnРăđӃn vật dөnРăđó.ă
HӋ thӕnРăcameraăkhônРăđѭӧc kӃt nӕiăinternetăvрăchỉ đѭӧc kӃt nӕi bằnРăhыnhăthӭc hữu 

tuyӃnă(cóădсy)ătớiămрnăhыnhăhiӇn thị (nӃuăcó),ăphҧiăcóăbộ lѭuăđiӋn dự phònР,ăbҧoăđҧm 

hoҥtăđộnРăliênătөc kӇ cҧ khi mấtăđiӋnălѭới;ădunРălѭӧng thiӃt bị lѭuătrữ cӫa hӋ thӕng 

camera phҧi bҧoăđҧm lѭuătrữ đѭӧcătoрnăbộ dữ liӋu cӫaăquáătrыnhălѭuătrữ đӅ thi,ăbрiăthiă
tҥiăĐiӇm thi vớiădunРălѭӧng tӕi thiӇuălр 07 nРрy. HằnРănРрy,ăTrѭӣnРăĐiӇm thi phҧi phӕi 

hӧp với lựcălѭӧnРăcônРăanăvрăthanhătraăkiӇmătraătыnhătrҥng hoҥtăđộng cӫa camera. Trong 

trѭӡng hӧp sử dөng hӋ thӕnРăcameraăcóămрnăhыnhăhiӇn thị thыămрnăhыnhăphҧiăđѭӧcăđặt 

tҥi vị tríădӉ quanăsátătronРăphònРăbҧo quҧnăđӅ thi,ăbрiăthi.ă 
Ngayăsauăkhiăbрiăthiăđѭӧc chuyӇn khӓiăphònР,ăthiӃt bị lѭuătrữ dữ liӋu (ә cӭng/ thẻ 

nhớ) cӫa camera phҧiăđѭӧcăniêmăphonРădѭới sự chӭng kiӃn cӫaăTrѭӣnРăĐiӇm thi, thanh 

traăvрăcônРăan. ThiӃt bị lѭuătrữ dữ liӋu cӫaăcameraăsauăkhiăniêmăphonРăđѭӧcăbрnăРiaoă
cho Sӣ GDĐT hoặc Thӫ trѭӣnРăcơăsӣ РiáoădөcănơiăđặtăĐiӇm thi đӇ bҧo quҧn,ălѭuăРiữ 

theoăquyăđịnh cӫa Quy chӃ thi. 

d) ViӋc giao nộpăbрiăthiătừ ĐiӇm thi vӅ Hộiăđӗng thi phҧiăđѭӧc thực hiӋn ngay 

sau buәi thi cuӕiăcùnРăcӫa KǶ thi; thӡiăРianăvрăđịaăđiӇm cө thӇ do Chӫ tịch Hộiăđӗng 

thiăquyăđịnh. TҥiăcácăđịaăđiӇm giao nhận, Chӫ tịch Hộiăđӗng thi phҧiăápădөnРăcácăbiӋn 

phápăbҧoăđҧm anăninh,ăanătoрnăchoăbрiăthiănhѭăquyăđịnh đӕi vớiăđӅ thi tҥiăĐiӅu 18 Quy 

chӃ thi; phҧiăcóăcônРăanăvрăTrѭӣng hoặcăPhóăTrѭӣng banăThѭăkỦăHộiăđӗng thiătrônРă
giữ phònРălѭuătrữ, bҧo quҧnăbрiăthi liênătөc 24 giӡ/nРрy.  

đ) ViӋc vận chuyӇnăbрiăthiăcӫaăthíăsinhătừ ĐiӇm thi vӅ điӇm tập kӃt do Hộiăđӗng 

thiăquyăđịnhăđӇ bрnăРiaoăphҧiăluônăcóăcônРăanăápătҧiăvрăbҧo vӋ. 

e)ăBanăThѭăkỦăHộiăđӗng thi tiӃp nhậnăbрiăthi, hӗ sơăcoiăthiătừ cácăĐiӇm thi vрă
chịuătráchănhiӋm bҧo quҧn, bрnăРiaoăbрiăthi, hӗ sơăcoiăthiăchoăBanăLрmăpháchăbрiăthiă
tự luậnăvрăBanăChấm thi trắc nghiӋmătheoăquyăđịnh cӫa Quy chӃ thi;ăTrѭӣng Ban Coi 

thi phӕi hӧp thực hiӋn nӃuăđѭӧc sự chỉ đҥo cӫa Chӫ tịch Hộiăđӗng thi. 

14. CBCT phҧi nộp tang vật vi phҥm cӫaăthíăsinh choăTrѭӣnРăĐiӇmăthi.ăTrѭӣng 

ĐiӇmăthiăcóătráchănhiӋm bҧo quҧn vр báoăcáoăTrѭӣng ban Coi thi đӇ báoăcáoăChӫ tịch 

Hộiăđӗng thi phӕi hӧp vớiăcácăcơăquanăchӭcănĕnР cóăbiӋn phápăxử lỦăphùăhӧp./. 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc V 

CHҨM THI, CHҨM KIӆMăTRA,ăPHÚCăKHҦO  

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

CônРătácăchấm thi, chấm kiӇmătra,ăphúcăkhҧoăbрiăthi/mônăthiăcӫaăthíăsinhăđѭӧc thực 

hiӋnătheoăquyăđịnh tҥiăChѭơnРăVIăvрăChѭơnРăVIIăQuy chӃ thi;ălѭuăỦ một sӕ điӇm sau: 

1. LƠmăphách bƠi thi tӵ luұn 

a) NhữnРănРѭӡiălрmăviӋc trong khu vựcălрmăpháchăchỉ đѭӧc hoҥtăđộng trong 

phҥm viăkhônРăРianăchoăphép,ătheoăđúnРăchӭcătrách,ănhiӋm vө đѭӧcăРiao.ăCônРăviӋc 

cӫaăcácăvònРăcө thӇ nhѭăsau: 
- VònРătronР:ăLрăkhuăvựcăkhépăkín,ăcáchălyătuyӋtăđӕi vớiăbênănРoрi, chỉ gӗm 

thрnhăviênătrực tiӃp tham gia lрm pháchăbрiăthiătự luận vрăthanhătra; cửa sә cácăphònРă
phҧiăđónРăkínăvрăđѭӧcăcônРăanăniêmăphonР;ăcácăkhoҧng trӕnРăthônРăraăbênănРoрiăphҧi 

bịtăkínăbằng vật liӋu bӅn, chắc. HằnРănРрy,ănhữnРănРѭӡi ӣ vònРătronРătiӃp nhận vật 

liӋuăvрăđӗ ĕn,ăuӕng từ bênănРoрiăchuyӇnăvрoăquaăvònРănРoрi. 
- VònРănРoрi: Lрăkhu vực tiӃpăРiápăvớiăvònРătronР,ăđầu mӕi giao tiӃp giữaăvònРă

trong vớiăbênănРoрi; gӗm bҧo vӋ,ăcônРăan,ăyătӃ, phөc vө;ăđѭӧc trang bị 01 (một)ăđiӋn 

thoҥi cӕ định cóăchӭcănĕnРăРhiăсmăvрăcóăloaănРoрiădoăcônРăanăkiӇmăsoátăliênătөc 24 

giӡ/nРрyăđӇ liênălҥc với Hộiăđӗng thi/Ban Chỉ đҥoăthiăcácăcấp, mọiăliênălҥcăquaăđiӋn 

thoҥiăđӅu phҧiăРhiăсm,ăbậtăloaănРoрi,ăРhiăbiênăbҧnăcóăchữ kỦăcӫaăcácăthрnhăphầnăliênă
quan. NhữnРănРѭӡiălрmăviӋc ӣ vònРănРoрi cóănhiӋm vө tiӃp nhận vật liӋuăvрăđӗ ĕn,ă
uӕng từ bênănРoрi chuyӇnăvрoăvòng trong; kiӇm tra vật liӋuăvрăcácăđӗ vật từ vònРătrong 

chuyӇn ra. 

b)ăQuyătrыnhălрmăpháchă1ăvònР 

Bѭớcă1.ăGieoăphách:ă 
- ViӋcăРieoăpháchăchỉ đѭӧc thực hiӋn trong khu vựcăcáchălyădѭới sự chӭng kiӃn cӫa 

thanh tra (lậpăbiênăbҧnălрmăviӋcăvрălѭuătheoătрiăliӋu cӫa tә lрmăphách).ăTrѭӣng banăLрmă
pháchătrực tiӃp thực hiӋnăРieoăpháchătrênăPhần mӅm Hỗ trӧ chấm thi cӫa Bộ GDĐT. 

- Khi sử dөng phần mӅm lầnăđầuătiên,ăTrѭӣng ban Lрmăpháchăphҧiăđәi mật khẩu 

mặcăđịnh truy cậpăvрoăphần mӅm; Sau khi thực hiӋnă thрnhăcônРăviӋc gieoăphách,ă
Trѭӣng ban Lрmăpháchăđặt mật khẩuăđӇ khóaădữ liӋu cӫa viӋcăРieoăphách.ăTrѭӣng ban 

LрmăpháchăcóăthӇ giao cho mộtăthрnhăviênăcӫa Ban sử dөng phần mӅmăđӇ thực hiӋn 

viӋcăinăcácăhѭớng dẫn dӗnătúiăchấm, biӇuăđӕi chiӃu sӕ pháchă– sӕ báoădanh;ătuyӋtăđӕi 

khônРăđѭӧcăbрnăРiaoăchoănРѭӡiăkhácămật khẩu truy cập phần mӅmăvрămật khẩuăkhóaă
dữ liӋu cӫa viӋcăРieoăphách.ăCácăbiӇu mẫu in từ phần mӅm phҧiăđѭӧcăđónРătúiăniêmă
phonРănРayăsauăkhiăinăxonРătrѭớc sự chӭng kiӃn cӫa thanh tra. 

Lưu ý: Phần mӅm Hỗ trӧ chấm thi thực hiӋn dӗnătúiătự độnРăvрăinăBiӇuăHѭớng dẫn 

dӗnătúiăchấm. Mỗiătúiăchấmăcóăsӕ lѭӧnРăbрiăthiăítănhấtă20ăbрiăvрănhiӅu nhấtălрă40ăbрi. 
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Bѭớc 2. Dӗnătúi,ăthực hiӋnănhѭăsau: 
- Cĕnăcӭ vрoăthônРătinătrênăBiӇuăHѭớng dẫn dӗnătúi,ăTrѭӣng ban Lрmăpháchă

РiaoăcácătúiăbрiăthiăchoăcácăthрnhăviênăcӫaăBanăLрmăpháchăđӇ tiӃnăhрnhădӗnătúi. 
- CácăthрnhăviênăkiӇmătraătыnhătrҥnРăniêmăphonР,ăcắt miӋnРăcácătúiăbрiăthiă(chúă

ỦăkhônРăcắt rӡi hẳn miӋnРătúi),ăkiӇmăđӃm sӕ bрi,ăsӕ tӡ giấyăthiăvрăđӕi chiӃu với sӕ bрi,ă
sӕ tӡ РhiătrênătúiăđựnРăbрiăthi.ăNӃuăcóăbấtăthѭӡnРă(túiăkhônРăcònănРuyênăniêmăphonР,ă
sӕ bрi,ăsӕ tӡ giấyăthiăkhônРăkhớp vớiăthônРătinăРhiătrênăbыăhoặcătrênăPhiӃuăthuăbрi,ă…)ă
phҧiăbáoăcáoăvới Trѭӣng ban vрălậpăbiênăbҧn. 

- TheoăthônРătinăhѭớng dẫnătrênăBiӇuăHѭớng dẫn dӗnătúiăđӇ rútăbрiăthiătừ cácă
túiăbрiăthiădӗnăsanРăcácătúiăchấm.  

Bѭớcă3.ăĐánhăphách: 
ViӋcăđánhăpháchăphҧi thực hiӋn theo từnРătúiăchấm, mỗiăbрiăthiăcó 01 sӕ pháchă

tѭơnРăӭng với sӕ báoădanhăđѭӧc ghi trong biӇuăđӕi chiӃuăpháchă– sӕ báoădanh,ăngѭӡi 

đánhăpháchăviӃt sӕ pháchăvрoăcácăôăquyăđịnhătrênătất cҧ cácătӡ giấy thi cӫaăthíăsinh.ă 
Bѭớc 4. CắtăpháchăvрăniêmăphonРătúiăchấm: 

Cácăbрiăthiăđưăđѭӧcăđánhăpháchăphҧiăđѭӧc cắtăđầuăpháchăvрăđựnРătronРăcácătúiă
đѭӧcăniêmăphonРă(Рọiălрătúiăbрiăchấmăthi).ăTrênătúiăbрiăchấm thi phҧiăРhiăđầyăđӫ thônРă
tin:ăMônăthi/Bрiăthi,ăTúiăsӕ (mưătúi),ăsӕ bрiăthi,ăsӕ tӡ giấy thi. 

Đầuăpháchăđѭӧcăbóălҥi theo từnРătúiăpháchăРhiărõăsӕ bрi,ăsӕ tӡ đầuăpháchăvрă
đѭӧcăđónРăРói,ăniêmăphonР;ănРoрiăbыăРhiărõăđầuăpháchăcӫaăcácătúiăbрiăthi tѭơnРăӭng. 

BanăLрmăpháchătә chӭc xuất dữ liӋu phөc vө viӋc nhậpăđiӇm từ phần mӅm ra 

02ăđĩaăCD/DVD (gọi chung lр đĩa CD) vрăniêmăphonРărӗiăbрnăРiaoă01ăđĩaăCD đӇ Hội 

đӗng thi thực hiӋn nhậpăđiӇm bрiăthiătự luận, lѭuătҥiăBanăLрmăpháchăđĩaăCDăcònălҥi. 

ViӋc xuất dữ liӋuăvрăniêmăphonРăcácăđĩaăCDăđѭӧc thực hiӋnădѭới sự chӭng kiӃn cӫa 

LưnhăđҥoăBanăLрmăphách, thanhătraăvрăphҧi lậpăbiênăbҧn. 

 Lưu ý: Máyătínhăsử dөnРătronРăquáătrыnhălрmăpháchăphҧiăđѭӧcăniêmăphonРănРayă
sau khi kӃtăthúcăquáătrыnhăthực hiӋnăcônР viӋcălрmăpháchăvрăchỉ đѭӧc mӣ niêmăphonРă
sauăkhiăhoрnăthрnhăcônРătácăchấmăthiătheoăquyăđịnh; ViӋc xuất dữ liӋuăvрăniêmăphonРă
cácăđĩaăCDăphҧiăđѭӧc thực hiӋnădѭới sự chӭng kiӃn cӫaăLưnhăđҥoăBanăLрmăpháchăvрă
thanh tra. 

Theo chỉ đҥo cӫa Chӫ tịch Hộiăđӗng thi, sau khi Ban ChấmăthiăhoрnăthрnhăcônРă
viӋc chấmăđiӇmăvрănhậpăđiӇmătoрnăbộ cácăbрiăthiăvрoăphần mӅm (đѭӧc Trѭӣng ban 

Chấmăthiăxácănhận bằnРăvĕnăbҧn), Trѭӣng ban Lрmăpháchămớiăđѭӧc tә chӭc xuất dữ 

liӋuăthônРătinăcӫaăthíăsinhăkèmăsӕ pháchăđӇ phөc vө cônРătácăkhớpăphách.ă 
c)ăQuyătrыnhălрmăpháchă2ăvònР 

ĐӇ lрmăpháchă2ăvònР,ăBanăLрmăpháchăđѭӧcăchiaălрmă02 tә phách:ăTә pháchă1ă
vрăTә pháchă2.ăTә pháchă1ădoăPhóăTrѭӣng ban lрmăTә trѭӣng; Tә pháchă2ădoăTrѭӣng 

ban lрmăTә trѭӣng. 

Quyătrыnhălрmăpháchănhѭăsau: 
VònРă1.ăCácăbѭớc thực hiӋnănhѭălрmăpháchă1ăvònР.ăNРѭӡiăđѭӧc cấpătрiăkhoҧn 
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pháchă1ălрăTә trѭӣnРăpháchă1ăđӗng thӡiălрănРѭӡiăРieoăpháchăvрăinăấnăcácătрiăliӋuăliênă
quan (biӇu dӗnătúi,ăbiӇuăđӕi chiӃuăpháchă– báoădanh). Tә trѭӣnРăpháchă1ăphҧi trực tiӃp 

bҧo vӋ mật khẩu truy cập phần mӅmăvрămật khẩuăkhóaădữ liӋu. 

SauăkhiăhoрnăthрnhăviӋc lрmăpháchăvònРă1,ăTә trѭӣng Tә pháchă1ătә chӭc xuất 

dữ liӋu phөc vө lрmăpháchă2ăraă02ăđĩaăCDăvрăniêmăphonРărӗiăbрnăРiaoă01ăđĩaăCDăchoă
Tә trѭӣng Tә pháchă2,ălѭuătrữ đĩaăCDăcònălҥiătheoătрiăliӋu cӫa Tә lрmăpháchă1. 

Lưu ý: Máyătínhăđѭӧc sử dөnРătronРăquáătrыnhălрmăpháchăphҧiăđѭӧcăniêmăphonРă
ngay sau khi kӃtăthúcăquáătrыnhăthực hiӋnăcônРăviӋc lрm pháchăvònРă1ăvрăchỉ đѭӧc mӣ 

niêmăphonРăsauăkhiăhoрnăthрnhăcônРătácăchấmăthiătheoăquyăđịnh; ViӋc xuất dữ liӋuăvрă
niêmăphonРăcácăđĩaăCDăphҧiăđѭӧc thực hiӋnădѭới sự chӭng kiӃn cӫaăLưnhăđҥo Ban 

Lрmăpháchăvрăthanhătra. 
Tә trѭӣnРăpháchă1ăbрnăРiao đĩaăCDăchӭa dữ liӋuăđӇ lрmăpháchăvònРă2ăvрătúiă

chấm thi (chӭaăcácăbрiăthiăđưăđѭӧc cắtăphách) tronРătыnhătrҥnРăcònănРuyênăniêmăphonРă
cho Tә trѭӣnРăpháchă2; viӋc giao nhận phҧiăđѭӧc thực hiӋn tҥi khu vựcălрmăphách,ăcóă
biênăbҧn giao nhậnăvрădѭới sự chӭng kiӃn cӫa thanh tra. 

Theo chỉ đҥo cӫa Chӫ tịch Hộiăđӗng thi, sau khi Ban ChấmăthiăhoрnăthрnhăcônРă
viӋc chấmăđiӇmăvрănhậpăđiӇmătoрnăbộ cácăbрiăthiăvрoăphần mӅmă(đѭӧcăTrѭӣng ban 

Chấmăthiăxácănhận bằnРăvĕnăbҧn), Tә Trѭӣng Tә pháchă1ămớiăđѭӧc tә chӭc xuất dữ 

liӋuăthônРătinăcӫaăthíăsinhăkèmăsӕ pháchă1ăđӇ phөc vө cônРătácăkhớp phách. 

VònРă2:ăChỉ thực hiӋn sau khi kӃtăthúcăVònРă1 

Bѭớc 1.ăGieoăphách:ă 
Tә trѭӣng Tә pháchă2ăthực hiӋn viӋcăРieoăphách,ăinăbiӇuăhoánăvị túiă(mưăhóaălҥi 

túiăchấm)ătrênăPhần mӅm Hỗ trӧ chấm thi. Khi thực hiӋn phần mӅm lầnăđầuătiên,ăTә 

trѭӣng Tә pháchă2ăphҧiăđәi mật khẩuăvрăbҧo vӋ mật khẩu cӫaătрiăkhoҧnăđѭӧc cấp; thực 

hiӋn viӋcăsinhăpháchăvрăđặt mật khẩuăkhóaădữ liӋuăsinhăphách,ăinăbiӇuămưăhóaălҥiătúiă
chấm,ăđónРătúiăniêmăphonРăcácătрiăliӋuănрy.ăTә trѭӣng Tә pháchă2ăphҧi trực tiӃp bҧo 

vӋ mật khẩu truy cập phần mӅmăvрămật khẩuăkhóaădữ liӋu cӫa viӋcăРieoăphách. 
Bѭớc 2.ăMưăhóaălҥiătúiăchấm: 

Tә trѭӣng Tә pháchă2ăРhiălҥiămưătúiămới:ăCĕnăcӭ vрoăBiӇuăHoánăvị túiăđӇ chuyӇn 

toрnăbộ bрiăthiătừ túiăРӕcă(túiăchấmăđưăđánhăpháchăvònРă1)ăsanРătúiămớiă(túiăhoánăvị).ăTrênă
túiămớiăРhiărõăthônРătin: mônăthi/bрiăthi;ătúiăsӕ (mưătúiămới); sӕ bрiăthi;ăsӕ tӡ giấy thi.  

Bѭớcă3.ăGiaoătúiăchấmăđӇ đánhăpháchăvònРă2:ăTә trѭӣng Tә pháchă2ăРiaoăcácă
túiăchấmă(đưăhoánăvị) cho nРѭӡi trực tiӃp đánhăpháchătheoăhыnhăthӭc bӕcăthĕm. 

Bѭớcă4.ăĐánhăsӕ phách: 

- Sӕ pháchăvònРă2ăchínhălрăsӕ túiă(hoánăvị), nРѭӡi trực tiӃp đánh pháchăРhiăsӕ 

nрyălрmătiӅn tӕ cho sӕ pháchă1ăӣ tất cҧ cácătӡ giấyăthiătronРătúi. 
- BрiăthiătronРătúiăphҧiăđѭӧc kiӇmăđӃmăđӇ đӕi chiӃu với sӕ bрiăthi,ăsӕ tӡ giấy thi 

Рhiătrênătúiăchấm. 

- Túiăchấmăđưălрm pháchăvònРă2ăxong phҧiăđѭӧcădánăkínăvрăniêmăphonРătheoă
quyăđịnh. 
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Tә trѭӣng Tә pháchă2ătә chӭc xuất dữ liӋu phөc vө viӋc nhập điӇmăraă02ăđĩaă
CDăvрăniêmăphonР;ăbрnăРiaoă01ăđĩaăCDăchӭa dữ liӋu nhậpăđiӇmăđӇ Hộiăđӗng thi nhập 

điӇmăbрiăthiătự luận;ălѭuătrữ đĩaăCDăcònălҥiătheoătрiăliӋu cӫa Tә lрmăpháchă2. 
Lưu ý: Máyătínhăđѭӧc sử dөnРătronРăquáătrыnhălрmăpháchăphҧiăđѭӧcăniêmăphonРă

ngay sau khi kӃtăthúcăquáătrыnhăthực hiӋnăcônРăviӋc lрm pháchăvònРă2ăvрăchỉ đѭӧc mӣ 

niêmăphonРăsauăkhiăhoрnăthрnhăcônРătácăchấm thi theo quyăđịnh; ViӋc xuất dữ liӋuăvрă
niêmăphonРăcácăđĩaăCDăphҧiăđѭӧc thực hiӋnădѭới sự chӭng kiӃn cӫaăLưnhăđҥo Ban 

Lрmăpháchăvрăthanhătra. 
Theo chỉ đҥo cӫa Chӫ tịch Hộiăđӗng thi, sau khi Ban ChấmăthiăhoрnăthрnhăcônРă

viӋc chấmăđiӇmăvрănhậpăđiӇmătoрnăbộ cácăbрiăthiăvрoăphần mӅmă(đѭӧcăTrѭӣng ban 

Chấmăthiăxácănhận bằnРăvĕnăbҧn), Tә Trѭӣng Tә pháchă2ămớiăđѭӧc tә chӭc xuất dữ 

liӋuăthônРătinăcӫaăpháchă2ăđӇ phөc vө cônРătácăkhớp phách. 

d) Tùyătheoătыnhăhыnhăthực tӃ triӇn khai tҥi Hộiăđӗng thi, Chӫ tịch Hộiăđӗng thi 

quyӃtăđịnh viӋcăbрnăРiaoăcácătúiăbрiăthiăđưălрmăpháchăРiữaăBanăLрmăpháchăbрiăthiătự luận 

vр Ban Chấm thi tự luận (quaăBanăThѭăkỦăHộiăđӗng thi) theo mộtătronРăhaiăcáchăsau: 
- Cách 1:ăBрnăРiaoămột lần; 

- Cáchă2:ăBрnăРiaoănhiӅu lần theo tiӃnăđộ chấm thi cӫa Ban Chấm thi. 

2. Chҩm thi  

2.1. Khu vӵc chҩm thi 

Chuẩn bị cácăđiӅu kiӋn bҧoăđҧm choăcônРătácăchấm thi tҥi khu vực chấm thi 

đѭӧc thực hiӋnătheoăcácăquyăđịnh tҥiăĐiӅu 24 Quy chӃ thi với một sӕ lѭuăỦănhѭăsau: 
- Sӕ lѭӧng, vị tríăcameraăanăninhăРiámăsátăРhiăhыnhătҥiăcácăphònРăbҧo quҧnăbрiă

thi,ăphònРăchấmăbрiăthiătrắc nghiӋm,ăphònРăchấmăbрiăthiătự luận phҧi bҧoăđҧm bao 

quátăđѭӧcătoрnăbộ hoҥtăđộnРătronРăphònР;ăhӋ thӕnРăcameraăkhônРăđѭӧc kӃt nӕi internet 

vрăchỉ đѭӧc kӃt nӕi bằnРăhыnhăthӭc hữu tuyӃnă(cóădсy)ătớiămрnăhыnhăhiӇn thị (nӃuăcó);ă
phҧiăcóăbộ lѭuăđiӋn dự phònР,ăbҧoăđҧm hoҥtăđộnРăliênătөc kӇ cҧ khi mấtăđiӋnălѭới; 

dunРălѭӧnРălѭuătrữ dữ liӋu cӫa camera tӕi thiӇuălрă21ănРрy.ăHằng nРрy,ăTrѭӣng Ban 

Chấm thi phӕi hӧp với lựcălѭӧnРăcônРăanăvрăthanhătraăkiӇmătraătыnhătrҥng hoҥtăđộng cӫa 

camera. TronРătrѭӡng hӧp hӋ thӕnРăcameraăcóămрnăhыnhăhiӇn thị thыămрnăhыnhăphҧi 

đѭӧcăđặt ngay tҥi vị tríădӉ quanăsátătronРăphònРăbҧo quҧnăbрiăthiăvрăphòng chấmăbрiă
thi hoặcăphònРăcӫa Trѭӣng ban Chấm thi tự luận/trắc nghiӋm. Ngay sau khi kӃtăthúcă
cônРătácăchấm thi, thiӃt bị lѭuătrữ dữ liӋu (ә cӭng/thẻ nhớ) cӫaăcameraăđѭӧcăniêmă
phong dѭới sự chӭng kiӃn cӫa Trѭӣng ban Chấm thi tự luận/trắc nghiӋm,ăcônРăan,ă
thanh tra vрăđѭӧcăGiámăđӕc Sӣ GDĐT chịuătráchănhiӋm bҧo quҧn,ălѭuăРiữ. 

- Mỗi khu vực chấmăthiăđѭӧc trang bị 01 (một)ăđiӋn thoҥi cӕ địnhăđặt tҥiăphònРă
trực cӫa Ban Chấmăthi,ădoăcánăbộ cônРăanăquҧnălỦăđӇ liênălҥc với Hộiăđӗng thi/Ban 

Chỉ đҥoăthiăcácăcấp; mọi liênălҥcăquaăđiӋn thoҥiăđӅu phҧi bậtăloaănРoрiăvрănРheăcônРă
khaiăcóăsự chӭng kiӃn cӫa thanh tra tҥi Ban Chấm thi.  

2.2.ăĐĕngăkỦăchӳ kỦ vƠăquҧnălỦăthiӃt bӏ thuăphátăthôngătin 

- Trѭớc khi chấm thi, Trѭӣng ban Chấm thi (tự luận/trắc nghiӋm) tә chӭc cho 

những nРѭӡiăthamăРiaăcônРătácăchấm thi tự luận/trắc nghiӋmăđĕnРăkỦămẫu chữ kỦătheoă
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Mẫu sӕ 2 Phө lөc XII.ăDanhăsáchăđĕnРăkỦămẫu chữ kỦăđѭӧcăđónРătúiăvрăniêmăphonР,ă
mẫu chữ kỦăđѭӧcălѭuătҥi Sӣ GDĐT trong thӡiăРianăítănhấtă01ănĕm. 

- Trѭӣng ban Chấm thi tự luận/trắc nghiӋm chịuătráchănhiӋm tә chӭc thu thiӃt 

bị thu,ăphátăthônРătinăcӫa nhữnРănРѭӡiăđanРăthực hiӋn nhiӋm vө tҥi Ban Chấm thi tự 

luận/trắc nghiӋm nРayătrѭớc mỗi buәi chấmăthiăvрăchịuătráchănhiӋmălѭuăРiữ, bҧo quҧn 

cácăthiӃt bị nрyătronРăsuӕt thӡi gian triӇn khai buәi chấm thi với sự phӕi hӧp bҧoăđҧm 

anăninh,ăanătoрnăcӫaăcônРăan. 
2.3. ChҩmăbƠiăthiătӵ luұn 

a) Phҧi bӕ tríăđӫ cánăbộ chấmăthiă(CBChT)ăđӇ bҧoăđҧm yêuăcầu chấtălѭӧnРăvрătiӃn 

độ chấm thi. Bӕ tríămỗi tә chấmălрmăviӋc tҥi mộtăphònР/khuăvựcăriênРăbiӋt. Bӕ tríăthѭăkỦă
Hộiăđӗng thi thực hiӋn nhiӋm vө tҥi Ban Chấm thi tự luận lрmăviӋc tҥiăphònРăbҧo quҧn 

bрiăthiătự luận.  

b) Phҧi thực hiӋnănРhiêmătúcăviӋcăquánătriӋt Quy chӃ thi, thҧo luậnăHѭớng dẫn 

chấm vр tә chӭc chấm chung theoăquyăđịnh tҥiăđiӇm c khoҧnă1ăĐiӅu 27 Quy chӃ thi;  

c) Tùyătheoătыnhăhыnhăthực tӃ,ăTrѭӣnРămônăchấmăthiăcóăthӇ tә chӭc bӕcăthĕmă
РiaoătúiăbрiăthiăchoăCBChTătheoămộtătronРăcácăcáchăsau: 

- Cáchă1:ăCBChTătrực tiӃp bӕcăthĕmăđӇ nhậnătúiăbрiăthiătừ TrѭӣnРămônăchấm thi; 

- Cáchă2:ăTrѭӣnРămônăchấm thi tә chӭcăchoăcácăTә trѭӣng Tә chấm thi bӕc 

thĕmămột sӕ túiăbрiăthiăchoătoрnăTә Chấm thi;ăsauăđó, Tә trѭӣng Tә chấm thi tә chӭc 

bӕcăthĕmăđӇ РiaoătúiăbрiăthiăchoăcácăCBChTăthuộc Tә chấm thi doămыnhăquҧnălỦ. 
CBChT khi nhậnătúiăbрiăthiăcần kiӇmătraăniêmăphonР,ăkiӇm tra sӕ lѭӧnРăvрătыnhă

trҥng cӫaăcácăbрiăthi/tӡ giấyăthiătronРătúiăbрiăthi,ănӃuăcóăvấnăđӅ phátăsinhăcầnăbáoăcáoă
nРayăTrѭӣnРămônăchấm thi (hoặc Tә trѭӣng Tә chấm thi) đӇ cóăbiӋnăphápăphӕi hӧp 

với Thѭ kỦăHộiăđӗng thi xử lỦăkịp thӡi. 

d) Mỗiăbрiăthiătự luậnăđѭӧc 02 CBChT chấmăđộc lập, với một sӕ điӇm cầnălѭuă
Ủănhѭăsau: 

- CBChT lần thӭ nhất chấmăbрiăthiăvрăchỉ РhiăđiӇm chấmătrênăPhiӃu chấmăcáă
nhсnă(РửiăkèmăHѭớng dẫn chấm thi cӫaămônăthiătự luận). 

- CBChT lần thӭ hai chấmătrênăbрiăthi,ăРhiăđiӇm từnРăỦătѭơnРăӭng vрătәng từnРăcсuă
bênălӅ cӫa tӡ giấyăthi;ăđӗng thӡi,ăРhiăđiӇm tәng từnРăcсuăvрoăPhiӃu chấmădрnhăchoăCBChTă
lần thӭ hai (mẫu 01 - Phө lөc X). 

- Chỉ РhiăđiӇm từnРăcсuă(Cсuă1…,ăCсuă2…,ăCсu…)ăvрătәng điӇmătoрnăbрiăvрoă
vị tríăquyăđịnhă(“CộnР…”)ătrênătӡ giấy thi thӭ nhất cӫaăbрiăthi sau khiăbрiăthiăđưăđѭӧc 

thӕng nhấtăđiӇmătheoăquyăđịnh tҥi khoҧnă4ăĐiӅu 27 cӫa Quy chӃ thi. 

- ĐiӇmăcácăbрiăthiăđѭӧc hai CBChT thӕng nhấtătheoăquyăđịnh tҥiăđiӇm a khoҧn 4 

ĐiӅu 27 phҧiăđѭӧcăРhiăvрoăPhiӃu thӕng nhấtăđiӇm (mẫu 02 – Phө lөc X). 

 Khi chấmăxonРătúiăbрiăthiăđѭӧc giao, CBChT kiӇmăđӃm lҥiăcácăbрiăthi/tӡ giấy 

thiătronРătúi;ăkiӇmătraăthônРătinătrênătúiăbрiăthiă(Mônăthi/Bрiăthi,ăTúiăsӕ/Mưătúi,ăsӕ 

bрiă thi,ăsӕ tӡ giấy thi) rӗiăbрnăРiaoăchoăTrѭӣnРămônăchấm thi hoặc Tә trѭӣng Tә 

chấmăthiăđѭӧc ӫy quyӅn. 
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Vрoăcuӕi mỗi buәi chấm thi: TrѭӣnРămônăchấm thi hoặc Tә trѭӣng Tә chấm 

thiăđѭӧc ӫy quyӅn bрnăРiaoătúiăbрiăthiăchoăThѭăkỦăHộiăđӗnРăthi,ăkhiăbрnăРiaoăphҧi 

kiӇmăđӃmăcácăbрiăthi/tӡ giấy thi, kiӇmătraăthônРătinătrênătúiăbрiăthiăvрăniêmăphonР,ă
trênănhưnăniêmăphonРăphҧiăcóăchữ kỦăcӫaăThѭăkỦăHộiăđӗng thi vрăTrѭӣnРămônăchấm 

thi (hoặc Tә trѭӣng Tә chấmăthiăđѭӧc ӫy quyӅn);ăcácătúiăbрiă thiăchѭaăchấm xong 

đѭӧcăCBChTăniêmăphonР vрăbрnăРiaoăchoăTrѭӣnРămônăchấm thi hoặc Tә trѭӣng Tә 

chấmăthiăđѭӧc ӫy quyӅn đӇ chuyӇnăchoăThѭăkỦăHộiăđӗng thi bҧo quҧnăchoăđӃn khi 

bắtăđầu buәi chấm thi tiӃp theo. 

2.4. ChҩmăbƠiăthiătrҳc nghiӋm 

2.4.1.ăTrѭӟc khi tiӃnăhƠnhătә chӭc chҩmăthi,ăTrѭӣng ban Chҩm thi trҳc 

nghiӋm thӵc hiӋnăcácăcôngăviӋc sau: 

- Phсnă cônРă nhiӋm vө choă cácă thрnhă viên,ă tә chӭc thực hiӋn chấm thi trắc 

nghiӋmătheoăquyăđịnhă(phсnăcônРăcánăbộ ghi nhậtăkỦ,ălậpăbiênăbҧnăcácăcônРăviӋc thực 

hiӋnătronРăquáătrыnhăchấmăbрiăthiătrắc nghiӋm,…). 
- KiӇmătraătoрnăbộ hӋ thӕng chấm thi trắc nghiӋmăvрăquétăthử đӇ bҧoăđҧmătínhă

tѭơnРăthíchăРiữaăcácăthiӃt bị vрăphần mӅm. 

- TiӃp nhậnăcácătúiăbрiăthiătừ BanăThѭăkỦăHộiăđӗng thi tronРătыnhătrҥnРănРuyênă
niêmăphonРăcӫa từnРăĐiӇm thi; Thực hiӋnăquyătrыnhăbҧo quҧnăbрiăthiătҥiăphònРăchấm 

thi trắc nghiӋmătheoăquyăđịnh tҥi khoҧnă2ăĐiӅu 24 Quy chӃ thi. 

- TiӃp nhậnămưăkhóaăPhần mӅm từ Bộ GDĐT,ădanhăsáchăthíăsinhăvрădanhăsáchă
cácăĐiӇmăthiătronРăcácătӋp tin Excel từ HộiăđӗnРăthi,ălѭuătất cҧ vрoăđĩaăCD/DVDă(Рọi 

chunРălрăđĩaăCD)ăđӇ manРăvрoăkhu vực chấm thi trắc nghiӋm. 

- Tә chӭcăchoăcácăthрnhăviênăBanăChấm thi trắc nghiӋmănРhiênăcӭuătрiă liӋu 

Hѭớng dẫnăcрiăđặtăvрăchuẩn bị chi tiӃtăđѭӧcătíchăhӧp trong Phần mӅm Chấm thi trắc 

nghiӋm tҥi mөc Trӧ Рiúp/Hѭớng dẫn sử dөng. 

2.4.2. Mӝt sӕ lѭuăỦătrongăquáătrìnhăchҩm thi trҳc nghiӋm: 

- TҥoătрiăkhoҧnăvрăphсnăquyӅnănРѭӡi sử dөng trênăPhần mӅm phùăhӧp vớiăphсnă
cônРănhiӋm vө theoăcácăquyătrыnhăchấm thi (tất c̫ thao tác của người sử dụng đều 

được phần mềm ghi l̩i, mã hóa và có thể trích xuất dữ liệu khi cần). Cáănhсnăđѭӧc 

cấpătрiăkhoҧn chịuătráchănhiӋm bҧo mậtătрiăkhoҧn, bҧo mật dữ liӋuăvрăquҧnălỦ,ăsử dөng 

tрiăkhoҧnătheoăđúnРămөcăđích,ăchӭcănĕnРăquyăđịnh. 

- Bҧoăđҧm cácădữ liӋuă(dѭới dҥnРăcácăthѭămөcăvрătӋpătin)ăđѭӧcămanРăvрoă(mưă
khóaăphần mӅm nhận từ Bộ GDĐT,ăcácătӋp cấuăhыnhăchunРăchoăphần mӅm,ămưăcấp 

phépăsử dөnРămáyătrҥm,ădanhăsáchăthíăsinhătừ Hộiăđӗng thi, danhăsáchăcácăĐiӇm thi, 

mưăxácănhậnălùiătiӃnătrыnhătừ Ban Chỉ đҥo cấp quӕcăРia,ăđápăán,ăcácătӋpătinăkhácătừ Ban 

Chỉ đҥo cấp quӕcăРia)ăvрămanРăraă(mưănhận diӋnămáyătrҥm,ămưălùiătiӃnătrыnh)ăkhuăvực 

chấm thi trắc nghiӋmăđӅuăđѭӧcălѭuătrữ bằnРăđĩaăCD.ăMỗi dữ liӋu manРăvрoăhoặc mang 

raăđѭӧcălѭuăvрoă02 đĩaăCDăРiӕnРănhau,ăđѭӧcăniêmăphonРădѭới sự Рiámăsátăcӫa Tә 

Giámăsát,ăcônРăanăvрălậpăbiênăbҧn;ă01ăđĩaăbрnăРiaoăcho Chӫ tịch HộiăđӗnРăthiălѭuătrữ 

vрă01ăđĩaăđӇ gửi Ban Chỉ đҥo cấp quӕc gia. 

- ViӋc xử lỦăcácăPhiӃu TLTN chỉ đѭӧc thực hiӋn ӣ khu vực chấm thi trắc nghiӋm 

(do Chӫ tịch HộiăđӗnРăthiăquyăđịnh). 
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- VҩnăđӅ lùiă tiӃnătrìnhătrongăquáătrìnhăchҩm thi: Quyătrыnhăchấm thi trắc 

nghiӋm gӗm 04 bѭớc,ăkhiăđưăchuyӇnăsanРăbѭớc tiӃpătheoăthыăkhônРăthӇ thực hiӋn những 

cônРăviӋc cӫaăbѭớcătrѭớcăđó.ăTronРătrѭӡng hӧp bất khҧ khánР,ăcần phҧi thực hiӋnălùiă
tiӃnătrыnh,ăBanăChấm thi trắc nghiӋm lậpăbiênăbҧn bấtăthѭӡnРămôătҧ sự cӕ vрădùnР 

chӭcănĕnРălùiătiӃnătrыnhăӣ trênăPhần mӅm, lựa chọnăbѭớc cầnălùi.ăPhần mӅm sẽ xuất 

dữ liӋuălùiătiӃnătrыnhăraătӋpătină(đưăđѭӧcămưăhóa).ăBanăChấm thi trắc nghiӋm gửiăbiênă
bҧn bấtăthѭӡnРăvрătӋpătinăđѭӧc Phần mӅm tҥoăraă(mưălùiătiӃnătrыnh)ăvӅ Bộ GDĐTăquaă
email: qlthi@moet.gov.vn (viӋc gửi email vӅ Bộ GDĐTăđѭӧc thực hiӋnăbênănРoрiăkhuă
vực chấm thi). Bộ GDĐTăsẽ xemăxétăvрăРửi tӋpătinăchoăphépălùiătiӃnătrыnhă(mưăxácă
nhậnălùiătiӃnătrыnh)ăquaăemailăchoăcácăđơnăvị. 

- Cácămӕc thӡi gian gӱiăđƿaăCDăchӭa dӳ liӋu chҩm thi vӅ Bӝ GDĐT: 
+ăĐĩaăCDăchӭa dữ liӋu ҧnhăquétăbрiăthiăРӕc (CD0): Trѭớc nРрyă14/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăchӭa dữ liӋu nhận dҥng ҧnhăquétăbрiă thiă Рӕc (CD1): Trѭớc nРрyă
15/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăchӭa dữ liӋu nhận dҥng ҧnhăquétăbрiăthi gӕcăđưăđѭӧc sửa chữa tất cҧ 

cácălỗi, nhấtălрălỗi trùnРăsӕ báoădanh vрătrùnР mưăđӅ thi (CD2): TrѭớcănРрyă19/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăchӭa dữ liӋu kӃt quҧ chấm thi trắc nghiӋm sau khi chấmăchínhăthӭc 

(CD3): Trѭớc nРрyă21/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăchӭaătoрnăbộ dữ liӋuăđiӇm bрiăthiă(trắc nghiӋmăvрătự luận)ăđѭӧc xuất 

ra từ Phần mӅm Hỗ trӧ chấm thi (phҧi giữ nРuyênă cấuă trúc): Chậm nhấtă nРрyă
22/7/2022; 

+ăĐĩaăCDăchӭa kӃt quҧ chấmăphúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋm: Chậm nhấtănРрyă
17/8/2022. 

2.4.3. Côngătácăchuҭn bӏ thiӃt bӏ: 
a)ăMáyăchӫ chấm thi: 01 chiӃc với cấuăhыnhătӕi thiӇuănhѭăsau: 

CPU: Intel®ăXeon®ă4ăcoreă2.0ăGhz 

RAM: 16GB 

HDD: 2x1TBă10KăRPMăSASă6.0ăGbpsă(đѭӧc cấuăhыnhăchҥy RAID 1) 

Card mҥng: 1Gbps (2 port) 

Ә ghi CD/DVD: CóăthӇ ghi với tӕcăđộ tӕi thiӇu 8xăđӇ ghi dữ liӋuăvрoăđĩa DVD, 

CD (CD0, CD1, CD2, CD3, CD4,...) 

OS Windows Server 2016 

Lưu ý: Chỉ đѭӧcăphépăcрiăđặtăcácăphần mӅm phөc vө chấm thi, phần mӅm ghi 

đĩaăCD;ăMáyăchӫ cần phҧiăcóăbộ lѭuăđiӋn UPS bҧoăđҧm hoҥtăđộnРăđѭӧc tӕi thiӇu 05 

phútăkhiăxҧy ra sự cӕ mấtăđiӋn. 

b)ăCĕnăcӭ theo thực tӃ triӇn khai, Hộiăđӗng thi bӕ tríăđӫ sӕ lѭӧnРămáyătrҥm chấm 

thi với cấuăhыnhătӕi thiӇuănhѭăsau: 
 

mailto:qlthi@moet.gov.vn
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CPU: Intel®ăCoreăi5ă2.0ăGhz 

RAM: 4GB 

HDD: 256GB 

Card mҥng: 1Gbps 

OS Windows 10 Pro 
 

Lưu ý: Chỉ đѭӧcăphépăcрiăđặtăcácăphần mӅm phөc vө chấm thi. 

c)ăCĕnăcӭ theo thực tӃ triӇn khai, Hộiăđӗng thi bӕ tríăđӫ sӕ lѭӧnРămáyăquétăҧnh 

với cấuăhыnhătӕi thiӇuănhѭăsau: 
- Khә giấy:ăquétăđѭӧc khә A4; 

- Cóăkhayănҥp giấy tự động (ADF); 

- Tӕcăđộ quétătӕi thiӇu 30 tranР/phút; 
- Hỗ trӧ chuẩn ҧnh xuất ra JPG, dҥnРăđaăcấpăxámă(Рrayăscale); 
- Độ phсnăРiҧi ҧnhăquétătӕi thiӇuălрă200dpi; 
- Hỗ trӧ chuẩn kӃt nӕiăTWAINătrênăcácăhӋ điӅuăhрnhăWindowsă10.ă 
d)ăCácăthiӃt bị phөc vө kӃt nӕi mҥng LAN gӗm: 

- Dсyăcápămҥng; thiӃt bị chuyӇn mҥchă(đӫ sӕ cәng kӃt nӕiăcácăthiӃt bị mҥng 

LAN chấm thi). 

- Mҥng LAN chỉ đѭӧcăphépăkӃt nӕiăcácăthiӃt bị phөc vө chấmăthiă(máyăchӫ, thiӃt 

bị chuyӇn mҥchăvрăcácămáyătrҥm)ăvрăbiӋt lậpătronРăphònРăchấmăthiăđҧm bҧoăkhônРăcóă
thiӃt bị thu/phátătínăhiӋu mҥng khônРădсyătronРăphònРăchấm thi. 

- NiêmăphonРămáyăchӫ,ămáyătrҥm gӗm: vӓ máy,ăcácăcәng kӃt nӕiăvрăkheăcắm 

chѭaăcần hoặcăkhônРăcần sử dөng. 

đ)ăBáoăcáoăcônРătácăchuẩn bị chấm thi:  

CácăHộiăđӗnРăthiăhoрnăthрnhăviӋc chuẩn bị, lắpăđặt thiӃt bị,ăcрiăđặt phần mӅm 

chấm thi trắc nghiӋmăhoрnăthрnhăchậm nhấtănРрyă09/7/2022 vрăРửiăBáoăcáoăvӅ Bộ 

GDĐTă (quaă Cөcă CônРă nРhӋ thônРă tin,ă bҧn mӅm gửiă quaă hòmă thѭă điӋn tử 

cuccntt@moet.gov.vn vрăqlthi@moet.Рov.vn)ătheoămẫu (Phө lөc sӕ XIV). 

2.4.4.ăCƠiăđһt, khӣi tҥo phҫn mӅm: 

a) ThiӃt lập kӃt nӕi,ăcрiăđặtăvрăkíchăhoҥt phần mӅm 

CácămáyătínhăthamăРiaăchấmăthiăđѭӧcăliênăkӃtăthрnhămột mҥng cөc bộ vрăđѭӧc 

cрiăđặt Phần mӅm Chấm thi trắc nghiӋmătheoăhѭớng dẫnătíchăhӧp trong Phần mӅm 

Chấm thi trắc nghiӋm tҥi mөc Trӧ Рiúp/ăHѭớng dẫn sử dөng. 

Nhập tӋpătinămưăkhóaădoăBộ GDĐTăcunРăcấp, Phần mӅm sẽ yêuăcầuălѭuămột 

tӋp tin cấuăhыnhăkӃt nӕi. TiӃnăhрnhăsaoălѭuătӋp tin cấuăhыnhăkӃt nӕiăvрănhập tӋpătinănрyă
vрoăphần mӅm choătoрnăbộ cácămáyădùnРăđӇ chấm thi. 

DùnР mưăcấpăphépăsử dөnРămáyătrҥmăđѭӧc cung cấpăđӇ kíchăhoҥtăcácămáyătrҥm. 

mailto:cuccntt@moet.gov.vn
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b) ThiӃt lậpăcácădữ liӋu vӅ KǶ thi trênăphần mӅm 

ThiӃt lập/ăkhaiăbáoăvрăkiӇm tra lҥi dữ liӋu KǶ thi trênăphần mӅm đӇ phөc vө 

chấm thi: 

- TênăkǶ thi (VD: Tӕt nghiӋp THPT 2022). 

- TênăHội đӗng thi (VD: Sӣ GDĐT HѭnРăYên). 

- MưăHộiăđӗng thi (VD: 22). 

- DanhăsáchăcácăĐiӇm thi (VD: ĐiӇm thi Mỹ Hрo,ăYênăMỹ). 

- Danhăsáchăcácămônăthiă(VD: Toán,ăVậtălí,ăHóaăhọc, ...). 

- Danhăsáchăcácăbрiăthiă(VD: Toán,ăKHTN,ăKHXH,ăTiӃnРăAnh,ă…). 
- Cácălôăbрiăchấm vрăthѭămөcăđặtăbрiăthiătѭơnРăӭng. 

Lưu ý: CácătӋp tin cấuăhыnhămẫuăcácăbрiăthiăvрăcácămônăthiăđѭӧcăđínhăkèmătronРă
Phần mӅm Chấm thi trắc nghiӋm hoặcă đѭӧc gửi từ email qlthi@moet.gov.vn đӃn 

Trѭӣng ban Chấm thi trắc nghiӋmătrѭớc khi chấm. 

c) NhậpădanhăsáchăthíăsinhăvрătҥoăcácălôăchấmătheoăphònРăthi 
Nhậpădanhăsáchăthíăsinhătừ tӋpătinăđѭӧc xuất ra từ HӋ thӕng QLT do Hộiăđӗng 

thiăbрnăРiao,ăcácăthônРătinănрyăbaoăРӗm: 

- Tên,ănРрyăsinh,ăРiớiătính,ăSBD,ăCCCD/CMND cӫaăthíăsinh;ăphònРăthi,ăĐiӇm 

thiănơiăthíăsinhădự thi. 

- Tыnhătrҥng dự thi từnРămônăvрăthônРătinăxử lỦăkỷ luậtăphònРăthiăcóăliênăquană
đӃnăthíăsinh. 

TҥoăcácălôăchấmătheoăphònРăthi. 
d) TҥoătрiăkhoҧnăvрăphсnăcônРănhiӋm vө trênăphần mӅm 

TҥoătрiăkhoҧnăvрăphсnăcônРănhiӋm vө choăcánăbộ xử lỦătrênăphần mӅm theo 

từnРălô.ăViӋcăphсnăcônРănhiӋm vө theo từnРălôăđѭӧc thực hiӋn ӣ mỗiăbѭớcăQuétăҧnh, 

Sửa lỗiătrѭớc khi chấm.  

Đӕi với cácăbѭớcăđọc ҧnh, chấmăthiăvрăxuất dữ liӋuăРhiăđĩaăCD: Chỉ phсnăcônРăchoă
mộtătрiăkhoҧn thực hiӋnăvрăchỉ thực hiӋnătrênămáyăchӫ khi xuất dữ liӋuăРhiăcácăđĩaăCD.ă 

2.4.5. QuyătrìnhăchҩmăbƠiăthiătrҳc nghiӋm: 

MỗiăbѭớcătronРăquyătrыnhăchấmăbрiăthiătrắc nghiӋmădѭớiăđсyăđѭӧc thực hiӋn 

theo từnРălô,ămỗiălôălрămộtătúiăbрiăthiăcӫa mộtăphònРăthi.ă 
Quáătrыnhăchấmăđѭӧc thực hiӋnăhoрnătoрnătrênăPhần mӅm vớiăchuătrыnhăkhépă

kín.ăSauăkhiăhoрnăthрnhăviӋcăcрiăđặt hӋ thӕnРămáyătínhăvрăphần mӅm phөc vө cônРătácă
chấmăthi,ătrѭớc khi Ban Chấm thi trắc nghiӋm thực hiӋn nhiӋm vө, Chӫ tịch Hộiăđӗng 

thi (hoặcănРѭӡi đѭӧc Chӫ tịch Hộiăđӗng thi ӫy quyӅn) tiӃnăhрnhăđặtăcácămật khẩuătrênă
phần mӅm tҥi mỗiăbѭớc Đọc ҧnh, Sửa lỗiăbрiăthi,ăChấmăđiӇm; chỉ cung cấp mật khẩu 

đӇ Ban Chấm thi trắc nghiӋm tiӃnăhрnhăbѭớc tiӃp theo khiăđưănhậnăđѭӧcăđĩaăCDăchӭa 

dữ liӋu cӫaăbѭớcătrѭớcăđóă(VD:ăcấp mật khẩuăđӇ Ban Chấm thi trắc nghiӋm truy cập 

chӭcănĕnРăđọc ҧnhăkhiăđưănhậnăđѭӧcăđĩaăCDăchӭa dữ liӋuăquétăҧnh). 

mailto:qlthi@moet.gov.vn
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Dữ liӋuăđѭӧc sinh ra bӣi phần mӅm đӅuăđѭӧcămưăhóa.ăDữ liӋu xuất ra chỉ sử 

dөnРăđӇ nhậpăvрoăHӋ thӕnРăQLTăvрăbáoăcáoăBộ GDĐT.ăPhần mӅm tự động ghi lҥi 

toрnăbộ cácăthaoătácăcӫaănРѭӡiădùnРăđӇ phөc vө cônРătácăthanhătra,ăkiӇm tra. 

2.4.5.1. Quétăҧnh:  

- KiӇmătraăniêmăphonРăvрăđӕiăsánhăchữ kỦătrênăbыăđựng PhiӃuăTLTNăvрăchữ kỦă
mẫu cӫa CBCT;  

- Cắt miӋnРătúiăbрiăthi,ăkiӇmăđӃm PhiӃuăTLTNăđӕi chiӃu với sӕ PhiӃu TLTN 

РhiătrênătúiăbрiăthiăvрăPhiӃuăthuăbрiăthi; 
- DùnРămáyăquétăҧnhă(Scanner)ăđӇ quétăPhiӃu TLTN theo từnРăphònРăthi; 
- KiӇmătra,ăđӕi chiӃuăđӇ bҧoăđҧm sự thӕng nhất vӅ sӕ lѭӧng PhiӃu TLTN trong từng 

túiăbрiăthiăvới PhiӃuăthuăbрiăthiăvрăsӕ lѭӧng PhiӃuăTLTNăđưăđѭӧcăquétătronРăphần mӅm; 

- QuétăxonРăPhiӃu TLTN cӫaăphònРăthiănрo,ăphҧi kiӇmăđӃm ngay PhiӃu TLTN 

rӗiăđónРălҥiăvрoăphònРăthiăđóăvрăniêmăphonРătúiătheoăquyăđịnh; 

- SauăkhiăquétăxonРătoрnăbộ cácăbрiăthiăcӫa Hộiăđӗng thi, Ban Chấm thi trắc 

nghiӋm thực hiӋn xuất dữ liӋuăbáoăcáoă(CD0)ătrênămáyăchӫ. GửiăđĩaăCD0ătheoăquyă
định tҥiăđiӇm d khoҧnă2ăĐiӅu 29 Quy chӃ thi trѭớc khi tiӃnăhрnhăĐọc ҧnh. 

Lưu ý: PhiӃuăthuăbрiăthiăvрăcácăРiấy tӡ khácă(nӃuăcó)ăđѭӧcărútăraăkhӓiătúiăbрiăđӇ 

sử dөnРătronРăquáătrыnhăsửa lỗi. TҥiăbѭớcănрyăcácătӋp ҧnh sẽ đѭӧcămưăhóa,ăchỉ Phần 

mӅm Chấm thi trắc nghiӋmăđѭӧc Bộ GDĐTăcunРăcấp mớiăcóăthӇ đọcăvрăhiӇn thị dữ 

liӋu;ăĐĩaăCD0ăcóăchӭaăcácătӋp ҧnhăđưăđѭӧcămưăhóaăvрăbҧnăsaoălѭuăcơăsӣ dữ liӋu cӫa 

phần mӅm; KiӇm tra lҥi nộiădunРăđĩaăCD0ăxemăđưăđӫ cácăthѭămөcăvрătӋpătinănhѭătronРă
hѭớng dẫn cӫa phần mӅm; Phần mӅm sẽ khóaălҥi chӭcănĕnРăquétăbрiăthiănРayăkhiăthực 

hiӋn chӭcănĕnРăxuấtăđĩaăCD0. 
2.4.5.2. Đọc ҧnhă(cònăgọiălƠăxӱ lỦăҧnh hay nhұn dҥng ҧnh): 

 - Phần mӅm sẽ tự động nhận dҥng ҧnhăcácăbрiăthiăđӇ rútăraăcácăthônРătinăSBD,ă
mưăđӅ thiăvрăbрiălрm.ăCácădữ liӋu nhận dҥnРăbanăđầuănрyă(chѭaăsửa lỗi, gọiălрăkӃt quҧ 

nhận dҥng PhiӃu TLTN chѭaăsửa lỗi) sẽ đѭӧcălѭuăvрoătronРăcơăsӣ dữ liӋu cӫa phần 

mӅm. 

 - Sau khi thực hiӋn nhận dҥng ҧnh cӫaăcácăbрiăthi,ăBanăChấm thi trắc nghiӋm 

thực hiӋn xuất dữ liӋuăbáoăcáoă(CD1)ătrênămáyăchӫ vрăРửiăđĩaăCD1ătheoăquyăđịnh tҥi 

điӇm d khoҧnă2ăĐiӅu 29 Quy chӃ thi trѭớc khi tiӃnăhрnhăbѭớc Sửa lỗiăbрiăthi. 
 Lưu ý: ĐĩaăCD1ăcóăchӭa bҧnăsaoălѭuăcơăsӣ dữ liӋu cӫa phần mӅm; KiӇm tra lҥi 

nộiădunРăđĩaăCD1ăxemăđưăđӫ cácăthѭămөcăvрătӋpătinănhѭătronРăhѭớng dẫn cӫa phần 

mӅm; Phần mӅm sẽ khóaălҥi chӭcănĕnРăđọc ҧnhăbрiăthiăngay khi thực hiӋn chӭcănĕnРă
xuấtăđĩaăCD1. 

2.4.5.3. Sӱa lӛiăbƠiăthi: 
a) Sửa lỗi liên quan đến số báo danh và mã đề thi, các môn thi thành phần 

trong bài thi tổ hợp 

- Một sӕ lỗi phә biӃn cần xử lỦ: 
+ Sӕ báoădanhă(SBD):ăkhônРătôăSBD,ătôăsaiăSBD,ătôătrùnРăSBD; 
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+ăMưăđӅ:ăKhônРătôămưăđӅ,ătôăsaiămưăđӅ,ătôătrùnРămưăđӅ; 

+ LỗiădoăquétăbрiădẫnăđӃn PhiӃu TLTN bị biӃn dҥng khiӃn phần mӅmăkhônРă
nhận dҥnРăđѭӧcăSBDăvрămưăđӅ thi; 

+ăThônРătinăvӅ dữ liӋuămônăthiăthрnhăphầnătronРăbрiăthiătә hӧp do Hộiăđӗng 

thi cung cấpăkhônРăchínhăxácăvới viӋcătôăPhiӃu TLTN cӫaăthíăsinhă(doăthíăsinhătôăvрoă
phầnăbрiălрmămыnhăkhônРăĐKDTăhoặc do Hộiăđӗng thi nhậpăsaiăthônРătinăĐKDTăcӫa 

thíăsinhătronРădữ liӋu chuyӇnăđӃn Ban Chấm thi trắc nghiӋm). 

- QuyătrыnhătiӃnăhрnhăsửa lỗi: 

+ Lọcăcácăbрiăthiăcóălỗi theo từnРătúiăbрiăthiă(lô); 
+ăCánăbộ xử lỦăsử dөng PhiӃuăthuăbрiăthiăđӇ kiӇmădòăthônРătinăvрăsửa chữa 

saiăsótă(nӃuăcó)ătheoătừnРătúiăbрiăthiă(lô);ăBắt buộc phҧi kiӇmătraăthônРătinăSBD,ămưăđӅ 

thiăvрămônăthi/bрiăthiăcӫa tất cҧ cácăthíăsinh; 
+ăCĕnăcӭ vрoăphiӃuăthuăbрiăthiăđӇ xử lỦăsửa lҥi nhữnРăsaiăsótătronРăbрiălрmă

cӫaăthíăsinhădoăphần mӅm cҧnhăbáoăhoặc do Ban Chấm thi trắc nghiӋmăphátăhiӋn (sai 

SBD, sai mưăđӅ thi,ăsaiămônăthiăđĕnРăkỦ). 
- Một sӕ lѭuăỦăkhiătiӃnăhрnhăsửa lỗi: 

 Khi sửa lỗi vӅ SBD vр mưăđӅ thiăcánăbộ xử lỦăcần đӕi chiӃu giữaăSBD,ămưăđӅ 

thiăthíăsinhăviӃt bằng chữ vрăSBD,ămưăđӅ thiătrênăPhiӃuăthuăbрiăthiăđӇ trҧ vӅ SBD,ămưă
đӅ thiăchínhăxácăchoăthíăsinhătrênăPhần mӅm; 

 Khi sửa lỗi thônРătinăvӅ mônăthiăthрnhăphần cӫaăthíăsinhăcánăbộ xử lỦăcần kiӇm 

tra giữa PhiӃuăthuăbрiăthiăvрădữ liӋuăĐKDTădoăHộiăđӗng thi chuyӇnăđӃnă(đưănhậpăvрoă
phần mӅm). Tập hӧpădanhăsáchăcácăbрiă thiăcầnăđiӅu chỉnhă thônРă tinămônă thiă (trong 

trѭӡng hӧp cần thiӃt, Ban Chấm thi trắc nghiӋmăđӅ nghị HộiăđӗnРăthiăxácăminhăvрălрmă
rõ);ăLậpăbiênăbҧn bấtăthѭӡnРăđӅ xuấtăđiӅu chỉnhăthônРătinămônăthiăcӫaăcácăthíăsinh;ăDùnРă
chӭcănĕnРălùiătiӃnătrыnhăӣ trênăphần mӅm vӅ bѭớcătrѭớc khi xuấtăđĩaăCD0ăđӇ điӅu chỉnh 

thônРătinămônăthiăcӫaăcácăthíăsinhătheoădanhăsáchăđưălậpătronРăbiênăbҧn bất thѭӡng.  

 Sử dөng chӭcănĕnРălọcătrùnРămưăđӅ thi đӇ phátăhiӋnăvрăxử lỦăcácătrѭӡng hӧp 

trùnРămưăđӅ thi cӫa từnРălôăchấmătrѭớc khi sửa lỗi phầnăbрiălрm. 

b) Sửa lỗi phần bài làm của thí sinh 

- ĐӇ bҧoăđҧm quyӅn lӧiăchoăthíăsinh,ăphần mӅm sẽ cҧnh bҧo tất cҧ cácăcсuăkhônРă
nhận diӋnăđѭӧcăđápăánăthíăsinhălựa chọnă(doăthíăsinhătôăquáămӡ,ătôănhiӅuăđápăánătronРă
cùnРămộtăcсu,ăbӓ trắnРăcсu,...).ăCánăbộ xử lỦăphҧi kiӇmătraăvрăxử lỦătừng lỗi (nӃuăcó). 

- QuyătrыnhătiӃnăhрnhăsửa lỗi phầnăbрiălрmănhѭăsau: 

+ăCánăbộ xử lỦăthực hiӋn kiӇmătraăcácăbрiăthiănРhiăbị lỗiăđѭӧc hiӇn thị trênă
phần mӅm; 

+ăCánăbộ xử lỦănhậpăthônРătinăcácăcсuătrҧ lӡi cӫaăthíăsinhăbị lỗiăvрoăphần mӅm 

qua cửa sә nhập liӋu. 

c) Xuất dữ liệu báo cáo và in biên bản sửa lỗi 

 - SauăkhiăhoрnăthрnhăviӋc sửa lỗiăbрiăthi,ăBanăChấm thi trắc nghiӋm thực hiӋn 
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xuất dữ liӋuăbáoăcáoă(CD2)ătrênămáyăchӫ vрăРửiăđĩaăCD2ătheoăquyăđịnh tҥiăđiӇm d 

khoҧnă2ăĐiӅu 29 Quy chӃ thi trѭớc khi thực hiӋn ChấmăđiӇmăbрiăthi. Khi xuấtăđĩaă
CD2, nӃu vẫnăcònăcóăbрiăthiătrùnРămưăđӅ thi thim, phần mӅm sẽ hiӋn cҧnhăbáo; Ban 

Chấm thi trắc nghiӋm phҧi kiӇm tra kỹ vрăsửa chữa tất cҧ cácălỗiăbрiăthiătrѭớc khi xuất 

đĩaăCD2. 

 - Inăbiênăbҧn sửa lỗi,ăcánăbộ xử lỦăvрăcácăbênăliênăquanăkỦăxácănhận. 

 Lưu ý: ĐĩaăCD2ăcóăchӭa bҧnăsaoălѭuăcơăsӣ dữ liӋu cӫa phần mӅm; KiӇm tra lҥi 

nộiădunРăđĩaăCD2ăxemăđưăđӫ cácăthѭămөcăvрătӋpătinănhѭătronРăhѭớng dẫn cӫa phần 

mӅm; Phần mӅm sẽ khóaălҥi chӭcănĕnРăsửa lỗi ngay khi thực hiӋn chӭcănĕnРăxuấtăđĩaă
CD2ătrênămáyăchӫ.  

2.4.5.4. ChҩmăđiӇmăbƠiăthi: 
Sau khi thực hiӋn 03 bѭớcătrênăvрănhậnăđѭӧcăđĩaăCDăđápăánătừ Bộ GDĐTă(Đĩaă

CDăđápăánăcóăchӭaăcácătӋpătinăđưăđѭӧcămưăhóa;ămỗi tӋpătinămưăhóaălрăđápăánăcӫa tất 

cҧ cácămưăđӅ thi cӫaăbрiăthiăđó),ăBanăChấm thi trắc nghiӋm thực hiӋnăcácăviӋc sau: 

- Mӣ niêmăphonРăvрănҥp dữ liӋu từ đĩaăCDăchӭaăđápăánănhận từ Bộ GDĐTăvрoă
phần mӅm,ăsoăsánhătênăcӫa từnРăbрiăthiătronРătӋpătinăđápăánăđѭӧc nhập với từnРăbрiăthiă
đѭӧc lựa chọnăđӇ bҧo đҧm chắc chắnătrùnРănhau. NӃuătênăbрiăthiăkhônРătrùnРăkhớp, 

chọn lҥiăđúnРătӋpătinăđápăánăvớiăbрiăthiăđѭӧc lựa chọn; nӃuătênăbрiăthiătrùnРăkhớp, tiӃn 

hрnhălѭuădữ liӋuăđápăánăcӫaăbрiăthiăđóăvрoăphần mӅm. 

- Cần bҧoăđҧm nhậpăđápăánăchoătất cҧ cácăbрiăthiăđѭӧcăkhaiăbáoătrênăhӋ thӕng. 

- Thực hiӋn chӭcănĕnРătrênăphần mӅm đӇ chấmăđiӇm cho tất cҧ cácăbрiăthi. 
 - Sau khi chấm xong, Ban Chấm thi trắc nghiӋm thực hiӋn xuất dữ liӋuăbáoăcáoă

(CD3)ătrênămáyăchӫ vрăРửiăđĩaăCD3ătheoăquyăđịnh tҥiăđiӇm d khoҧnă2ăĐiӅu 29 Quy 

chӃ thi. Lưu ý: ĐĩaăCD3ăcóăchӭa bҧnăsaoălѭuăcơăsӣ dữ liӋu cӫa phần mӅm; KiӇm tra 

lҥi nộiădunРăđĩaăCD3ăxemăđưăđӫ cácăthѭămөcăvрătӋpătinănhѭătronРăhѭớng dẫn cӫa phần 

mӅm; Phần mӅm sẽ khóaălҥiătoрnăbộ cácăchӭcănĕnРăvӅ trѭớc sau khi xuấtăđĩaăCD3. 
2.4.6.ăBƠnăgiaoăsauăkhiăchҩm thi: 

Sau khi kӃtăthúcăquáătrыnhăchấm thi, Ban Chấm thi trắc nghiӋm thực hiӋn: 

- SaoăchépătӋpătinădanhăsáchăthíăsinhădự thiăvрăxuất tӋpătinăsaoălѭuăkӃt nӕi dữ 

liӋu,ămưănhận diӋnăvрămưăcấpăphépăsử dөnРămáyătrҥmătѭơnРăӭnР,ătрiăkhoҧnăvрămật 

khẩu truy cập,…ăcӫaămáyăchӫ vрăcácămáyătrҥmăraăđĩaăCD.ăNiêmăphonРăđĩaăCDănрyă
dѭới sự РiámăsátăcӫaăTrѭӣng ban Chấm thi trắc nghiӋm,ăthanhătra,ăcônРăan,…ăvрăbрnă
giao cho HộiăđӗnРăthiăđӇ sử dөng trong chấmăphúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋm. 

- CácăphiӃuăthuăbрiăthiăđѭӧc tập hӧp theo từnРămônăthi,ăĐiӇmăthiăvрăđѭӧcăđónРă
РóiăniêmăphonРătҥi Ban Chấm thi trắc nghiӋm.ăTrênănhưnăniêmăphonРăcóăchữ kỦăcӫa 

Trѭӣng ban Chấm thi trắc nghiӋm, Tә trѭӣng Tә ThѭăkỦăvрăTә trѭӣng Tә Giámăsát. 
- NiêmăphonРămáyăchӫ vрămáyătrҥmădѭới sự РiámăsátăcӫaăTrѭӣng ban Chấm thi 

trắc nghiӋm,ăthanhătra,ăcônРăan,…; bрnăРiaoăchoăBanăThѭăkỦăHộiăđӗng thi, theo 1 

tronРă2ăcáchăsau: 
+ăCáchă1:ăNiêmăphonРămáyăchӫ vрăcácămáyătrҥm sẽ đѭӧc sử dөnРăđӇ chấmăphúcă

khҧo (giữ nРuyênăhiӋn trҥnРăkhônРăxóaăbất cӭ dữ liӋuănрoătrênămáy);ăxóaătrắng dữ liӋu 
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trênăcácămáyătrҥmăkhác. 
+ăCáchă2:ăNiêm phonРămáyăchӫ;ăxóaătrắng dữ liӋuătrênăcácămáyătrҥm. 

2.5. Xӱ lỦăcácăbƠiăthiăviăphҥm Quy chӃ thi 

Cácăbрiăthiăviăphҥm Quy chӃ thiăđѭӧc xử lỦătheoăquyăđịnh tҥiăĐiӅu 54 Quy chӃ 

thi.ăRiênРăbрiăthiătә hӧp cầnălѭuăỦăchỉ trừ điӇm cӫaămônăthрnhăphầnănрoămрăthíăsinh vi 

phҥm kỷ luật,ăkhônРătrừ điӇmămônăthрnhăphầnămрăthíăsinhăkhônРăviăphҥm kỷ luật. 

ĐӇ viӋc trừ điӇm bҧoăđҧm kháchăquanăvрăđúnРătỷ lӋ quyăđịnh,ăyêuăcầu Hộiăđӗng 

thi phҧiăxácăđịnhăvрăcập nhậtăchínhăxácăhыnhăthӭc xử lỦăviăphҥmăvрoăHӋ thӕng QLT 

trѭớc khi xuất dữ liӋuăđӇ hỗ trӧ cônРătácăchấm thi (tự luận, trắc nghiӋm). Phần mӅm 

Hỗ trӧ chấm thi sẽ tự động trừ điӇmăthiăđӕi vớiăthíăsinhăviăphҥm kỷ luậtătheoăquyăđịnh. 

Chӫ tịch HộiăđӗnРăthiăđӕi chiӃu vớiăbiênăbҧn xử lỦăkỷ luật,ăkỦăxácănhận danh 

sáchăthíăsinhăbị trừ điӇm do vi phҥm kỷ luật (kӇ cҧ trѭӡng hӧpăthíăsinhăbị đыnhăchỉ thi).  

3. Chҩm kiӇmătraăbƠiăthiătӵ luұn 

Mөcăđíchăcӫa chấm kiӇmătraălрăРiúpăTrѭӣng ban Chấm thi tự luậnăphátăhiӋn, xử 

lỦăkịp thӡiăcácăvấnăđӅ phátăsinhătronРăquáătrыnhăchấm thi. Tә trѭӣng Tә Chấm kiӇm tra 

xсyădựnРăphѭơnРăánăChấm kiӇm tra bҧoăđҧmăcácăyêuăcầu tҥiăĐiӅu 30 Quy chӃ thi (ѭuă
tiênăchấm kiӇm tra nhữnРăbрiăthiăđưăđѭӧc chấm lần thӭ hai)ăvрăbáoăcáoăTrѭӣng ban 

Chấm thi tự luận trыnhăChӫ tịch Hộiăđӗng thi phêăduyӋt đӇ thực hiӋn. 

NhữnРăđiӇm cầnălѭuăỦătronРăquá trыnhăchấm kiӇmătraăbрiăthiătự luận: 

a) Phҧi bӕ tríăđӫ CBChTăđӇ thực hiӋn chấm kiӇm tra vрătә chӭcăchoăcácăthрnhă
viênăcӫa Tә Chấm kiӇmătraănРhiênăcӭu, thҧo luậnăđápăán,ăbiӇuăđiӇmăcùnРăvớiăcácăTә 

Chấm thi. 

b)ăLưnhăđҥo Ban Chấm thi lựa chọn ngẫuănhiênămột sӕ bрiăđưăchấmă(cóăthӇ chọn 

cҧ túi)ăhoặc chọn nhữnРăbрiăcóănРhiăvấnă(đѭӧcă02ăCBChTăchoăđiӇmăchênhălӋch nhau 

nhiӅuătrѭớc khi thӕng nhấtăđiӇm) hoặc chọnăcácăbрiăthiăcóăđiӇm cao trong Hộiăđӗng 

thiă(trênăcơăsӣ thӕng nhất với Chӫ tịch Hộiăđӗng thi) chuyӇnăBanăThѭăkỦăHộiăđӗng thi 

tập hӧpăđӇ giao cho Tә Chấm kiӇm tra thực hiӋn chấm kiӇmătraăcácăbрiăthiănрy. 
c)ăBanăThѭăkỦăHộiăđӗnРăthiăbрnăРiaoăcácătúiăbрiăthi,ăbрiăthi,ăPhiӃu chấm theo 

yêuăcầu Tә Chấm kiӇm tra. Cuӕi mỗi buәi chấm, Tә Chấm kiӇmătraăbрnăРiaoăcácătúiă
bрiăthi,ăbрiăthi,ăPhiӃu chấm choăBanăThѭăkỦăHộiăđӗnРăthiăđӇ bҧo quҧnălѭuăРiữ; viӋc 

bрnăРiaoăđѭӧc thực hiӋnănhѭăquyătrыnhăbрnăРiaoăcuӕi mỗi buәi chấm cӫa Tә Chấm thi. 

Lưu ý: NРѭӡi chấm kiӇm tra chỉ РhiăđiӇmăvрoăPhiӃu chấmăcáănhсn, khônРăРhiăđiӇm 

vрoăbрiăthiăcӫaăthíăsinh. 

d) Cuӕi mỗi buәi chấm thi hoặc khi cần thiӃt, Tә trѭӣng Tә Chấm kiӇmătraăbáoă
cáoăkӃt quҧ chấm kiӇm tra, kiӃn nghị đӅ xuất với Trѭӣng ban Chấm thi tự luận vӅ 

những vấnăđӅ cầnăđiӅu chỉnh tronРăcônРătácăchấm thi (nӃuăcó). 
đ)ăCácăthрnhăviênăcӫa Tә Chấm kiӇm tra chỉ lрmăviӋc trực tiӃp vớiăcácăTә chấm 

thiăcóăliênăquanătheoăchỉ đҥo cӫa Trѭӣng ban Chấm thi tự luận. 

4.ăPhúcăkhҧo 

SauăkhiăcônРăbӕ kӃt quҧ thi,ăcácăđơnăvị tә chӭcăphúcăkhҧoăbрiăthi theoăquyăđịnh 
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tҥiăChѭơnРăVII Quy chӃ thi;ălѭuăỦănhữnРăđiӇmădѭớiăđсy: 
a)ăCácăthрnhăphầnăkhônРătrực tiӃpăthamăРiaăcônРătácăchuyênămônătҥi Ban Chấm 

thiănhѭăcônРăan,ăbҧo vӋ, y tӃ, phөc vө cóăthӇ thamăРiaăBanăPhúcăkhҧo.  

b) TrѭӣnРăbanăPhúcăkhҧo chịuătráchănhiӋm tә chӭc thu thiӃt bị thu, phátăthônРă
tin cӫa nhữnРănРѭӡiăđanРăthực hiӋn nhiӋm vө tҥiăBanăPhúcăkhҧoănРayătrѭớc mỗi buәi 

chấmăphúcăkhҧoăvрăchịuătráchănhiӋmălѭuăРiữ, bҧo quҧnăcácăthiӃt bị nрyătronРăsuӕt thӡi 

gian triӇn khai buәi chấmăphúcăkhҧo với sự phӕi hӧp bҧoăđҧmăanăninh,ăanătoрn cӫa 

cônРăan. 
c)ăPhúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋm 

- Chấmăphúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋmăđѭӧc thực hiӋn theo khoҧnă5ăĐiӅu 33 Quy 

chӃ thi. 

- BanăPhúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋm nhậnăthônРătinătрiăkhoҧnăphúcăkhҧoătrênă
phần mӅm từ Bộ GDĐTăРửi bằng email qlthi@moet.gov.vn (viӋc nhận email vӅ Bộ 

GDĐTăđѭӧc thực hiӋnăbênănРoрiăkhuăvực chấmăphúcăkhҧo). 

- BanăPhúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋm nhận CD chӭa dữ liӋuăphúcăkhҧo (tӋp tin 

Excel chӭaădanhăsáchăthíăsinhăđӅ nghị phúcăkhҧoătheoămônăthi),ăCDăchӭaăthônРătinăkhi 
chấm (cӫa Ban Chấm thi trắc nghiӋmăđưăbрnăРiaoăchoăHộiăđӗnРăthi),ăcácămáyăquét,ă
máyăchӫ vрăcácămáyătrҥm,ă…ătừ Hộiăđӗng thi. 

- BanăPhúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋm nhập dữ liӋuăphúcăkhҧoăvрoăPhần mӅm, 

thực hiӋn kiӇmătraăbрiăthiăcӫaăthíăsinhăcóăđӅ nghị phúc khҧoăđӇ đӕi chiӃu từnРăcсuătrҧ 

lӡiătrênăPhiӃu TLTN cӫaăthíăsinhăvới ҧnhăquétăvрăkӃt quҧ nhận dҥng sau sửa lỗiătrênă
Phần mӅm Chấm thi trắc nghiӋmăđưălѭuătronРăquáătrыnhăchấm thi. NӃuăphátăhiӋnăcóăsaiă
sótăthыăthực hiӋnăđiӅu chỉnhătrênăphần mӅm chấm thi trắc nghiӋmăđӇ chấmăđiӇmăvрă
xuấtăbáoăcáoăphúcăkhҧo. 

- Sau khi chấmăxonР,ăBanăPhúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋm thực hiӋn xuất dữ liӋu 

báoăcáoă(CD4). Lưu ý: ĐĩaăCD4ăcóăchӭa bҧnăsaoălѭuăcơăsӣ dữ liӋu cӫa phần mӅm. 

KiӇm tra lҥi nộiădunРăđĩaăCD4ăxemăđưăđӫ cácăthѭămөcăvрătӋpătinănhѭătronРăhѭớng dẫn 

cӫa phần mӅm. 

- Thӡi hҥn gửiăđĩaădữ liӋu kӃt quҧ phúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋmăCD4ăvрăhoрnă
thрnhăcônРătácăphúcăkhҧoăbрiăthiătrắc nghiӋm thực hiӋn theo LịchăCônРătácăKǶ thi tӕt 

nghiӋp THPTănĕmă2022 tҥi Phө lөc I. 

d)ăPhúcăkhҧoăbрi thi tự luận  

- BanăLрmăpháchăcử tӕi thiӇu 03 nРѭӡi đӇ thực hiӋn lрmăpháchămớiăchoăcácăbрiă
thi cӫaăthíăsinhăcóăđơnăphúcăkhҧo. NРѭӡi lрmăpháchăphҧiăđѭӧcăcáchălyătriӋtăđӇ từ khi 

thực hiӋn nhiӋm vө lрmăpháchăđӃnăkhiăhoрnăthрnhăviӋc chấmăphúcăkhҧo. 

- ViӋcălрmăpháchămớiăchoăcácăbрiăthiăđѭӧc BanăLрmăpháchăthực hiӋn theo quy 

trыnhălрm pháchă1ăvònРăbằng Phần mӅm Hỗ trӧ chấm thi do Bộ GDĐTăcunРăcấp hoặc 

lрmăpháchăthӫ cônР;ădánăkínăsӕ pháchăcũăvрăđánhăsӕ pháchămớiătrѭớcăkhiăbрnăРiaoăcácă
túiăbрiăthiăđưăđѭӧc lрm pháchămớiăchoăBanăThѭăkỦăHộiăđӗng thi. 

- BanăPhúcăkhҧoăbрiăthiătự luận tә chӭc chấm lҥiăbрiăthiătheoăhѭớng dẫn chấm, 

bҧoăđҧm đúnРănРuyênătắc 02 CBChT chấmăđộc lậpătrênămộtăbрiăthi. 
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đ) Thực hiӋn viӋc cập nhậtăđiӇm cӫaăthíăsinhăsauăphúcăkhҧoăvрoăHӋ thӕng QLT 

vрăbáoăcáoăkӃt quҧ sauăphúcăkhҧoătheoăquyăđịnh tҥiăĐiӅu 33 Quy chӃ thi. 

 e) Lập hӗ sơăphúcăkhҧo, bao gӗm: QuyӃtăđịnhăthрnhălậpăBanăPhúcăkhҧo,ăcácă
biênăbҧn cӫaăBanăPhúcăkhҧo,ăcácăbiênăbҧnăđӕi thoҥi giữaăcácăcặp chấm thi (nӃuăcó),ă
danhăsáchăthíăsinhăđѭӧc thayăđәiăđiӇmăbрiăthi. 

5. Nhұp kӃt quҧ chҩm thi 

ViӋc nhậpăđiӇm thi phҧi thực hiӋn bằng Phần mӅm Hỗ trӧ chấm thi trong HӋ 

thӕng QLT thi do Bộ GDĐTăcunРăcấp.  

5.1. NhұpăđiӇmăđӕi vӟiăbƠiăthiătӵ luұn: 

Tә nhậpăđiӇmăđѭӧcăthрnhălậpăvрăthực hiӋnătheoăquyăđịnh tҥi khoҧnă5ăĐiӅu 27 

Quy chӃ thi.ăTronРăquáătrыnhăthực hiӋn nhậpăđiӇm cầnălѭuăỦămột sӕ nội dung sau: 

a) QuyătrыnhănhậpăđiӇm: NРѭӡiăđѭӧc giao nhiӋm vө tә chӭc nhậpăđiӇmălрăthрnhă
viênăcӫaăBanăThѭăkỦăHộiăđӗnРăthiă(sauăđсyăРọiălр nРѭӡi Quҧn trị nhậpăđiӇm)ăđѭӧc 

cung cấp 01 tрiăkhoҧn phần mӅmăđӇ thực hiӋn viӋc nhậpăđiӇmăvрoăPhần mӅm Hỗ trӧ 

chấm thi trong HӋ thӕng QLT cӫa Bộ GDĐT.ăNРayăsauăkhiătрiăkhoҧnăđѭӧc cấp,ănРѭӡi 

sӣ hữuătрiăkhoҧn phҧiăđәi mật khẩuăvрăbҧo vӋ mật khẩu cӫaămыnh;ăsử dөnРătрiăkhoҧn 

đѭӧc cấp vớiăcácăchӭcănĕnРăcӫa phần mӅmăđӇ tә chӭc nhậpăđiӇmătheoăcácăbѭớcăcơă
bҧnănhѭăsau: 

Bѭớcă1.ăInăBiênăbҧn chấm thi (BiӇu sӕ 04 trênăPhần mӅm Hỗ trӧ chấm thi), giao 

cho Trѭӣng ban Chấm thi tự luậnăđӇ giao cho TrѭӣnРămônăchấm thi hoặc Tә trѭӣng 

Tә chấmăthiăđѭӧc ӫy quyӅn; 

Bѭớc 2. Nhận BiӇu sӕ 04ă(đưăРhiăđiӇmăvрăcóăkỦăxácănhận cӫa cácăCBChT vрă
TrѭӣnРămônăchấm thi/Tә trѭӣng Tә chấmăthiăđѭӧc ӫy quyӅn); 

Bѭớc 3. Tә chӭc nhậpăđiӇm 02 vònРăđộc lậpă(cáchăthӭc thực hiӋnătheoăhѭớng 

dẫn sử dөng phần mӅm); 

Bѭớcă4.ăInăbiênăbҧnăđӕiăsánh kӃt quҧ 02 vònРănhập (từ Phần mӅm Hỗ trӧ chấm 

thi), nӃuăcóăsaiălӋch giữa 02 vònРănhập, phҧi kiӇmătraăvрănhập lҥiăđiӇm cӫaătrѭӡng hӧp 

cóăsaiălӋch; 

Bѭớc 5. In BiӇuăđiӇmăđưănhậpăvрoămáyătínhătheoătừnРătúiăchấm (chỉ cóăthônРă
tin sӕ phách,ăđiӇm), tә chӭc kiӇm tra,ăđӕi chiӃu lҥi với BiӇu sӕ 04, nРѭӡi Quҧn trị nhập 

điӇm phҧi chịuătráchănhiӋmăvрăxácănhận rằng viӋc nhậpăđiӇmăkhônРăcóăsaiăsót; 
Bѭớcă6.ăKhóaăchӭcănĕnРănhậpăđiӇmăbрiăthiătự luận. 

b) Khớp phách:  

- Chỉ đѭӧc thực hiӋn sauăkhiăđưăhoрnăthрnhăviӋc chấm thi vрănhậpăđiӇmăvрoă
phần mӅm. 

- Khớpăpháchătrênăphần mӅm:ăРhép toрnăbộ dữ liӋu nhậpăđiӇmăbрiăthiătự luận 

với dữ liӋuăthônРătinăcӫaăthíăsinhăkèmăsӕ pháchă(doăBanăLрmăpháchăcunРăcấp sau khi 

hoрnăthрnhăcônРătácănhậpăđiӇm). 

- Khớpăpháchăbằng tay: Sau khi thực hiӋn thрnhăcônРăviӋc khớpăpháchătrênăphần 

mӅm, in biӇu kiӇmădòătừ phần mӅmăđӇ BanăThѭăkỦăHộiăđӗng thi khớpăpháchăbằng tay 
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ngẫuănhiênăítănhất 20% sӕ bрiăthiătự luận; nӃuăcóăsaiăsótăphҧi lậpăbiênăbҧn,ăbáoăcáoă
Chӫ tịch HộiăđӗnРăthiăđӇ xácăđịnhărõănРuyênănhсnăvрăcóăbiӋnăphápăkhắc phөc. 

Cácătúiăbрiăthiăđѭӧc mӣ vрăsử dөnРătronРăquáătrыnhăkhớp pháchăphҧiăđѭӧcăniêmă
phong lҥi;ăbрiăthiăđưăkhớp pháchăđѭӧcăđónРătronРăcácătúiăbрiăthiăriênРăvрăniêmăphonР;ă
trênănhưnăniêmăphonР cӫaăcácătúiăbрiăthiăphҧi cóăchữ kỦăcӫa nhữnРănРѭӡi trực tiӃp 

thực hiӋnăvрăthanhătra. 
5.2. NhұpăđiӇmăbƠiăthiătrҳc nghiӋm: 

Bѭớc 1. NhậnăđĩaăCDăkӃt quҧ chấmăthiă(đѭӧc xuất từ Phần mӅm Chấm thi trắc 

nghiӋm). 

Bѭớc 2. Sử dөng chӭcănĕnРăcӫa Phần mӅm Hỗ trӧ chấm thi trong HӋ thӕng 

QLT cӫa Bộ GDĐT đӇ nhậpă(import)ăđiӇm từ CD kӃt quҧ chấmăthiăvрoămáyătính. 
5.3. Cұp nhұtăđiӇmăthiăvƠoăHӋ thӕng quҧnălỦăthiătӕt nghiӋp THPT:  

Bѭớc 1. Ghi Đĩa Tәng hӧpăđiӇm:ăSauăkhiăđưănhậpăxonРătoрnăbộ điӇm cӫa tất cҧ 

cácăbрiăthiăcӫa HộiăđӗnРăthiăvрoămáyătínhăquaăPhần mӅm Hỗ trӧ chấm thi, Quҧn trị 
nhậpăđiӇm xuất tӋp tәng hӧpăđiӇm thi bằng chӭcănĕnРăcӫa Phần mӅm Hỗ trӧ chấm thi, 

ghi TӋp Tәng hӧpăđiӇmăthiăvрoăđĩaă02ăCD giӕnРănhau;ă01ăđĩaăРửi vӅ Cөc QuҧnălỦăchất 

lѭӧnР,ă01ăđĩaăРiữ lҥi Hộiăđӗng thi. 

Bѭớc 2. TҧiăđiӇmălênăhӋ thӕng HӋ thӕng quҧnălỦăthiătӕt nghiӋp THPT: Cөc Quҧn 

lỦăchấtălѭӧng tҧiăđiӇm từ ĐĩaăTәng hӧpăđiӇm (do Hộiăđӗng thi gửiăđӃn) lênăHӋ thӕng 

quҧnălỦăthiătӕt nghiӋp THPT. 

Bѭớcă3.ăĐӕiăsánhăkӃt quҧ: Hộiăđӗng thi sử dөng chӭcănĕnРăcӫa HӋ thӕng quҧn 

lỦăthiătӕt nghiӋp THPTăvрăĐĩaăTәng hӧpăđiӇm hoặc TӋp Tәng hӧpăđiӇmălѭuătҥi Hội 

đӗnРăđӇ đӕiăsánhăvớiăđiӇmăđưătҧiălênăhӋ thӕng.ăCácăHộiăđӗng thi kiӇmăsoátăchặt chẽ 

tыnhătrҥng vắng thi cӫaăthíăsinh,ăbҧoăđҧm thíăsinhăvắnРăthiăbрiăthi/mônăthiănрoăsẽ khônРă
hiӇn thị điӇm cӫaăbрiăthi/mônăthiăđóătrênăhӋ thӕng. 

6. Bҧo quҧnăvƠălѭuătrӳ bƠiăthiăsauăchҩm thi,ăphúcăkhҧo 

a) Khi kӃtăthúcăquáătrыnhăchấm thi, tất cҧ cácătúiăbрiăthiăphҧiăđѭӧcăniêmăphonР;ă
Chӫ tịch Hộiăđӗng thi quyӃtăđịnhăphѭơnРăánăbҧo quҧnăcácătúiăbрiăthiăđѭӧcăniêmăphonРă
choăđӃn khi tә chӭc chấmăphúcăkhҧo, bҧoăđҧmăanătoрnăvрăbҧo mật. 

b) KhiăhoрnăthрnhăcônРătácăchấmăphúcăkhҧo, phҧi niêmăphonР ә đĩaăcӫa máyăchӫ 

chӭa dữ liӋu chấm thi trắc nghiӋmădѭới sự РiámăsátăcӫaăTrѭӣng ban Phúcăkhҧoăbрiăthiă
trắc nghiӋm,ăthanhătra,ăcônРăan; niêmăphonРăriênРăcácăbрiăthiătrắc nghiӋm,ăcácăbрiăthiătự 

luậnăđưăphúcăkhҧoăkèmătheoăphách.ă 
Máyăchӫ chӭa dữ liӋu chấm thi trắc nghiӋmăvрăcácătúiăbрiăthiăđưăphúcăkhҧo đѭӧc 

bрnăРiaoăchoăSӣ GDĐT lѭuătrữ theoăquyăđịnh./. 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc VI 

XÉT CÔNGăNHҰN TӔT NGHIӊP THPT 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

ViӋcăxétăcônРănhận tӕt nghiӋpăTHPTăđѭӧc thực hiӋnătheoăquyăđịnh tҥiăChѭơnРă
VIII Quy chӃ thi; lѭuăỦ một sӕ điӇm sau: 

1. Khi xétăcônРănhận tӕt nghiӋp: 

- Thíăsinhălрăhọc viên GDTXăkhônРăthuộc diӋn xӃp loҥi hҥnh kiӇmăvрăhọc theo 

hыnhăthӭc tự họcăcóăhѭớng dẫn nӃuăđѭӧcăxétăđặcăcáchătheoăquyăđịnh tҥiăĐiӅu 37 Quy 

chӃ thi thыăkhônРăphҧiăcóăđiӅu kiӋn vӅ xӃp loҥi hҥnh kiӇm. 

- ViӋc bҧoălѭuăđiӇmăthiăquyăđịnh tҥiăĐiӅu 38 Quy chӃ thi; ápădөng vớiăthíăsinhă
đưădự thi KǶ thi tӕt nghiӋpăTHPTănĕmă2021 đӇ xétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT nĕmă
2022. 

- Đӕi vớiăcácăthíăsinhăđӫ điӅu kiӋn dự thiănhѭnРăkhônРăcóăđiӇmătrunРăbыnh cҧ 

nĕm lớp 12 theoăquyăđịnh thыăchỉ dùnРăđiӇm thi cӫaăcácăbрiăthiătheoăquyăđịnhăđӇ tínhă
điӇmăxétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT. 

- NӃuăthíăsinhăvừaăcóăGiấy chӭng nhận nghӅ hoặc vừaăcóăBằng tӕt nghiӋp trung 

cấpă thыă thíă sinhăchỉ đѭӧcădùnРămột trong hai loҥi giấy tӡ trênăđӇ đѭӧc cộnРăđiӇm 

khuyӃnăkhích;ănӃuăthíăsinhăcóănhiӅu Giấy chӭng nhận nghӅ hoặc Bằng tӕt nghiӋp trung 

cấpătheoăquyăđịnh tҥi khoҧnă2ăĐiӅu 40 Quy chӃ thi thыăchỉ đѭӧc cộnРăđiӇm khuyӃn 

khíchăđӕi với 01 Giấy/BằnРăcóăkӃt quҧ cao nhất. 

- Chӭng chỉ Ngoҥi ngữ, Tin họcăquyăđịnh tҥi khoҧn 3 ĐiӅu 40 Quy chӃ thi lрă
chӭng chỉ đѭӧc cấpătheoăquyăđịnh cӫa Bộ GDĐT.ăĐiӇm khuyӃnăkhíchăđӕi vớiăcácă
chӭng chỉ nрyăđѭӧc bҧoălѭuătronРătoрnăcấp họcăvрăđѭӧc cộnРăvрoăđiӇmăbрiăthiăđӇ tínhă
điӇmăxétătӕt nghiӋp. 

2. Giámăđӕc Sӣ GDĐT chịuătráchănhiӋmătrѭớc Bộ GDĐTăvӅ viӋc duyӋt kӃt quҧ 

xét cônРănhận tӕt nghiӋpăTHPTăchoăthíăsinhătҥiăđịaăphѭơnР theoăđúnРăQuyăchӃ thi.  

3. TrѭớcăkhiăcônРăbӕ chínhăthӭcăDanhăsáchătӕt nghiӋpăTHPT,ăcácăđơnăvị phҧi 

gửi dữ liӋuăbáoăcáoăvӅ Bộ GDĐT./. 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc VII  

MẩăSӔ HӜIăĐӖNG THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

Mưă
sӣ 

TênăSӣ GDĐT 
MưăHӝi 

đӗng thi  
TênăHӝiăđӗng thi  

01 Sӣ GDĐTăHрăNội 01 Sӣ GDĐTăHрăNội 

02 Sӣ GDĐTăTP.ăHӗ ChíăMinh 02 Sӣ GDĐTăTP.ăHӗ ChíăMinh 

03 Sӣ GDĐTăHҧiăPhònР 03 Sӣ GDĐTăHҧiăPhònР 

04 Sӣ GDĐTăĐрăNẵng 04 Sӣ GDĐTăĐрăNẵng 

05 Sӣ GDĐTăHрăGianР 05 Sӣ GDĐTăHрăGianР 

06 Sӣ GDĐTăCaoăBằng 06 Sӣ GDĐTăCaoăBằng 

07 Sӣ GDĐTăLaiăChсu 07 Sӣ GDĐTăLaiăChсu 

08 Sӣ GDĐTăLрoăCai 08 Sӣ GDĐTăLрoăCai 

09 Sӣ GDĐTăTuyênăQuanР 09 Sӣ GDĐTăTuyênăQuanР 

10 Sӣ GDĐTăLҥnРăSơn 10 Sӣ GDĐTăLҥnРăSơn 

11 Sӣ GDĐTăBắc Kҥn 11 Sӣ GDĐTăBắc Kҥn 

12 Sӣ GDĐTăTháiăNРuyên 12 Sӣ GDĐTăTháiăNРuyên 

13 Sӣ GDĐTăYênăBái 13 Sӣ GDĐTăYênăBái 

14 Sӣ GDĐTăSơnăLa 14 Sӣ GDĐTăSơnăLa 

15 Sӣ GDĐTăPhúăThọ 15 Sӣ GDĐTăPhúăThọ 

16 Sӣ GDĐTăVĩnhăPhúc 16 Sӣ GDĐTăVĩnhăPhúc 

17 Sӣ GDĐTăQuҧng Ninh 17 Sӣ GDĐTăQuҧng Ninh 

18 Sӣ GDĐTăBắc Giang 18 Sӣ GDĐTăBắc Giang 

19 Sӣ GDĐTăBắc Ninh 19 Sӣ GDĐTăBắc Ninh 

21 Sӣ GDĐTăHҧiăDѭơnР 21 Sӣ GDĐTăHҧiăDѭơnР 

22 Sӣ GDĐTăHѭnРăYên 22 Sӣ GDĐTăHѭnРăYên 

23 Sӣ GDĐTăHoрăBыnh 23 Sӣ GDĐTăHoрăBыnh 

24 Sӣ GDĐTăHрăNam 24 Sӣ GDĐTăHрăNam 
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Mưă
sӣ 

TênăSӣ GDĐT 
MưăHӝi 

đӗng thi  
TênăHӝiăđӗng thi  

25 Sӣ GDĐTăNamăĐịnh 25 Sӣ GDĐTăNamăĐịnh 

26 Sӣ GDĐTăTháiăBыnh 26 Sӣ GDĐTăTháiăBыnh 

27 Sӣ GDĐTăNinhăBыnh 27 Sӣ GDĐTăNinhăBыnh 

28 Sӣ GDĐTăThanhăHoá 28 Sӣ GDĐTăThanhăHoá 

29 Sӣ GDĐTăNРhӋ An 29 Sӣ GDĐTăNРhӋ An 

30 Sӣ GDĐTăHрăTĩnh 30 Sӣ GDĐTăHрăTĩnh 

31 Sӣ GDĐTăQuҧnРăBыnh 31 Sӣ GDĐTăQuҧnРăBыnh 

32 Sӣ GDĐTăQuҧng Trị 32 Sӣ GDĐTăQuҧng Trị 

33 Sӣ GDĐTăThừaăThiênă-HuӃ 33 Sӣ GDĐTăThừaăThiênă-HuӃ 

34 Sӣ GDĐTăQuҧng Nam 34 Sӣ GDĐTăQuҧng Nam 

35 Sӣ GDĐTăQuҧnРăNРưi 35 Sӣ GDĐTăQuҧnРăNРưi 

36 Sӣ GDĐTăKonăTum 36 Sӣ GDĐTăKonăTum 

37 Sӣ GDĐTăBыnhăĐịnh 37 Sӣ GDĐTăBыnhăĐịnh 

38 Sӣ GDĐTăGiaăLai 38 Sӣ GDĐTăGiaăLai 

39 Sӣ GDĐTăPhúăYên 39 Sӣ GDĐTăPhúăYên 

40 Sӣ GDĐTăĐắk Lắk 40 Sӣ GDĐTăĐắk Lắk 

41 Sӣ GDĐT KhánhăHoр 41 Sӣ GDĐTăKhánhăHoр 

42 Sӣ GDĐTăLсmăĐӗng 42 Sӣ GDĐTăLсmăĐӗng 

43 Sӣ GDĐTăBыnhăPhѭớc 43 Sӣ GDĐTăBыnhăPhѭớc 

44 Sӣ GDĐTăBыnhăDѭơnР 44 Sӣ GDĐTăBыnhăDѭơnР 

45 Sӣ GDĐTăNinhăThuận 45 Sӣ GDĐTăNinhăThuận 

46 Sӣ GDĐTăTсyăNinh 46 Sӣ GDĐTăTсyăNinh 

47 Sӣ GDĐTăBыnhăThuận 47 Sӣ GDĐTăBыnhăThuận 

48 Sӣ GDĐTăĐӗng Nai 48 Sӣ GDĐTăĐӗng Nai 

49 Sӣ GDĐTăLonРăAn 49 Sӣ GDĐTăLonРăAn 

50 Sӣ GDĐTăĐӗnРăTháp 50 Sӣ GDĐTăĐӗnРăTháp 

51 Sӣ GDĐTăAnăGianР 51 Sӣ GDĐTăAnăGianР 

52 Sӣ GDĐTăBрăRịa-VũnРăTрu 52 Sӣ GDĐTăBрăRịa-VũnРăTрu 

53 Sӣ GDĐTăTiӅn Giang 53 Sӣ GDĐTăTiӅn Giang 
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Mưă
sӣ 

TênăSӣ GDĐT 
MưăHӝi 

đӗng thi  
TênăHӝiăđӗng thi  

54 Sӣ GDĐTăKiênăGianР 54 Sӣ GDĐTăKiênăGianР 

55 Sӣ GDĐTăCầnăThơ 55 Sӣ GDĐTăCầnăThơ 

56 Sӣ GDĐTăBӃn Tre 56 Sӣ GDĐTăBӃn Tre 

57 Sӣ GDĐTăVĩnhăLonР 57 Sӣ GDĐTăVĩnhăLonР 

58 Sӣ GDĐTăTrрăVinh 58 Sӣ GDĐTăTrрăVinh 

59 Sӣ GDĐTăSócăTrĕnР 59 Sӣ GDĐTăSócăTrĕnР 

60 Sӣ GD-KHCN BҥcăLiêu 60 Sӣ GD-KHCN BҥcăLiêu 

61 Sӣ GDĐTăCрăMau 61 Sӣ GDĐTăCрăMau 

62 Sӣ GDĐTăĐiӋnăBiên 62 Sӣ GDĐTăĐiӋnăBiên 

63 Sӣ GDĐTăĐĕkăNônР 63 Sӣ GDĐTăĐĕkăNônР 

64 Sӣ GDĐTăHậu Giang 64 Sӣ GDĐTăHậu Giang 

65 CөcăNhрătrѭӡng - Bộ QuӕcăphònР 65 CөcăNhрătrѭӡng - Bộ QuӕcăphònР 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc VIII 

M̃U PHÍUăĐĔNGăKụ DӴ THI 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 
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NHӲNGăĐIӆM CҪNăLѬUăụ  

- Trѭớc khi khai phiӃuăđĕnРăkỦădự thiă(ĐKDT),ăthíăsinhăphҧiăđọc kỹ cácămөcăvрă
bҧn HѬӞNG D̃N GHI PHÍU, nhữnРăđiӇm nрoăchѭaărõăthíăsinhăphҧi hӓiăcánăbộ 

tiӃp nhậnăĐKDTăđӇ đѭӧcăhѭớng dẫnăđầyăđӫ.ăThíăsinhăphҧiăhoрnătoрnăchịuătráchănhiӋm 

vӅ thônРătinăkhaiătronРăPhiӃuăĐKDT. 

- ThíăsinhăđanРăhọc lớp 12 thực hiӋnăkhaiăthônРătinăĐKDTătrực tuyӃnătheoătрiă
khoҧnăđѭӧc cấpătrênăHӋ thӕng phần mӅm QuҧnălỦăthi.ăSauăkhiăhoрnăthрnhărрăsoátăvрăxácă
nhận theo thӡi hҥnăĐKDTăquyăđịnh,ăTrѭӡnРăTHPTănơiă thíă sinhăđanРăhọc in PhiӃu 

ĐKDT,ăPhiӃu sӕ 1, PhiӃu sӕ 2ăvрăkỦătên,ăđónРămột dấuăcóăphầnăРiápălaiălênăҧnh cӫa 

PhiӃuăĐKDT đӇ xácănhậnănhсnăthсnăthíăsinh. 

- Thíăsinhătự doăkhaiăthônРătinăcần thiӃtătrênăbыăđựng PhiӃuăĐKDT,ăPhiӃu sӕ 1 

vрăPhiӃu sӕ 2ă(thônРătinăphҧi giӕng nhau ӣ tất cҧ cácămөcătѭơnРăӭng trênăbы,ăPhiӃu sӕ 

1ăvрăPhiӃu sӕ 2) rӗi nộpăchoănơiătiӃp nhậnăđĕnРăkỦădự thiăkèmătheoăbҧn sao (photocopy) 

2 mặt CMNN/CCCD trênă1ămặt cӫa tӡ giấyăA4ăvрă2ăҧnh cỡ 4x6 kiӇuăchсnădunР,ămới 

chөpătronРăvònРă6ăthánРă(cóăРhiărõăhọ vрătên,ănРрy,ăthánР,ănĕmăsinh,ăvрoămặt sau tấm 

ҧnh, 2 ҧnhănрyăđựng trong mộtăphonРăbыănhӓ).ăNРoрiăra,ăphҧiădánăthêmă1ăҧnhăvрoăvị 
tríăđưăxácăđịnh ӣ mặtătrѭớcătúiăđựng PhiӃuăĐKDT.ăCônРăanăxưăphѭӡnРănơiăthíăsinhătự 

doăđanРăcѭătrúăkỦătênăvрăđónРămột dấuăcóăphầnăРiápălaiălênăҧnh cӫa PhiӃuăĐKDT đӇ 

xácănhậnănhсnăthсnăthíăsinh. NРѭӡiăđưăcóăbằng tӕt nghiӋp THPT hoặcăcóăbằng tӕt nghiӋp 

trung cấp dự thiăđӇ lấy kӃt quҧ thi tӕt nghiӋp THPT lрmăcơăsӣ đӇ đĕnРăkỦăxétătuyӇn sinh 

ĐH,ăCĐ phҧiăđiӅn tất cҧ cácămөcătrênăPhiӃu.ăNРѭӡiăcóăbằng tӕt nghiӋp THPT hoặc cóă
bằng tӕt nghiӋp trung cấpăđĕnРăkỦănРuyӋn vọnРăđӇ xétătuyӇn bằnРăphѭơnРăthӭcăkhácă
vớiăphѭơnРăthӭcăxétătuyӇn bằng kӃt quҧ thi tӕt nghiӋp THPT phҧi khai từ mөcă1ăđӃn 

mөcă11ăvрămөcă13ătrênăPhiӃu. 

- Nơiă tiӃp nhậnă ĐKDTă Рiữ lҥiă bыă đựng PhiӃuă ĐKDT,ă PhiӃu sӕ 1, bҧn sao 

(photocopy) CCCD/CMND vрă2ăҧnh, trҧ lҥi PhiӃu sӕ 2ăchoăthíăsinhăsauăkhiăđưăkỦăvрă
đónРădấuăxácănhận.  

- ThíăsinhălѭuăРiữ PhiӃu sӕ 2ănрyăđӇ nhận Giấyăbáoăthi,ăGiấy chӭng nhận kӃt 

quҧ thi.ăTronРătrѭӡng hӧpăcóănhữnРăsaiăsótăthônРătinăđĕnРăkỦădự thi hoặc bị thất lҥc 

GiấyăbáoăthiăthíăsinhăđemăPhiӃuăĐKDTănрyătrực tiӃp tới ĐiӇm thiăđưăđĕnРăkỦăvрoăbuәi 

tập trung phә biӃn quy chӃ đӇ đӅ nghị sửa chữaăsaiăsótăvрălрmăthӫ tөc dự thi. 
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HѬӞNG D̃N GHI PHÍUăĐĔNGăKụăDӴ THI Kǵ THI TӔT NGHIӊP THPT  

Mөc SӢ GDĐTầầầăMẩăSӢ: ThíăsinhăđĕnРăkỦătҥiăđơnăvị đĕnРăkỦădự thi thuộc Sӣ 

GDĐTănрoăthыăРhiătênăSӣ GDĐTăvрoăvị tríătrӕnР,ăsauăđóăđiӅn 2 chữ sӕ biӇu thị mưăSӣ GDĐTă
vрo 2ăôătrӕng tiӃpătheo,ămưăSӣ GDĐTădoăBộ GDĐTăquyăđịnh.  

Mөc Sӕ phiӃu: NơiătiӃp nhậnăđĕnРăkỦădự thiăРhi,ăthíăsinhăkhônРăРhiămөcănрy. 
Mөc 1, 2: Ghiătheoăhѭớng dẫnătrênăPhiӃuăđĕnРăkỦădự thi kǶ thi tӕt nghiӋp THPT (sau 

đсyăРọi tắtălрăPhiӃuăĐKDT). 
Mөcă3:ăa)ăNѫiăsinh cӫaăthíăsinhăchỉ cầnăРhiărõătênătỉnh hoặcăthрnhăphӕ trực thuộc Trung 

ѭơnРă(tỉnh/thрnhăphӕ), nӃu sinh ӣ nѭớcănРoрiăthíăsinhăchỉ cầnăРhiărõătênăquӕc gia (theo tiӃng 

ViӋt Nam). b) Dơnătӝc РhiăđúnРătheoăРiấy khai sinh. c) Quӕc tӏchănѭӟcăngoƠi thыăđánhădấu 

(X)ăvрoăôăbênăcҥnh. 

Mөc 4: Đӕi với CCCD hoặc CMND mẫu mới,ăРhiăđӫ 12 chữ sӕ vрoăcácăôătѭơng ӭng; 

đӕi với CMND mẫuăcũ,ăРhiă9ăchữ sӕ vрoă9ăôăcuӕiăbênăphҧi,ăbaăôăđầuăđӇ trӕng. 

Mөc 5: Mưătỉnh/thрnhăphӕ,ămưăhuyӋn/quậnăvрămưăxư/phѭӡng chỉ đӕi vớiăcácăxư/phѭӡng 

thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐTăquyăđịnh.ăThíăsinhăcần tra cӭu tҥiănơiăđĕnРăkỦădự thiăđӇ 

ghi đúnРămưă tỉnh/thрnhăphӕ,ămưăhuyӋn/quận,ămưăxư/phѭӡnРănơiă thíă sinhăcóă nơi/hộ khẩu 

thѭӡnРătrúăhiӋn tҥiăvрoăcácăôătѭơnРăӭng ӣ bênăphҧi.ăThíăsinhăkhônРăcóănơi/hộ khẩuăthѭӡng 

trúătҥiăxưăKhuăvựcă1ăthыăbӓ trӕnРăôămưăxư.ăSauăkhiăđiӅnăđӫ cácămưăđơnăvị hрnhăchínhăvрo cácă
ô,ăthíăsinhăРhiărõătênăxư/phѭӡng, huyӋn/quận, tỉnh/thрnhăphӕ vрoădònРătrӕnР.ăĐӕi vớiăthíăsinhă
thuộc diӋnăѭuătiênăđӕiătѭӧng hoặc khu vựcăcóăliênăquanăđӃnănơi thѭӡnРătrú/hộ khẩuăthѭӡng 

trú,ăđӅ nghị phҧi khẳnРăđịnh thӡiăРianăcóănơi thѭӡnРătrú/hộ khẩuăthѭӡnРătrúătrênă18ăthánРătҥi 

khu vực 1 hoặcătrênă18ăthánРăӣ xưăđặc biӋtăkhóăkhĕn,ăxưăcóăthônăđặc biӋtăkhóăkhĕn trong thӡi 

gian học THPT bằnРăcáchăđánhădấuăvрoăôătѭơnРăӭng. 

Mөc 6: GhiătênătrѭӡnРăvрăđịa chỉ đӃn huyӋn/quận, tỉnh/thрnhăphӕ cӫaătrѭӡnРăvрoădònРă
kẻ chấm.ăGhiămưătỉnhănơiătrѭӡnРăđónРăvрoă2ăôăđầu,ăРhiămưătrѭӡnРăvрoă3ăôătiӃpătheoă(mưă
trѭӡnРăРhiătheoăquyăđịnh cӫa Sӣ GDĐT,ănӃuămưătrѭӡnРăcóă1ăchữ sӕ thыă2ăôăđầuătiênăРhiăsӕ 

0, nӃuămưătrѭӡnРăcóă2ăchữ sӕ thыăôăđầuătiênăРhiăsӕ 0).ăĐӕi vớiăthíăsinhălрăcônРăan,ăquсnănhсnă
đѭӧc cử tham gia dự thiăđӇ xétătuyӇnăĐH,ăCĐSPăthыăРhiămưătỉnh/thрnhăphӕ tѭơnРăӭng với 

tỉnhănơiăđónРăquсnăvрămưătrѭӡnРăTHPTălрă900.ăĐӕi vớiăthíăsinhăcóăthӡi gian học ӣ nѭớc 

nРoрiăthыănhữnРănĕmăhọc ӣ nѭớcănРoрiăРhiămưătỉnh/thрnhăphӕ tѭơnРăӭng với tỉnh/thрnhăphӕ 

theo nơi/hộ khẩuăthѭӡnРătrú tҥi ViӋtăNamăvрămưătrѭӡnРăTHPTălрă800.ăMөcătênălớp:ăРhiărõă
tênălớpă12ănơiăhọcăsinhăđanРăhọcă(víădө 12A1,ă12A2,...),ăđӕi vớiăthíăsinhătự doăРhiă“TDO”. 

Mөc 7: Ghiărõ điӋn thoҥi,ăemail.ăĐӕi vớiă thíăsinhăcóăyêuăcầuăđiӅu chỉnhăđĕnРăkỦăxétă
tuyӇn tuyӇn sinh trực tuyӃn, cầnăđĕnРăkỦăsӕ điӋn thoҥiădiăđộng cӫaămыnhăđӇ đѭӧc cấp mật 

khẩu sử dөng một lần (OTP) qua tin nhắnăđҧm bҧo cho sự bҧo mậtăkhiăđĕnРăkỦăxétătuyӇn 

trực tuyӃn.  

Mөc 8: ThíăsinhăphҧiăРhiărõăthônРătinăcӫaănРѭӡiăliên hӋ: họ tên;ăsӕ điӋn thoҥi;ăđịa chỉ 
xómă(sӕ nhр),ăthônă(đѭӡng phӕ,ănРõănРách),ăxư/phѭӡng, huyӋn/quận, tỉnh/thрnhăphӕ.ăĐịa chỉ 
nрyăđӗng thӡiălрăđịa chỉ nhận GiấyăbáoătrúnРătuyӇn nӃuăthíăsinhătrúnРătuyӇn.   

Mөc 9: ThíăsinhăcóănРuyӋn vọng lấy kӃt quҧ dự thi đӇ xétătuyӇnăsinhăđҥi học;ăcaoăđẳng 

nРрnhăGiáoădөc Mầmănonăthыăđánhădấu (X)ăvрoăôăbênăcҥnh. 

Mөc 10: Thíăsinhăbắt buộc phҧiăđánhădấu (X)ăvрoămộtătronРă2ăôăđӇ biӇu thị rõăthíăsinhă
họcătheoăchѭơnРătrыnhăTHPTăhayăchѭơnРătrыnhăGDTXăcấp THPT.  
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Mөc 11: Đӕi với thíăsinhătự do phҧiăđánhădấu (X)ăvрoămộtătronРă2ăôăđӇ phсnăbiӋtărõălрă
thíăsinhătự doăchѭaătӕt nghiӋpăTHPTăhayăđưătӕt nghiӋpăTHPTă(tínhăđӃn thӡiăđiӇm dự thi).  

Mөc 12: ThíăsinhăđĕnРăkỦădự thi tҥi HộiăđӗnРăthiănрoăthыăРhiătênăHộiăđӗnРăthiăvрămưăHội 

đӗng thi do Bộ GDĐTăquyăđịnhăvрoăvị tríătѭơnРăӭng. 

Mөc 13: HọcăsinhăđanРăhọc lớp 12 THPT tҥiătrѭӡnРănрoăthыănộpăĐKDTătҥiătrѭӡnРăđó.ă
CácăđӕiătѭӧnРăkhácănộpăĐKDTătҥiăcácăđịaăđiӇm do Sӣ GDĐTăquyăđịnh.ăMưăđơnăvị ĐKDTă
Рhiătheoăhѭớng dẫn cӫaănơiănhậnăĐKDT. 

Mөc 14: Đӕi vớiăthíăsinhăhiӋnăđanРălрăhọc sinh lớpă12ă(chѭaătӕt nghiӋp THPT) phҧiăđĕnРă
kỦăbрiăthiătҥiăđiӇm a,ăthíăsinhăkhônРăđѭӧcăphépăchọnăcácămônăthiăthрnhăphần ӣ điӇm b.ăĐӕi với 

thíăsinhătự do,ătùyătheoămөcăđíchădự thi,ătùyătheoăviӋc lựa chọn tә hӧpămônăxétătuyӇnăđҥi học, 

caoăđẳnРăcóăthӇ chọn cҧ bрiăthiă(tҥiăđiӇm a) hoặc chỉ chọn một sӕ mônăthрnhăphần (tҥiăđiӇm b) 

choăphùăhӧp. Thíăsinhăchỉ đѭӧcăđĕnРăkỦămộtăbрiăthiătә hӧp (KHTN hoặcăKHXH).ăThíăsinhă
tự do chỉ đѭӧcăđĕnРăkỦămônăthiăthрnhăphầnătronРăcùnРămộtăbрiăthiătә hӧp. Trѭӡng hӧpăthíă
sinh tự doăchѭaătӕt nghiӋpăTHPTăcóănhững bрiăthi/mônăthiă(đӇ xétăcônРănhận tӕt nghiӋp THPT) 

nĕmătrѭớcăđӫ điӅu kiӋn bҧoălѭu,ănӃu muӕn bҧoălѭuăbрiăthi/mônăthiănрoăthыăphҧiăРhiăđiӇmăbрiă
thi/mônăthiăđóăӣ Mөc 16.ăTuyănhiên,ăthíăsinhăvẫnăcóăthӇ chọnăthiăbрiăthi/mônăthiăthрnhăphần 

(đưăđӅ nghị bҧoălѭu)ăđӇ lấy kӃt quҧ xétătuyӇnăsinhăđҥi học,ăcaoăđẳnР.ăĐӕi vớiăthíăsinhăhọc theo 

chѭơnРătrыnhăGDTXăcóăthӇ chọn bрi thi Ngoҥi ngữ nӃuăcóănРuyӋn vọng sử dөnРămônăNРoҥi 

ngữ trong tә hӧpămônăxétătuyӇnăsinhăđҥi học,ăcaoăđẳng.  

CáchăchọnăbƠiăthi/mônăthiăthƠnhăphҫn: ThíăsinhăđĕnРăkỦădự thiăbрiăthi/mônăthiăthрnhă
phầnănрoăthыăđánhădấu (X)ăvрoăôăbрiăthi/mônăthiăthрnhăphầnătѭơnРăӭnР,ăriênРăđӕi vớiăbрiăthiă
Ngoҥi ngữ thíăsinhăđiӅnămưăsӕ tѭơnРăӭng vớiănРônănРữ cө thӇ nhѭăsau:ăN1 – TiӃng Anh; N2 

– TiӃng Nga; N3 – TiӃnРăPháp;ăN4 – TiӃng Trung Quӕc; N5 – TiӃnРăĐӭc; N6 – TiӃng Nhật; 

N7 – TiӃnРăHрn.ăThíăsinhăchỉ đѭӧc chọnăcácămônăthiăthрnhăphần trong mộtăbрiăthiătә hӧp. 

Mөc 15: Đӕi vớiăthíăsinhăcóănРuyӋn vọng miӉnăthiăbрiăthiămônăNРoҥi ngữ, cầnăРhiărõă
loҥi chӭng chỉ đӫ điӅu kiӋn miӉn thi hoặcăРhiărõă lрă thрnhăviênăđội tuyӇn quӕc gia dự thi 

Olympic quӕc tӃ mônăNРoҥi ngữ theoăquyăđịnh cӫa Bộ GDĐTăĐӕi với loҥi chӭng chỉ cóăРhiă
điӇmăthiă(điӇmătoрnăbрiăthi),ăthíăsinhăphҧiăРhiăđiӇm vрoăôă“ĐiӇm thi”. 

Víădө: 

15.ăĐĕngăkỦămiӉnăthiăbƠiăthiăNgoҥi ngӳ trongăxétăcôngănhұn tӕt nghiӋp THPT hoһc 
đĕngăkỦăđӇ tuyӇn sinh: (Thí sinh ghi lo̩i chứng chỉ ngo̩i ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc 
ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngo̩i ngữ để được miễn thi): 
TOEFL ITP    ĐiӇm thi (Nếu Chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô này):   

Mөc 16: Thíăsinhăđưădự thiăTHPTănĕmătrѭớc, nӃuăcóănhững bрiăthi/mônăthiăđӫ điӅu kiӋn 

bҧoălѭuătheoăquyăđịnh,ăthíăsinhămuӕn bҧoălѭuăđiӇm cӫa bрiăthi/mônăthiănрoăthыăРhiăđiӇm bрi 

thi/mônăthiăđóăvрoăôătѭơnРăӭnРă(LѭuăỦ:ăĐӕi với bрi thi tә hӧp, thí sinhăđѭӧc quyӅn bҧoălѭuă
kӃt quҧ cӫa từnРămônăthiăthрnh phần nӃuăđӫ điӅu kiӋn,ăđӇ bҧoălѭuăđiӇm toрn bрi cӫa bрi thi 

tә hӧp nрo, thí sinh phҧiăРhiăđiӇm cӫa tất cҧ cácămônăthiăthрnh phần cӫa bрi thi tә hӧpăđó). 

Đӕi với những bрi thi/mônăthiăđѭӧc bҧoălѭu,ăthíăsinhăvẫnăcóăthӇ đĕnРăkỦădự thiă(bрiăthiăhoặc 

mônăthiăthрnhăphần) ӣ Mөc 14 chỉ tronРătrѭӡng hӧpăcóănРuyӋn vọng sử dөng kӃt quҧ thiăxétă
tuyӇnăsinhăđҥi học,ăcaoăđẳng./. 

450 
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 BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc IX 

PHÍUăĐĔNGăKụăXÉTăCÔNGăNHҰN TӔT NGHIӊP THPT 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

SӢăGDĐT…….…………   CӜNGăHOẨăXẩăHӜIăCHӪăNGHƾAăVIӊTăNAM 

MÃăSӢ:   Đӝcălұpă- Tӵădoă- Hҥnhăphúc 
    

 

 
PHÍUăĐĔNGăKụăXÉTăCÔNGăNHҰNăTӔTăNGHIӊPăTHPT 

(Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết qu̫ xét tuyển sinh Đả, CĐ thì KảÔNẢ Pả̪I khai Phiếu này; 

Thí sinh nộp Phiếu này t̩i nơi nộp Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT) 
 

A.ăTHÔNGăTINăCHUNG 

  1.ăHọ,ăchӳăđӋmăvƠătênăcӫaăthíăsinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 
..............................................................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  

2.ăNgƠy,ăthángăvƠ 02 sӕăcuӕiăcӫaănĕmăsinh         

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô bên trái)             Ngày            Tháng                 Năm 

  3.ăNѫiăsinhă(Tỉnh hoặc thành phố): .................................................................................................. 
  4.ăDơnătӝcă(Ảhi bằng chữ): ............................................................................................................... 
5. Sӕăcĕnăcѭӟcăcôngădơn sӕ/ Chӭngăminhănhơnădơn/ (Ảhi mỗi số vào một ô)             

6.ăThíăsinhătӵădoă(Đánh dấu “X” vào ô tương ứng nếu là thí sinh tự do)  

7.ăMưăsӕăđӏnhădanhătrênăCSDLătoƠnăngƠnh                     

 

B.ăTHÔNGăTINăĐӆăXÉTăCÔNGăNHҰNăTӔTăNGHIӊPăTHPTă 
  8.ăĐiӇmătrungăbìnhăcҧănĕmălӟpă12: ........................ 
  9.ăXӃpăloҥiăcuӕiănĕmălӟpă12: HҥnhăkiӇm:…………………………...…ăHọcălực:…..…….ă…….…. 
 

10.ăHìnhăthӭcăgiáoădөcăphәăthông:ă(Đánh dấu “X” vào ô tương ứng) THPT   GDTX  
Đối với hình thức ẢDTX, ghi rõ năm hoàn thành chương trình ẢDTX cấp TảPT      

11. ĐӕiătѭӧngămiӉnăthiătӕtănghiӋp:ă(Đánh dấu “X” vào ô tương ứng nếu thuộc đối tượng miễn thi tốt nghiệp)  

  12. ĐiӇmăkhuyӃnăkhíchăđѭӧcăcӝngăthêm:  

- ChӭnРănhậnănРhӅăhoặcăBằnРătӕtănРhiӋpătrunРăcấp,ăxӃpăloҥiă:……………………,ăđiӇmăcộnР:ă…..…… 

- ĐoҥtăРiҧiătronРăcácăkǶăthiă(chọnăРiҧiăcaoănhất)ădoănРрnhăGiáoădөcătәăchӭcăhoặcăphӕiăhӧpăvớiăcácănРрnhă
chuyênămônăkhácătừăcấpătỉnhătrӣălênătәăchӭcăӣăcấpăTHPT,ăРӗm:ă 

+ăThiăhọcăsinhăРiӓiăcácămônăvĕnăhoá:ăРiҧiă………………,ăđiӇmăcộnР:……; 
+ăThiăthíănРhiӋmăthựcăhрnhă(Vậtălí,ăHoáăhọc,ăSinhăhọc),ăthiăvĕnănРhӋ;ăthӇădөcăthӇăthao;ăhộiăthaoăРiáoădөcă

quӕcăphònР;ăcuộcăthiăkhoaăhọcăkỹăthuật;ăviӃtăthѭăquӕcătӃ:ăРiҧiă………………,ăđiӇmăcộnР:…..... 
- ChӭnРăchỉănРoҥiănРữătrыnhăđộ:ă…..........…,ăđiӇmăcộnР:ă…......... 
- ChӭnРăchỉătinăhọcătrыnhăđộ:ă……...........…,ăđiӇmăcộnР:ă…..…… 

- TәnРăđiӇmăđѭӧcăcộnРăthêmă:ă…………………………(khônРăquá 04 điӇm) 
  13.ăDiӋnăѭuătiênăxétătӕtănghiӋp(Ảhi kí hiệu theo diện hướng dẫn):ă……….……………...... 
 

C.ăHӖăSѪăKỆMăTHEO 

1.ăHọcăbҥ:…..………………………….……..……… Có  khônРă  

2.ăGiấyăkhaiăsinhă(b̫n sao):…..……………………... Có  khônРă  

3.ăBằnРătӕtănРhiӋpăTHCSăhoặcătrunРăcấpă(b̫n sao):.. Có  khônРă  

4.ăChӭnРănhậnămiӉnăthiătӕtănРhiӋp:…..……………… Có  khônРă  

5.ăChӭnРăchỉăđӇămiӉnăthiănРoҥiănРữ:…..…………….       Có  khônРă  

6.ăGiấyăchӭnРănhậnănРhӅ:…..……………................. Có  khônРă  

7.ăGiấyăchӭnРănhậnăđoҥtăРiҧiătronРăcácăkǶăthi:…  Có  khônРă  

Số phiếu: 
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8. ChӭnРăchỉănРoҥiănРữă(GDTX):ă………………….. Có  khônР  

9.ăChӭnРăchỉătinăhọcă(GDTX):……………………… Cóăăăă  khônРă  

10.ăGiấyăxácănhậnăđiӇmăbҧoălѭu:.…………………... Có  khônРă  

11.ăGiấyătӡăkhácă(nӃuăcó):…………….……………….…………..………………………ă………. 
 

D.ăCAMăĐOAN 

TôiăcamăđoanănhữnРălӡiăkhaiătronРăPhiӃuăđĕnРăkỦăxétăcônРănhậnătӕtănРhiӋpăTHPTănрyălрăđúnРăsựăthật,ă
nӃuăsaiătôiăxinăchịuăxửălỦătheoăcácăquyăđịnhăhiӋnăhрnh. 

 

Ghiăchú:ăSau ngày thi, mọi yêu 
cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời 
khai sẽ không được chấp nhận. 
Ngày        tháng       năm  2022. 
Thíăsinh kỦăvƠăghiărõăhọătên 

Ngày        tháng      năm  2022 
Ngѭӡiănhұnă 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
.................................................. 
.................................................. 

Ngày        tháng      năm  2022 
THӪăTRѬӢNGăĐѪNăVӎăĐKDT 

(Ký tên và đóng dấu) 
.................................................. 
.................................................. 
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Mһtăsau:ă 
HѬӞNGăD̃NăGHI PHÍUăXÉTăCÔNGăNHҰNăTӔTăNGHIӊP 

I.ăDIӊNăѬUăTIểNăXÉTăTӔTăNGHIӊPăTHPT 

Thí sinh thuộc một trong các diện: 
1.ăDiӋnă1: Không được cộng điểm ưu tiên. 

CònăРọiălрădiӋnăbыnhăthѭӡnР.ăăăă    Ký hiệu:     D1 

2.ăDiӋnă2: Cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau: 
- ThѭơnРăbinh,ăbӋnhăbinh,ănРѭӡiăđѭӧcăhѭӣnР chínhăsáchănhѭăthѭơnРăbinhăsuyăРiҧmăkhҧănĕnР laoăđộnРădѭớiă81%ă
(chỉăvớiăGDTX);ăConăcӫaăthѭơnРăbinh,ăbӋnhăbinh,ănРѭӡiăđѭӧcăhѭӣnРăchínhăsáchănhѭăthѭơnРăbinhăbịăsuyăРiҧmăkhҧă
nĕnРălaoăđộnРădѭớiă81%;ăAnhăhùnРălựcălѭӧnРăvũătranРănhсnădсn,ăAnhăhùnРălaoăđộnР. Ký hiệu:  D2-TB2  

- ConăAnhăhùnРălựcălѭӧnРăvũătranР,ăconăAnhăhùnРălaoăđộnР,ăconăBрămẹăVNăanhăhùnР.ăKý hiệu:  D2-CAH 

- NРѭӡiădсnătộcăthiӇuăsӕ.      Ký hiệu:   D2-TS2 

- NРѭӡiăKinh,ănРѭӡi nѭớcănРoрiăcѭătrúătҥiăViӋtăNamăcóănơi/hộăkhẩuăthѭӡnРătrú từ 03 nĕmătrӣălênă(tínhăđӃnănРрyă
thi)ăӣăxưăđặcăbiӋtăkhóăkhĕn,ăxưăbiênăРiới,ăxưăanătoрnăkhuăthuộcădiӋnăđầuătѭăcӫaăchѭơnРătrыnhă135;ăӣăxưăđặcăbiӋtă
khóăkhĕnăvùnРăbưiănРanРăvenăbiӇnăvрăhҧiăđҧo theoăquyăđịnhăhiӋnăhрnhăcӫaăThӫătѭớnРăChínhăphӫ;ăӣăxưăkhuăvựcă
I,ăII,ăIIIăthuộcăvùnРădсnătộcăvрămiӅnănúiătheoăquyăđịnhăhiӋnăhрnhăcӫaăThӫătѭớnРăChínhăphӫ,ăhọcătҥiăcácătrѭӡnРă
phәăthônРăkhônРănằmătrênăđịaăbрnăcácăquậnănộiăthрnhăcӫaăcácăthрnhăphӕătrựcăthuộcăTrunРăѭơnРăítănhấtă2/3 (hai 

phần ba) thӡiăРianăhọcăcấpăTHPT.      Ký hiệu:  D2-VS2 

- NРѭӡiăbịănhiӉmăchấtăđộcăhóa học;ăconăcӫaănРѭӡiăbịănhiӉmăchấtăđộcăhóa học;ăconăcӫaănРѭӡiăhoҥtăđộnРăkhánРă
chiӃnăbịănhiӉmăchấtăđộcăhóaăhọc;ănРѭӡiăđѭӧcăcơăquanăcóăthẩmăquyӅn cônРănhậnăbịădịădҥnР,ădịătật,ăsuyăРiҧmă
khҧănĕnРătựălựcătronРăsinhăhoҥtăhoặcălaoăđộnРădoăhậuăquҧăcӫaăchấtăđộcăhoáăhọc.ăKý hiệu:  D2-CHH 

- Cóătuәiăđӡiătừă35ătuәiătrӣălên,ătínhăđӃnănРрyăthi (đӕiăvớiăthíăsinhăGDTX).  Ký hiệu:    D2-T35 

3. DiӋnă3: Cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau: 
- NРѭӡiădсnătộcăthiӇuăsӕ,ăbҧnăthсnăcóănơi/hộăkhẩuăthѭӡnРătrú ӣăxưăđặcăbiӋtăkhóăkhĕn,ăxưăbiênăРiới,ăxưăanătoрnă
khuăthuộcădiӋnăđầuătѭăcӫaăchѭơnРătrыnhă135;ăӣăxưăđặcăbiӋtăkhóăkhĕnăvùnРăbưiănРanРăvenăbiӇnăvрăhҧiăđҧo theo 

quyăđịnhăhiӋnăhрnhăcӫaăThӫătѭớnРăChínhăphӫ; ӣ xưăkhuăvựcăI,ăII,ăIIIăthuộcăvùnРădсnătộcăvрămiӅnănúiătheoăquyă
địnhăhiӋnăhрnhăcӫaăThӫătѭớnРăChínhăphӫ,ăđanРăhọcătҥiăcácătrѭӡnРăphәăthônРădсnătộcănộiătrúăhoặcăcácătrѭӡnРă
phәăthônРăkhônРănằmătrênăđịaăbрnăcácăquậnănộiăthрnhăcӫaăcácăthрnhăphӕătrựcăthuộcăTrunРăѭơnР.  

          Ký hiệu:   D3-TS3 

- ThѭơnРăbinh,ăbӋnhăbinh,ănРѭӡiăhѭӣnРăchínhăsáchănhѭăthѭơnРăbinh,ăbӋnhăbinhăbịăsuyăРiҧmăkhҧănĕnРălaoă
độnРătừă81%ătrӣălênă(đӕiăvớiăGDTX).ă     Ký hiệu:   D3-TB3 

- ConăcӫaăliӋtăsĩ;ăconăcӫaăthѭơnРăbinh,ăbӋnhăbinh,ănРѭӡiăđѭӧcăhѭӣnРăchínhăsáchănhѭăthѭơnРăbinh,ăbӋnhăbinhă
bịăsuyăРiҧmăkhҧănĕnРălaoăđộnРătừă81%ătrӣălên.    Ký hiệu:    D3-CLS 

*  Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ hưởng theo tiêu chuẩn cao nhất. 
II.ăĐIӆMăKHUÝNăKHệCH 

1. Đoҥt РiҧiăcáănhсnăkǶăthiăhọcăsinhăРiӓiăbộămônăvĕnăhoáălớpă12: 
- Giҧiănhất,ănhы,ăbaăcấpăquӕcăРiaăhoặcăРiҧiănhấtăcấpătỉnh:   2,0      điӇm. 
- GiҧiăkhuyӃnăkhíchăcấpăquӕcăРiaăhoặcăРiҧiănhыăcấpătỉnh:   1,5  điӇm. 
- Giҧiăbaăcấpătỉnh:        1,0      điӇm. 

2. ĐoҥtăРiҧiăcáănhсnăvрăđӗnРăđộiătronРăcácăkǶăthiăthíănРhiӋmăthựcăhрnhămônăVậtălí,ăHoáăhọc,ăSinhăhọc;ăthiă
vĕnănРhӋ;ăthӇădөcăthӇăthao;ăhộiăthaoăРiáoădөcăquӕcăphònР;ăcuộcăthiăkhoaăhọcăkỹăthuật;ăviӃtăthѭăquӕcătӃădoă
nРрnhăGiáoădөcătәăchӭcăhoặcăphӕiăhӧpăvớiăcácănРрnhăchuyênămônătừăcấpătỉnhătrӣălênătәăchӭcăӣăcấpăTHPT: 

- Giҧiănhất,ănhы,ăbaăquӕcăРiaăhoặcăРiҧiănhấtăcấpătỉnhăhoặcăHuyăchѭơnРăVрnР:ă2,0ăđiӇm. 
- GiҧiăkhuyӃnăkhíchăquӕcăРiaăhoặcăРiҧiănhыăcấpătỉnhăhoặcăРiҧiătѭăcuộcăthiăkhoaăhọcăkỹăthuậtăcấpăquӕcă

gia hoặcăHuyăchѭơnРăBҥc:ă       1,5ăđiӇm. 
- GiҧiăbaăcấpătỉnhăhoặcăHuyăchѭơnРăĐӗnР:ă     1,0ăăđiӇm. 

* Ải̫i đồng đội chỉ tính cho gi̫i quốc gia, mức điểm cộng thêm giống như gi̫i cá nhân. 
* ảọc sinh đ̩t nhiều gi̫i khác nhau thì chỉ được hưởng mức cộng điểm của gi̫i cao nhất.  
3. ĐѭӧcăcấpăGiấyăchӭnРănhậnănРhӅă(CCN)ăhoặcăcóăBằnРătӕtănРhiӋpătrunРăcấpă(BTC): 

- LoҥiăРiӓiă(CCN)/loҥiăxuấtăsắcăvрăРiӓiă(BTC):    2,0      điӇm. 
- Loҥiăkháă(CCN)/loҥiăkháăvрătrunРăbыnhăkháă(BTC):   1,5  điӇm. 
- LoҥiătrunРăbыnh:        1,0      điӇm.  

4. HọcăviênăGDTXăcóăchӭnРăchỉăNРoҥiănРữăA hoặcăbậcă1ătheoăKhunРănĕnРălựcăNРoҥiănРữ 6ăbậcădùnРăchoă
ViӋtăNamătrӣălên;ăchӭnРăchỉ TinăhọcăA hoặcăchӭnРăchỉăӬnРădөnРăcônРănРhӋăthônРătinăcơăbҧnătrӣălên:ăđѭӧcă
cộnРăthêmă1,0ăđiӇmăchoămỗiăloҥiăchӭnРăchỉ. 
* Điểm khuyến khích tối đa của các mục 1,2,3,4 trên không quá 4,0 điểm. 
* Điểm khuyến khích quy định của các mục 1,2,3,4 trên được b̫o lưu trong toàn cấp học./. 
III. LѬUăụ: ThíăsinhătựădoătҥiăMөcă6ălрăthíăsinhăthuộcăđiӇmăbăkhoҧnă1ăĐiӅuă12ăQuyăchӃăthi;ăMөcă7ătrênăphiӃuăđĕnРăkỦăchỉădрnhăchoă
thíăsinhăđanРăhọcălớpă12ătronРănĕmătәăchӭcăthi,“MưăsӕăđịnhădanhătrênăCSDLătoрnănРрnh” doăcácătrѭӡnРăphәăthônРăcunРăcấp.  
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

Phө lөc X 

PHÍU CHҨM CBChT 2, PHÍU THӔNG NHҨTăĐIӆM 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

KǵăTHIăTӔTăNGHIӊPăTHPT NĔMă........ PHÍUăCHҨM (DƠnhăchoăCBChTă2) 
HӜIăĐӖNGăTHIă……………. Môn:………….ă- ………… 

          

Túiăsӕ:…….ăăăăăăăăăăăăăăăăăSӕăphách:ăTừ…..……....ăđӃn……………. 

TT Sӕăphách 

ĐiӇmăchҩmăcӫaă 
CBChT 2 

ĐiӇmăchҩmăcӫaă 
CBChT 1* 

Ghiăchú 

C1 C2 Cầ Tәng 

1.         

2.         

3.         

 

CBChT 2 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 Ngày      tháng      năm ........THѬăKụ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

*Ghiăchú:Sau khi CBChT 2 đã chấm và ghi điểm vào Phiếu này, Thư ký mới ghi điểm chấm của 
CBChT 1 để so sánh;  

 

 

KǵăTHIăTӔTăNGHIӊPăTHPTăNĔMă........ PHÍUăTHӔNGăNHҨTăĐIӆM 

HӜIăĐӖNGăTHIă……………. Môn:………….ă- ………… 

          

Túiăsӕ:…….ăăăăăăăăăăăăăăăăă 

TT Sӕăphách 
ĐiӇmăchҩmăcӫa ĐiӇmăthӕngănhҩt 

Ghiăchú 
CBChT 1 CBChT 2 Bằngăsӕ Bằngăchӳ 

1       

2       

3       

ầ.       

 

CBChT 1 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
TRѬӢNGăMÔNăCHҨMăTHI/TӘă

TRѬӢNGăTӘăCHҨMăTHI 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

CBChT 2 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

M̃U SӔ 1 

M̃U SӔ 2 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

 

Phө lөc XI 

M̃UăNHẩNăNIểMăPHONGă 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

 

- NộiădunР,ăkíchăthѭớcăРhiătrênăhыnhădѭớiăđсy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loҥi giấy pelure, mӓnР,ăđộ bámădínhăcao,ăkhiăbócăraălрărách 

HӜIăĐӖNG THIăầầầầầầầ.. 

 

NHẩNăNIểMăPHONG 

4
,5

 c
m

 

8,0 cm 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

PhөălөcăXII 
M̃UăĐĔNGăKụăCHӲăKụ 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

SӢăGIÁOăDӨCăVÀăĐÀOăTҤOă… 

HӜIăĐӖNGăTHIăTӔTăNGHӊPăTHPT 
 

 

ĐĔNGăKụăM̃UăCHӲăKụ 

NHӲNGăNGѬӠI THAMăGIAăCÔNGăTÁCăCOIăTHI 
 

MưăĐiӇmăthi:………………ăTênăĐiӇmăthi:……………………………………….. 
  

TT HọăvƠătên Đѫnăvӏăcôngătác NhiӋmăvөăđѭӧcăgiaoă(*) 
 

MүuăchӳăkỦ 

(lҫnă1) 
MүuăchӳăkỦ 

(lҫnă2) 
      

      

 

 

THѬăKụăĐIӆMăTHI 
(KỦăvрăРhiărõăhọătên) 

 

…..,ănРрyăăăăăăthánРăăăăăăănĕmăăăăăăăăă 
TRѬӢNGăĐIӆMăTHI 

(Ghiărõăhọătên,ăkỦăvрăđónРădấu) 
 

 

 

SӢăGIÁOăDӨCăVÀăĐÀOăTҤOă… 

HӜIăĐӖNGăTHIăTӔTăNGHIӊPăTHPT 
  

ĐĔNGăKụăM̃UăCHӲăKụ 

NHӲNGăNGѬӠI THAMăGIAăCÔNGăTÁCăCHҨMăTHIă(TӴăLUҰN/TRҲCăNGHIӊM)(*) 

 

TT HọăvƠătên Đѫnăvӏăcôngă
tác 

NhiӋmăvөăđѭӧcăgiaoă
(**) 

MүuăchӳăkỦ 

(lҫnă1) 
MүuăchӳăkỦ 

(lҫnă2) 
      

      

 

 …..,ănРрyăăăăăăthánРăăăăăăănĕmă 
THѬăKụăHӜIăĐӖNG 

(KỦăvрăРhiărõăhọătên) 
 

TRѬӢNGăBANă….. 
 

(Ghiărõăhọătên,ăkỦăvрăđónРădấu) 
 

Ảhi chú:  
(*) MỗiăBanăChấmăthiă(Tựăluận/TrắcănРhiӋm)ălậpă01ăDanhăsách; 
(**) NhiӋmăvөăđѭӧcăРiaoăРhiărõălрăTrѭӣnР/PhóăTrѭӣnРăbanăChấmăthiă(TL/TN),ăTrѭӣnРămônă

chấmăthi,ăPhóătrѭӣnРămônăchấmăthi, TәătrѭӣnРăTәăchấmăthi, Cánăbộăchấmăthi,ăThѭăkỦ,ăTәătrѭӣnРă
TәăthѭăkỦ,ăTәătrѭӣnРăTәăChấmăBTTN,ăkỹăthuật,ăTәătrѭӣnРăTәăGiámăsát,ăCánăbộăРiámăsát.ă 

M̃U SӔ 1 

M̃U SӔ 2 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

 

PhөălөcăXIII 
QUYăCÁCHăVẨăM̃UăPHÍUăTRҦăLӠIăTRҲCăNGHIӊM 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

1. QuyăcáchăPhiӃu trҧ lӡi trắc nghiӋm: 

- Kíchăthѭớcăthрnhăphẩm:ă 
+ăChiӅuădọcătronРăkhoҧnР:ă295-297mm; 

+ăChiӅuănРanРătronРăkhoҧnР:ă205-210mm;  

- LoҥiăРiấy:ăĐịnhălѭӧnРă100-120 g/m2,ăđộătrắnРăsánРă92-95%. 

- In 02 mрu:ăă 
+ăMрuăđenămậtăđộăTRAMă100%; 
+ăMầuăđӓ:ăcácăđѭӡnРăkẻă(nРanР,ădọc,ăcácăôătrònăvрăchữătronРăôătròn)ămậtă

độăTRAMă100%,ănӅnămậtăđộăTRAMă10%. 
- CácăđiӇmăđịnhăvịăРӗm: 

+ăĐịnhăvịăđӅămưăđӅăthi,ăđịnhăvịăsӕăbáoădanh; 
+ăĐịnhăvị 04 Рóc; 
+ăĐịnhăvịădọc,ănРanРăcácăphѭơnРăánătrҧălӡi; 
+ăMрuăcӫaăcácăđiӇmăđịnhăvị:ămрuăđenămậtăđộăTRAMă100%; 
+ăCácăđiӇm/nútăđịnhăvị 04 Рóc,ăđịnhăvịămưăđӅăthi,ăđịnhăvịăsӕăbáoădanh,ă

địnhăvịădọcăphҧiăcáchămépăРiấyătӕiăthiӇuă4,5ămm. 
- PhiӃu TLTN phҧi bҧoăđҧm chínhăxácăcácăđiӇmăđịnh vị vрăkhә giấyă(đѭӧc in 

bằng kỹ thuật in bҧoăđҧm chấtălѭӧnР,ăđӗnРăđӅuăvрăchínhăxácăvíădө nhѭăinăoППset;ăkhônРă
sử dөng phiӃuăđѭӧc in bằnРăhыnhăthӭc photocopy hoặcămáyăinămрu). 
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2.ăPhiӃuătrҧălӡiătrắcănРhiӋm: 
MẫuăsauăđсyăthӇăhiӋnăcác thônРătinăcầnăthiӃtătronРăPhiӃuăTLTN,ăkhiăinăPhiӃuă

TLTNăđӇăsửădөnРătronРăKǶăthi,ăcácăsӣăGDĐTăcầnăinătheoăđúnРăquyăcáchăvớiăthônРăsӕă
kỹăthuậtănêuătҥiăkhoҧnă1ăPhөălөcănрy. 

- Mặtătrѭớc: 
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- Mặt sau: 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

PhөălөcăXIV 

QUYăCÁCHăVẨăM̃UăGIҨYăTHIăTӴăLUҰN 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 
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BӜ GIÁOăDӨCăVẨăĐẨOăTҤO 

PhөălөcăXV 

BÁOăCÁOăHOẨNăTHẨNHăVIӊC CHUҬN Bӎ, LҲPăĐҺT THÍT Bӎ,ăCẨIăĐҺT 

PHҪN MӄM CHҨM THI TRҲC NGHIӊM 

(Kèm theo Công văn số 1523/BẢDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 

của Bộ Ảiáo dục và Đào t̩o) 

 

........................... 
SӢăGDĐT…….………… 

  CӜNGăHOẨăXẩăHӜIăCHӪăNGHƾAăVIӊTăNAM 

Đӝcălұpă- Tӵădoă- Hҥnhăphúc 

 

Sӕă……./BC-….. 
   

BÁOăCÁO 

 CHUҬN Bӎ CHҨM THI TRҲC NGHIӊM 

 

Kínhăgӱi: Bӝ GiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo  

(qua CөcăCôngănghӋ thôngătin) 
 

NРрyăăăă/ăăăăă/2022, Sӣ GDĐTătỉnh/thрnhăphӕ …………..ăđưăhoрnăthрnhăcácăbѭớc 

chuẩn bị chấm thi trắc nghiӋm cho KǶ thi tӕt nghiӋpăTHPTănĕmă2022, cө thӇ nhѭăsau: 
1. Dự kiӃn sӕ phiӃu TLTN sẽ đѭӧc chấm: ……………. 
2. ĐưăkӃt nӕi mҥng LAN choămáyăchӫ vрămáyătrҥm bҧo đҧm cácăyêuăcầu theo 

hѭớng dẫn cӫa Bộ GDĐT. 
3. Cấuăhыnhămáyăchӫ: 

a. CPU: 

b. RAM: 

c. Ә cӭng: 

d. Ә ghi CD/DVD: 

4. Cấuăhыnhăcácămáyătrҥm (liӋtăkêăđӫ cấuăhыnhătừnРămáyătrҥm): 

a. CPU: 

b. RAM: 

c. Ә cӭng: 

5. Cấuăhыnhăcácămáyăquétăҧnh (liӋtăkêăđӫ cấuăhыnhătừnРămáyăquyétăҧnh):………... 
6. Đưăcрiăđặt phần mӅmătrênămáyăchӫ,ămáyătrҥmăvрăthực hiӋnăcácăbiӋnăphápăbҧo 

đҧm anătoрnătheoăhѭớng dẫn cӫa Bộ GDĐT. 
 THӪ TRѬӢNGăĐѪNăVӎ 

(Ký tên và đóng dấu) 
Nơi nhận: 
- … 

 

 


